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HÃY BẮT ĐẦU 
CUỘC SỐNG MỚI 
TỐT ĐẸP HƠN!
SỨC MẠNH CỦA THẢO MỘC SIBERIA LÀM THAY ĐỔI 
CHẤT LƯỢNG SỐNG.

Từ ý tưởng cách đây 26 năm, lịch sử của Siberian 
Wellness được bắt đầu. Ngày nay, có hơn 300 loại 
sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp được phân phối ở các 
trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty tại hơn 
60 quốc gia trên thế giới.

Siberia – một vùng đất độc nhất vô nhị! Hơn 70% 
lãnh thổ rộng lớn của nó, còn lớn hơn cả diện tích của 
Trung Quốc hoặc Mỹ, cho đến nay chưa bị ảnh hưởng 
bởi nền văn minh hiện đại! Không có nơi nào trên thế 
giới lại có một số lượng lớn các khu rừng nguyên sinh, 
núi và thảo nguyên đến như thế! Khí hậu khắc nghiệt 
đã bảo vệ vùng đất này khỏi sự xâm chiếm của nền 
công nghiệp và lưu giữ cho chúng ta thành trì cuối 
cùng của thiên nhiên hoang dã.

Đây là nơi sinh trưởng của những loài thảo mộc độc 
đáo khi xét về độ sạch,  hiêu quả dược lý và sức mạnh 
thiên nhiên tiềm ẩn – là những sức mạnh tiềm ẩn đã 
giúp chúng chống chọi và sống sót trong điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt tại đây. Và các thảo dược độc 
đáo này đã trở thành một phần không thể tách rời 
trong các sản phẩm của Siberian Wellness.

MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI – CẢI THIỆN CUỘC 
SỐNG CỦA BẠN VÀ GIA ĐÌNH, ĐỒNG THỜI BẢO TỒN 
VẺ ĐẸP CỦA THIÊN NHIÊN SIBERIA, MỘT TRONG 
NHỮNG VÙNG ĐẤT CUỐI CÙNG CÒN NGUYÊN VẸN 
TRÊN HÀNH TINH.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THẾ GIỚI 
SIBERIAN WELLNESS!
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BẢO VỆ THIÊN NHIÊN – 
ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU
BẢO VỆ THIÊN NHIÊN – ĐÓ LÀ NỀN TẢNG 
CƠ SỞ TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI. BÍ MẬT 
CỦA SỰ THỊNH VƯỢNG NẰM Ở SỰ HÀI HÒA 
VỚI THIÊN NHIÊN, CHÍNH VÌ THẾ SỰ QUAN 
TÂM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 
LÀ ĐIỀU RẤT TỰ NHIÊN.

Tại các nhà máy sản xuất chúng tôi lắp đặt những 
thiết bị tiên tiến nhất để làm sạch không khí và nước. 

Chúng tôi cố gắng sử dụng tối đa các vật liệu có tính 
phân hủy sinh học trong sản xuất và đóng gói các sản 
phẩm của mình. 

Chúng tôi không sử dụng chất bổ sung tổng hợp hoặc 
phụ gia công nghệ trong sản xuất sản phẩm như 
аerosil, magnesium stearate, calcium stearate và các 
chất khác.

Chúng tôi không sử dụng các thành phần mỹ phẩm có 
khả năng tiềm ẩn gây độc hại cho con người và thiên 
nhiên như sulfate, phthalates, parabens, dầu khoáng, 
hương liệu và chất tạo màu tổng hợp. 

СHÚNG TÔI TIN TƯỞNG VÀO 
TÍNH TỰ NHIÊN!
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Nhà máy sản xuất của chúng tôi nằm ở trung tâm 
của Siberia và được trang bị các dây chuyền hiện đại 
từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu và Nga 
rất thân thiên với môi trường. 

340 000 GÓI MỖI NGÀY 
Công suất của dây chuyền sản xuất

14 000 M2 
Tổng diện tích của tổ hợp sản xuất 

SẢN XUẤT TOÀN CHU KỲ
Hai tòa nhà sản xuất hiện đại, một trung tâm hậu 
cần và hai phòng thử nghiệm

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG  
Ở CẤP QUỐC TẾ

Sản xuất các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của 
pháp luật và nhu cầu của người tiêu dùng.

Kiểm soát chất lượng cao nhất ở tất cả các giai đoạn 
sản xuất (từ mua nguyên liệu thô đến vận chuyển và 
bán sản phẩm).

Tuân thủ danh sách rộng các tiêu chí an toàn, quyền 
phân phối sản phẩm trên thị trường quốc tế.

HTTP://VALEOLAB.COM/
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TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG 
ĐƯỢC BẮT ĐẦU  
TỪ CHÍNH NGÔI NHÀ CỦA CHÚNG TA
Tại Siberian Wellness, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình với 
thiên nhiên và cộng đồng. Một quỹ riêng với tên gọi “Thế giới quanh bạn” 
được tạo ra nhằm thực hiện nhiều dự án bảo tồn thiên nhiên . Một dự án 
sinh thái tiêu biểu mà chúng tôi rất tự hào đó là "Give your planet 100 Ha 
(mang lại 100ha xanh cho trái đất)" thuộc Eco Project với mục tiêu góp 
phần phục hồi và bảo tồn rừng thiên nhiên trên toàn thế giới. Các sáng kiến 
của dự án được nghiên cứu và đề xuất bởi các nhà chuyên môn và được 
thực hiện trên phạm vi toàn cầu với các hoạt động bao gồm: giáo dục sinh 
thái nhằm nâng cao nhận thức & tình yêu thiên nhiên cho cộng đồng, trồng 
cây gây rừng... Trong năm 2020-2022, dự án được triển khai tại 14 quốc 
gia trên thế giới, có hơn 6.000 người tham gia, có khoảng 20-50 các chủng 
loại cây to nhỏ khác nhau, với tổng cộng 454.365 cây được trồng. Những 
địa điểm mà “Give your platnet 100ha” đã đặt chân đến như: Siberia với 
số lượng cây được trồng lớn nhất (12.5 ha); Vườn quốc gia Bến Én và Xuân 
Liên, Đồng Nai, Việt Nam …Dự án này không chỉ là công việc mà còn là niềm 
vui, là cơ hội để chúng tôi kết nối. Người tham gia đã có được những trải 
nghiệm chưa từng có như tắm rừng, đi thuyền qua sông để đến những nơi 
trồng cây phù hợp, các tình nguyện viên cùng nhau tổ chức nhảy flash mob, 
nhảy dân vũ trong giờ nghỉ trưa hoặc đơn giản là lần đầu tiên làm quen với 
các dụng cụ lâm nghiệp…

Để nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề cháy rừng và biến đổi 
khí hậu, chúng tôi đã tạo ra bản kiến nghị "Hãy bảo vệ khỏi nạn cháy rừng và 
làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu!" và đăng nó trên change.org. Bản kiến nghị 
đã được dịch sang nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng 
Việt và đươc các đối tác của chúng tôi trên khắp thể giới nhận biết và ủng hộ.

Tại Việt Nam, các gia đình Gen Well của Siberian Wellness Việt Nam không 
chỉ luôn hưởng ứng tích cực và tự hào lan tỏa tinh thần của dự án mà chúng 
tôi còn hòa với tinh thần luôn chia sẻ và yêu thương của người dân Việt 
Nam. Chúng tôi đã thực hiện thêm những hoạt động thiện nguyện như: gây 
quỹ quyên góp trong thời điểm dịch bệnh, lũ lụt, trao tặng thư viện sách, 
trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục cho các trẻ em nghèo vùng xa... góp 
phần để thế giới quanh ta trở thành nơi tốt đẹp hơn!

Chúng tôi luôn tự hào vì mình đã và sẽ luôn là một phần của dự án, lan tỏa 
tình yêu thương và những điều tốt đẹp trên khắp dãi đất hình chữ S cũng 
như những nơi mà chúng tôi đặt chân đến trên hành tinh này!
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GEN WELL –  
THẾ HỆ TIÊN PHONG THEO ĐUỔI 
PHONG CÁCH SỐNG KHỎE TOÀN DIỆN 
TRONG HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA MÌNH, DÙ BẤT 
KỲ KHU VỰC NÀO TRÊN THẾ GIỚI, SIBERIAN WELLNESS LUÔN KHÔNG 
NGỪNG NỖ LỰC ĐỂ MANG ĐẾN CHO CỘNG ĐỒNG TẠI NHỮNG NƠI ẤY 
SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG & MỘT CUỘC SỐNG "WELLNESS"– MỘT 
CUỘC SỐNG RỰC RỠ, KHỎE TOÀN DIỆN VỀ THỂ CHẤT LẪN TINH THẦN 
VÀ THÀNH CÔNG, THỊNH VƯỢNG. 
Song hành cùng Siberian Wellness trong hành trình tiến tới cuộc sống Wellness 
là những người yêu thể thao, yêu cái đẹp, hướng đến lối sống cân bằng thân – 
tâm – trí, chú trọng dung hòa giữa thành công với sức khỏe toàn diện, từ thể 
chất, tinh thần cho đến trí tuệ. Chúng tôi gọi đó là thế hệ Gen Well (Wellness 
Generation), thế hệ này được định hình dựa trên 6 yếu tố của cuộc sống:
 • Well-being – chăm sóc sức khỏe chủ động từ trong ra ngoài bằng cách ăn 

uống khoa học, tập luyện đều đặn,… để cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai và tràn 
đầy năng lượng bất chấp tuổi tác.

 • Well-intellectual – Trí tuệ sáng suốt, nhạy bén.
 • Well spirit – tinh thần mạnh mẽ, vững vàng trong mọi tình huống
 • Well-emotional: lạc quan và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những 

người xung quanh.
 • Well-environmental: gắn kết, hành động có trách nhiệm với thiên nhiên và 

nhận thức được các tác động của môi trường đối với cơ thể
 • Well-connected: cân bằng hài hòa các mối quan hệ xã hội 

Để giúp các Gen Well đạt được 6 yếu tố đó, Siberian Wellness đã nghiên cứu và 
cho ra đời hơn 300 sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thể chất theo chiều 
rộng lẫn chiều sâu, từ tổng quát đến chuyên biệt. Với độ phủ rộng ấy, "hệ sinh 
thái" sản phẩm của Siberian Wellness đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chăm sóc 
toàn diện từ thể chất, sắc đẹp, đến trí não… cho mọi độ tuổi, giới tính và mức thu 
nhập khác nhau giúp mọi người luôn dễ dàng đạt được sự khỏe mạnh toàn diện. 

Song song cùng với phát triển các dòng sản phẩm, Siberian Wellness còn tích 
cực thực hiện các hoạt động cộng đồng, trách nhiệm xã hội (CSR) và triển khai 
các dự án như lan tỏa kiến thức, khơi dậy ý thức bảo tồn thiên nhiên & bảo vệ hệ 
sinh thái động thực vật trên quy mô toàn cầu, … nhằm góp phần phát triển cộng 
đồng, xã hội bền vững & thịnh vượng.
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DÒNG SẢN PHẨM THANH LỌC CƠ THỂ  
ÁP LỰC, CĂNG THẲNG CỦA CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI VÀ MÔI TRƯỜNG Ô 
NHIỄM GÂY RA NHỮNG TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN SỨC KHỎE CỦA CHÚNG 
TA. ĐỒNG THỜI, CÁC QUÁ TRÌNH SINH HÓA TRONG CƠ THỂ TẠO NÊN 
NHỮNG CHẤT OXY HÓA (HAY CÒN GỌI LÀ GỐC TỰ DO), DẪN ĐẾN SỰ 
TÍCH TỤ CỦA ĐỘC TỐ VÀ LÀM CHO CÁC CƠ QUAN THẢI ĐỘC BỊ QUÁ TẢI. 
Để hỗ trợ quá trình thanh lọc và thải độc của cơ thể, bộ sản phẩm thanh lọc cơ 
thể của  Siberian Wellness , chứa thành phần chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên từ 
Siberia, sẽ giúp bổ sung những vitamin, khoáng chất, và chất chống oxy hóa,… 
Những chất này giúp kích hoạt cơ chế tự thải độc của cơ thể, đẩy nhanh quá 
trình loại bỏ độc tố một cách hiệu quả và kịp thời, trả lại sự “tinh khiết” vốn có 
của cơ thể. 

TRÀ YOOGO TURBO Chứa 5 loại thảo mộc thiên nhiên gồm: Lá phan tả diệp, 
vỏ cây buốc đen, gừng, táo, cúc La Mã có giúp quá trình trao đổi chất ổn định 
& hiệu quả, loại bỏ các chất dư thừa có hại trong đường ruột và cho bạn cảm 
giá cảm giác nhẹ nhõm. Đây là sản phẩm thải độc ở cấp độ nhẹ nhàng và tự 
nhiên nhất.

TPBVSK RENAISSANCE TRIPLE SET – bộ 3 sản phẩm gồm các vitamin và 
khoáng chất hỗ trợ chống oxy hóa. Trong đó, Công thức 1 là phức hợp thảo dược 
như cúc dại, rễ chi ngưu bàng, cỏ ba lá đỏ,…; Công thức 2 với chiết xuất cải xoong 
cạn, trà xanh, hoa bất tử,… Công thức 3 chứa các vitamin – khoáng chất tổng 
hợp cùng chiết xuất quả tầm xuân, hạt bưởi, hạt nho,... Sử dụng kết hợp bộ 3 sản 
phẩm trong Renaissance Triple Set sẽ giúp kích hoạt tế bào đào thải tạp chất, 
cải thiện quá trình trao đổi chất và tăng cường sức khỏe

TPBVSK SIBERIAN SUPER NATURAL NUTRITION. DETOX PRO.ACTIVE – một 
sản phẩm thuộc dòng Siberian Super Natural Nutrition với các vitamin được 
chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên. Siberian Super Natural Nutrition Detox Pro.
Active chứa chiết xuất thông Siberia, lá atiso, quả sơ ri khô, dầu hắc mai biển,… 
cung cấp các chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ ức chế, tiêu diệt các gốc tự do gây 
hại, làm chậm tiến trình lão hóa và cải thiện sức khỏe toàn thân

TPBVSK ESSENTIAL SORBENTS PURE LIFE cung cấp chất xơ, đặc biệt là chất 
xơ hòa tan. Khi hòa tan trong nước, nó tạo thành màng nhầy, bao niêm mạc 
đường tiêu hóa, ngăn vi khuẩn xâm nhậpnhập, hấp thu các chất thải độc hại và 
đào thải ra bên ngoài. Đồng thời, chất xơ là nguồn thức ăn quan trọng cho hệ lợi 
khuẩn đường ruột, nhờ đó hệ vi sinh đường ruột được phát triển khỏe mạnh & 
cân bằng, hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch của cơ thể.
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DÒNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 
CHUYÊN NGHIỆP SIBERIAN SUPER 
NATURAL NUTRITION
GIẢI PHÁP TỰ NHIÊN TỐI ƯU ĐỂ DUY TRÌ SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

DINH DƯỠNG ĐƯỢC PHỐI HỢP CÂN BẰNG ĐỂ HỖ TRỢ SỨC KHỎE 
MỖI NGÀY

CÔNG THỨC ĐƯỢC SÁNG TẠO TỪ CÁC CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG 
HÀNG ĐẦU CỦA SIBERIAN WELLNESS & CỦA THẾ GIỚI

CHỨA 100% CÁC NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN, ĐƯỢC PHỐI TRỘN 
BẮNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIÊN TIẾN

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
SIBERIAN SUPER NATURAL NUTRITION
NATURAL VITAMINS
30 gói, 4 viên/gói  
500469 
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho người lớn.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 gói/ngày (gồm 1 viên Tổ hợp số No1, 
Tổ hợp số No2, Tổ hợp số No3 và Tổ hợp số No4) cùng với thức ăn hoặc 
nước uống.

SỨC KHỎE

Thành phần:
Siberian Super Natural Nutrition. Natural Vitamins” Tổ hợp số 01: Chiết xuất rong biển 
(Fucusvesiculosus L.), Men bất hoạt B-Complex Vitamins, thành phần sinh học Lallemand™ Lallemand 
FortifYeast™ (vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, pantothenic acid, niacin, folic acid, biotin), chiết xuất tre 
(Bambusabambos (L.)) (bao gồm silicon), men giàu Selenium («Lalmin Se 2000» nguồn khoáng sản từ men 
bất hoạt (Saccharomyces cervisiae) (bao gồm selenium)), vỏ viên nang Cellulose.
Siberian Super Natural Nutrition. Natural Vitamins” Tổ hợp số 02: Chiết xuất cây Acerola khô 
(Malpiphiaglabra) (bao gồm vitamin C)), Lalmin® Vita D Yeast (bao gồm vitamin D2)), Dihhydroquercetin 
Lavitol™ (bao gồm dihydroquercetin), Chiết xuất quả Oliu (Olea europaea) ela Vida™ (bao gồm 
hydrotyrosol)), Vitamin B12 0,1% (bao gồm vitamin B12)), bột mịn Vitamin B2 (bao gồm vitamin B2), 
viên nang Cellulose (bao gồm Hypromellose, phức hợp đồng chlorophyllin (E 141)).
Siberian Super Natural (560mg Nutrition. Natural Vitamins” Tổ hợp số 03: Axit béo omega-3 cô 
đặc PronovaPure™), hỗn hợp tocopherols 95, betacarotene tự nhiên CaroCare™, viên nang. 
Siberian Super Natural Nutrition. Natural Vitamins” Tổ hợp số 04: Axit béo omega3 cô đặc 
PronovaPure™, dầu hướng dương MenaQ7 chứa vitamin K2, viên nang.

CÔNG DỤNG:
Giúp bổ sung vitamin và khoáng chất hỗ trợ 
tăng cường sức khỏe

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 1312 |

TÀ
I L

IỆU
 SỬ

 DỤ
NG

 NỘ
I B

Ộ
Xu

ất 
xứ

: Li
ên

 Ba
ng

 Ng
a. 

Ch
ịu 

trá
ch

 nh
iệm

 nh
ập

 kh
ẩu

 và
 ph

ân
 ph

ối: 
Cô

ng
 ty

 TN
HH

 Si
be

ria
n H

ea
lth

 Qu
ốc

 Tế
. Đ

ịa 
ch

ỉ: T
ần

g 2
, Tò

a n
hà

 HH
-N

01 
Go

ld 
Se

as
on

, 4
7 N

gu
yễ

n T
uâ

n, 
Ph

ườ
ng

 Th
an

h X
uâ

n T
run

g, 
Qu

ận
 Th

an
h X

uâ
n, 

Th
àn

h p
hố

 Hà
 Nộ

i, V
iệt

 Na
m.

 Đt
: 0

24
.37

83
.60

33



CÔNG DỤNG:
Hỗ trợ tăng cường sự tập trung trí óc, bổ 
sung các dưỡng chất cần thiết giúp hạn chế 
quá trình lão hóa mắt và hỗ trợ hạn chế thoái 
hóa điểm vàng và tăng cường thị lực. 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
SIBERIAN SUPER NATURAL NUTRITION
NEUROVISION 
20 gói, 3 viên/gói  
500481 
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng ngày 1 gói (bao gồm 2 viên Tổ hợp số No1 
và 1 viên Tổ hợp No2)
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho người trưởng thành
Lưu ý: 
- Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với thành phần của sản phẩm.
- Người sử dụng các thuốc chống đông máu như Aspirin và Warfarin.
- Người đang dùng các chất ức chế monoamin oxidaza (MAOI).
- Phụ nữ đang mang thai mà không có sự tư vấn của bác sĩ chuyên môn.

Thành phần:
Siberian Super Natural Nutrition. Neurovision Tổ hợp số No 01: Docosahexaenoic acid đậm đặc từ dầu 
cá Incromega™, lutein 20%, Beta-carotene 20%, Zeaxanthin 20%. Thành phần khác: gelatin.
Siberian Super Natural Nutrition. Neurovision Tổ hợp số No 02: Chiết xuất quả nham lê khô 
(Vacciniummyrtillus L.), chiết xuất lá bạch quả khô (Ginkgo biloba), Phosphatidyl serine Memree PS™ 
70 P, chiết xuất rễ nhân sâm khô (Panax ginseng), chiết xuất lá xô thơm (Salvia officinalis). Thành phần 
khác: Cellulose.
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

SIBERIAN SUPER NATURAL NUTRITION 
STRESS RE.LIVE
500537 

CÔNG DỤNG:
Hỗ trợ giảm căng thẳng thần kinh, giúp cải 
thiện giấc ngủ

Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 gói (2 viên Complex 1,  
2 viên Complex 2 và 1 viên Complex 3) mỗi ngày cùng với  
thức ăn.

Thành phần:
Complex 1: Trong 1 viên 900mg bao gồm: Ma giê bisglycinate GlyciMag™ (846 mg). Các thành phần 
khác: Microcrystalline Xen lu lô (E 460) (45 mg), Can xi stearat (E470a) (8mg), chất làm bóng “Nutraficient” 
(1mg).
Complex 2: Trong 1 viên 380 mg bao gồm: L theanine (204mg), Thủy phân protein sữa LACTIUM™ 
(76mg). Thành phần khác: vỏ nang (Hydroxypropyl methyl Xen lu lô (E464)) (100mg).
Complex 3: Trong 1 viên 550mg bao gồm: Chiết xuất rễ cây nữ lang (Valeriana officinalis) (200mg), Chiết 
xuất cây Lạc tiên (Passiflora incarnata) (100mg), Chiết xuất cây Griffonia (Griffonia simplicifolia) (100mg), 
thảo dược St.John's wort (Hypericum perforatum) (50mg). Thành phần khác: vỏ nang (Hydroxypropyl 
methyl Xen lu lô (E464)) (100mg).
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
SIBERIAN SUPER NATURAL NUTRITION
BEAUTYSENSE
20 gói/hộp giấy  
500650 
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 gói (2 viên nang cứng số 1 và 1 viên 
nang mềm số 2) mỗi ngày cùng thức ăn.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành
Chú ý:  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, tránh xa tầm 
tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần:
Viên số 1: Trong 1 viên 500 mg chứa: N-Acetylglucosamine (282,8mg), Natri hyaluronat ExceptionHYAL® 
Star (80,8 mg), Chiết xuất quả ô liu (Olea europaea) Medireanox® (16,4mg), Resveratrol resVidaTM (12mg), 
Genistein GeniVidaTM (8mg), Vỏ nang (100% Hydroxypropyl methyl cellulose (E464)) (100mg).
Viên số 2: Trong 1 viên 860 mg chứa: Dầu cây hắc mai biển (Hippophae rhamnoides L.) (360,22mg), Dầu 
cám gạo Tocotrienos 35 (199,64mg), Lycopene redivivoTM 10% (60,14mg), Vỏ nang gelatin mềm (240mg).

Sản phẩm là nguồn tổng hợp chiết xuất từ 
thảo dược và dầu thảo dược (chiết xuất quả ô 
liu, dầu cây hắc mai biển, dầu cám gạo). Cùng 
với Genistein, Resveratrol và Lycopene, sản 
phẩm giúp hỗ trợ hạn chế lão hóa và giúp cho 
da đẹp hơn. 

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 1918 |
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Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành có sức đề kháng kém, cần tăng cường sức khỏe.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Người mẫn cảm với thành phần của thực phẩm cần tham vấn với bác sỹ
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày 1 gói sau khi ăn (bao gồm: 2 viên số 1 (Vỏ nang trong suốt, thành phần 
trong viên nang từ nâu nhạt đến nâu), 2 viên số 2 (Vỏ nang trong suốt, thành phần trong viên nang từ be 
sáng đến nâu), 1 viên số 3 (Vỏ nang trong suốt, thành phần trong viên nang từ nâu đỏ đến nâu đỏ tía) và 
1 viên số 4 (Vỏ nang trong suốt, thành phần trong viên nang từ nâu nhạt đến nâu).
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm.
trước khi sử dụng

Thành phần:
Viên số 1: Trong 1 viên 500mg chứa: Laritox™ cô đặc các chất hoạt tính từ cây thông Siberia (110 mg) (Bao gồm hoạt chất dihydroquercetin (4,4 
mg)), chiết xuất bột rễ cây vuốt quỷ Finzelberg™ (Harpagophytum procumbens) (60 mg), (Bao gồm hoạt chất harpagosides (1,5 mg)), Chiết 
xuất cây tần bì (Fraxinus angustifolia Vahl) Glucevia® (50 mg), chiết xuất lá atisô (Cynara scolymus L.) Finzelberg™ (40 mg), chiết xuất hoa cúc 
(Chamomilla officinalis) (40 mg) (Bao gồm apigenin hoạt tính và apigenin7-glucoside (0,8 mg)), chiết xuất lá cây dâu gấu (Arctostaphylos uva-
ursi) (30 mg) (Bao gồm hoạt chất arbutin (1,5 mg)), chiết xuất lá lô hội (Aloe vera) (20 mg) (Bao gồm cả hoạt chất aloin (3 mg)), chiết xuất tiểu 
hồi (Foeniculum vulgare var. dulce) (20 mg), chiết xuất hoa Hibiscus khô (Hibiscus Sabdari a L.) (20 mg), chiết xuất quả Senna (Cassia acutifolia) 
Naturex™ (10 mg) (Bao gồm sennosides hoạt tính (2 mg)), vỏ nang Gelatin (100 mg).
Viên số 2: Trong 1 viên 500mg chứa: Chiết xuất cây cải xoong cạn khô (Lepidium sativum) (80 mg), Chiết xuất tỏi gấu khô (Allium ursinum)(80 
mg), Chiết xuất tỏi khô (Allium sativum)(70 mg), Chiết xuất quả kế sữa (Silybum marianum)Finzelberg™(40 mg)(Bao gồm silymarin hoạt tính 
(như silibinin)(28 mg)), Chiết xuất rễ cây cải ngựa (Armoracia rusticana)(40 mg), Chiết xuất lá xô thơm khô (Salvia officinalis) (40 mg), Chiết xuất 
cây ban âu (Hypericum perforatum) Finzelberg™(30 mg)(Bao gồm hypericin hoạt tính(0,09 mg)), Chiết xuất hạt nho sấy khô (Vitis vinifera)(20 
mg)(Bao gồm polyphenol hoạt tính (14 mg)), vỏ nang gelatin(100 mg).
Viên số 3: Trong 1 viên 500mg chứa: Chiết xuất quả sơ ri khô (Malpighia glabra) Naturex™ với vitamin C tự nhiên (100 mg) (Bao gồm vitamin C hoạt tính 
(17 mg)), Provinols™ polyphenol trong rượu vang đỏ (50 mg) (Bao gồm polyphenol hoạt tính (35 mg)), chiết xuất quả táo khô SelectSIEVE® Apple PSQ 
(Malus domestica) (50 mg) (Bao gồm polyphenol hoạt tính (45 mg)), Chiết xuất vỏ cây thông khô (50 mg) (Bao gồm proanthocyanidins hoạt tính (45 
mg)), Chiết xuất quả ô liu (Olea europaea) Mediteanox® (50 mg) (Bao gồm hydroxytyrosol hoạt tính (7,5 mg)), Chiết xuất lá trà xanh khô (Thea chinensis) 
Sunphenon® (50 mg) (Bao gồm polyphenol hoạt tính (45 mg)), Resvida® trans-resveratrol (30 mg) (Bao gồm resveratrol hoạt tính (29,7 mg)), beta-
caroten tự nhiên CaroCare® (15 mg) (Bao gồm beta caroten hoạt tính (3 mg)), sữa cô đặc lactoferrin Prodiet® Proferrin® (5 mg), vỏ nang gelatin (100 mg).
Viên số 4: Trong 1 viên 900mg chứa: Dầu Hắc mai biển (350,70 mg) (Bao gồm carotenoids hoạt tính(1,3 mg)), Dầu cám gạo TheraPrimE™ 
(199,64 mg) (Bao gồm Vitamin E hoạt tính (tocotrienol tự nhiên và tocopherol) (70 mg)), Lycopene Redivivo™ (69,66 mg) (Bao gồm lycopene 
hoạt tính (7 mg)), vỏ nang gelatin (280 mg)

Sản phẩm hỗ trợ chống ô xy hoá, hỗ trợ giải độc gan.  
Hỗ trợ tăng cường  sức đề kháng và tăng cường sức khỏe.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
SIBERIAN SUPER NATURAL NUTRITION
DETOX PRO.ACTIVE
16 gói/hộp giấy  
500943 

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 2120 |
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3D  
CUBE
TỔ HỢP THÔNG MINH VỚI 
NHỮNG CÔNG DỤNG TUYỆT 
VỜI
HIỆU ỨNG TƯƠNG HỖ: 
CÁC THÀNH PHẦN 
CỦA PHỨC HỢP BỔ 
TRỢ TÁC DỤNG DƯỢC 
LÝ CỦA NHAU!

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

3D BONE VEGAN CUBE 
HỖ TRỢ XƯƠNG CHẮC KHỎE 
Sản phẩm là nguồn cung cấp canxi và vitamin 
D2, hỗ trợ xương chắc khỏe, hỗ trợ hạn chế loãng 
xương ở người cao tuổi.
Đối tượng sử dụng: Người lớn cần bổ sung canxi và vitamin D
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm. 
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 1 gói (4 viên số 1 và 1 viên số 2) mỗi 
ngày trong bữa ăn. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng 
và ở nhiệt độ không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: 
Viên số 1: Trong 1 viên nang cứng 690mg có: Calcium Bisglycinate (590 mg) 
(trong đó Canxi: 100,3mg, Glycine: 464,3mg), Vỏ viên nang (Hydroxypropyl Methyl 
Cellulose (E464)) (100mg).
Viên số 2: Trong 1 viên nang cứng 630mg có: Calcium Bisglycinate (378 mg) 
(trong đó Canxi: 65mg, Glycine: 297,5mg), NaturexTM (Chiết xuất cây tre gai) 
(Bambusa bambos) (95 mg) (trong đó silica: 22,2mg), Lalmin® Vita D (men tự 
chuyển hóa) (Yeast autolysate) (57mg) (trong đó Vitamin D2: 11,4mcg), Vỏ viên 
nang (Hydroxypropyl Methyl Cellulose (E464)) (100 mg).

30 gói/hộp  
500572 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

3D HAIR & NAILS CUBE 
BỔ SUNG DƯỠNG CHẤT CHO MÓNG VÀ TÓC
Sản phẩm là nguồn bổ sung hỗn hợp các vitamin 
và khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển của 
tóc và móng.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành cần bổ sung vitamin 
và khoáng chất và cần cải thiện tóc và móng.
Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với các thành phần 
của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 gói (1 viên Complex 1 và 
2 viên Complex 2) mỗi ngày cùng với thức ăn hoặc nước.
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25°C), 
tránh ánh, nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: 
Complex 1: Trong 1 viên nén 1365mg chứa: Canxi cacbonat (512,85mg), Hỗn hợp 
Vitamin-H33802/1 (140mg) (Vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, Nicotinamide, 
Folic Axít, Pantothenic Axít, Biotin); Hỗn hợp Vitamin khoáng chất Customix 
Minerals (100mg) (Kẽm, Đồng, I ốt, Sắt, Mangan, Se len); Magiê Citrate (E470) 
(12mg),Vitamin E, Axít Folic (0,15mg), Vitamin D3 (2mg), Cellulose vi tinh thể 
(E460) (68mg), magiê stearate (chất chống đông), Nutraficient (chất phủ bóng), 
vỏ viên nén (15mg)
Complex 2: Trong 1 viên nén 843mg chứa: Canxi cacbonat (600mg), Hỗn hợp 
H33792 (90mg) (Vitamin K1, D3, B6, C, Kẽm, Mangan), Can xi bisglycinate (50mg), 
Chiết xuất đậu tương (30mg), Chiết xuất cây mộc tặc (Equisetum Arvense) (30mg), 
Cellulose vi tinh thể (E460) (35mg) Can xi Stearate (E470a) (5mg), vỏ viên nén 
(3mg). 

30 gói/hộp giấy, 3 viên/gói  
500571  

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 2322 |
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HÃY SẴN 
SÀNG  

CHO NGÀY 
MỚI!

Sống trọn vẹn là sống hết mình 
và cống hiến tối đa mỗi ngày! 

Năng lượng, sức mạnh, sắc 
đẹp, trí tuệ và tâm trạng tuyệt 
vời tất cả sẽ có trong dòng sản 
phẩm DAILY BOX. DAILY BOX.

Chỉ tốn 5 giây của bạn

TIỆN LỢI01

Chỉ từ 7.500 đồng* một ngày.

SỞ HỮU DỄ  
DÀNG02

Các vitamin, khoáng chất và 
các chất hữu ích trong cùng 

một sản phẩm!

VITAMIN 
& KHOÁNG CHẤT 03

* Giá đã giảm 25% của một liều dùng trong ngày 
của sản phẩm Beauty Box.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

GLUCO BOX
Hỗ trợ chuyển hoá gluco, cải thiện chỉ 
số đường huyết. Hỗ trợ tốt cho người 
đái tháo đường. 
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn nên uống 1 gói 
(1 viên số 1, 2 viên số 2 và 1 viên số 3) mỗi ngày 
với thức ăn hoặc nước uống. Thời gian sử dụng là 
1 tháng. Lặp lại nếu cần thiết.
Đối tượng sử dụng: Người có chỉ số đường huyết 
cao; người có nguy cơ đái tháo đường. 
Chú ý: 
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không 
có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với 
các thành phần của sản phẩm.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ không quá 25˚C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Thực phẩm:
Viên số 1: Trong 1 viên nang cứng 600mg chứa: Chiết xuất 
mướp đắng (Momordica charantia) (398 mg), chiết xuất rễ 
eleutherococcus (Eleutherococcus senticosus) (50mg) (bao gồm 
eleutherosides (0,4mg)), chiết xuất lá trà xanh (Camellia sinensis) 
(50mg) (bao gồm catechins (15mg)), chromium picolinate (2mg) 
(bao gồm chromium (244mcg)), viên nang (gelatin 100%) 
(100mg).
Viên số 2: Trong 1 viên nang cứng 400mg chứa: Cám yến mạch 
SweOa (300 mg) (bao gồm beta-glucan (80 mg)), viên nang 
(gelatin 100%) (100 mg).
Viên số 3: Trong 1 viên nang cứng 500mg chứa: Cám yến mạch 
SweOa (200 mg) (bao gồm beta-glucan (53mg)), chiết xuất 
cây tần bì Glucevia (Fraxinus angustifolia) (100mg) (bao gồm 
nuzhenide (10 mg)), chiết xuất quả táo SelectSIEVE Apple PCQ 
(Malus domestica) (100 mg) (bao gồm polyphenols (90 mg)), viên 
nang (gelatin 100%) (100 mg). 

30 gói/hộp 500952  
SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 25
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

MAMA BOX 
HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHỤ NỮ 
Sản phẩm là nguồn bổ sung vitamin và khoáng chất, 
hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ hạn chế quá trình 
lão hóa. 
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày dùng một túi sau bữa ăn 
Đối tượng sử dụng: Phụ nữ trưởng thành 
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25°C, tránh ánh nắng mặt 
trời, xa tầm tay trẻ em. 
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thực phẩm:
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Essentials by Siberian Health. Nordic Omega-3: tổ hợp 
các a xít béo onmega-3 từ cá biển (docosahexanoic acid, Eicosapentanoic acid, Omega-3 
polyunsaturated fatty acids), soft gelatin (Gelatin, Glycerin, Nước).
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siberian Supematural Sport Mega Essentials: Carbonat 
can-xi, ma giê citrate, hỗn hợp vitamin H33802/1 (vitamin A, D3, E, B1 , B2, B6, B12, C, K, 
Nicotinamide, a-xít folic, a-xít panthothenic, Biotin, Maltodextrin), hỗn hợp khoáng chất 
Customix Minerals (Đồng, i-ốt, sắt, măng-gan, se-len, kẽm, Maltodextrin), DL-Alpha-
Tocopheryl Acetate (bao gồm Vitamin E), Vitamin D3, a-xít folic, microcrystalline cellulose 
(chất độn), stearate ma-giê (chất chống kết dính), Glazing agent Nutraficient (Polyvinyl 
Alcohol, Polyethylene Glycol/Marogol, Titanium Dioxide, tale, Yellow Iron Oxide Non-
Irradiated, Black iron Oxide Non-Irradiated.

30 túi/hộp 500362  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

BEAUTY BOX 
BỔ SUNG VITAMIN, COENZYM Q10, TAURINE 
VÀ BETA-CAROTENE.
Beauty Box là nguồn cung cấp một số loại vitamin, 
coenzyme Q10, taurin và beta-carotene. Sản phẩm giúp 
bổ sung vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe 
và hỗ trợ duy trì trạng thái khỏe, đẹp của da, móng và tóc. 
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho phụ nữ trưởng thành. 
Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn uống 1 gói/ngày (01 viên nang mềm 
Trimegavitals. All-natural beta-carotene in sea buckthorn oil và 01 
viên nang cứng Essentials by Siberian Health. Beauty Vitamins) với 
nước hoặc thức ăn.
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), 
tránh ánh nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: 
Trimegavitals. All-natural beta-carotene in sea buckthorn oil: Trong 1 viên 740 mg 
chứa: Dầu hắc mai biển (Hippophae rhamnoides) (450 mg), hỗn hợp tocopherols (Vitamin E) 
(30 mg), Beta Carotene tự nhiên 30% CaroCare® (20 mg). Thành phần khác: vỏ nang (240 mg).
Essentials by Siberian Health. Beauty Vitamins: Trong 1 viên 650 mg chứa: Vitamin 
tổng hợp (300 mg) (Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin 
C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Nicotinamide, Folic acid, Panthothenic acid, biotin), 
Taurine (216,7 mg), Coenzyme Q10 (20 mg), Vitamin E 50% (10 mg), Vitamin D3 (3 mg), Axít 
Folíc (0,3 mg). Thành phần khác: Vỏ nang (100 mg).

30 gói/hộp giấy, 2 viên/gói 500172  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

VISION BOX
 • THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN
 • CÁC A-XÍT BÉO OMEGA-3 

Bổ sung các dưỡng chất cần thiết hỗ trợ hạn 
chế quá trình lão hóa mắt và hỗ trợ hạn chế 
thoái hóa điểm vàng, hỗ trợ tăng cường thị lực.
Đối tượng sử dụng: Người lớn và người cao tuổi bị lão hóa 
mắt, người làm việc thường xuyên với máy tính và môi 
trường ảnh hưởng đến mắt.
Không sử dụng cho người mẫn cảm với các thành phần 
của sản phẩm, tư vấn với bác sĩ trước khi sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày dùng một túi sau bữa ăn.

Thành phần: 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Essentials by Siberian Health. Nordic 
Omega-3: Tổ hợp các a-xít béo omega-3 từ cá biển MEG-3.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trimegavitals. Lutein and zeaxanthin 
superconcentrate: Dầu cây Hắc mai biển, lutein tự nhiên FloraGlo®, 
zeaxanthin tự nhiên OptiSharp™, vitamin E.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Renaissance Triple Set. Formula 3: Hợp chất 
chống ô-xi hoá RUS30257, chiết xuất cây xô thơm, chiết xuất trái nham lê, 
chiết xuất hạt nho, chiết xuất cỏ xạ hương, chiết xuất kinh giới dại, vitamin C, 
chiết xuất trà xanh, rutin, vitamin E, lycopene, chiết xuất việt quất quả đen, 
beta-carotene, dihydroquercetin, vitamin A, Gelatin.

30 gói/hộp giấy  
500361  

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 2726 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

IQ BOX 
HỖ TRỢ GIÚP TĂNG CƯỜNG TUẦN HOÀN NÃO, 
HỖ TRỢ CẢI THIỆN TRÍ NHỚ
IQ Box với thành phần chứa Omega-3, dầu lanh và chiết 
xuất ginkgo, có tác dụng hỗ trợ tăng cường tuần hoàn 
não, hỗ trợ cải thiện trí nhớ
Đối tượng sử dụng: 
- Sản phẩm dành cho người lớn, đặc biệt người có trí nhớ kém, hay quên 
do thiểu năng tuần hoàn não. 
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần của sản 
phẩm. 
- Không dùng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú và người đang bị 
chảy máu sau phẫu thuật.
Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng 1 gói cùng với nước uống hoặc thức ăn 
(01 viên nang cứng Essentials by Siberian Health. Ginkgo and baikal 
skullcap và 01 viên nang mềm Trimegavitals. Siberian linseed oil and 
Omega-3 Concentrate).
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), 
tránh ánh nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần Essentials by Siberian Health. Ginkgo and baikal skullcap: trong 1 viên 430 
mg chứa: Chiết xuất hoàng cầm (80% baicalin) (96mg), axít ascorbic (96mg), chiết xuất bạch quả 
(24% Ginkgo Flavone) (86mg), ascorbyl palmitate (72mg), chiết xuất rau má (38mg), vitamin E 
50% (38mg), vitamin A acetate (4mg). Thành phần khác: vỏ nang (100mg).
Thành phần Trimegavitals. Siberian linseed oil and Omega-3 Concentrate: trong 1 
viên 550mg chứa: 75% chiết xuất các ete etylic của a-xít béo omega-3 (axít béo không no 
đa nối đôi) (500mg), Dầu lanh (45mg), Vitamin E (5mg). Thành phần khác: vỏ nang (240mg).

30 gói/hộp giấy, 2 viên/gói  500175  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

PULSE BOX
HỖ TRỢ TRÁI TIM KHỎE MẠNH 
Hỗ trợ tăng cường hệ tim mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ 
bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho người trưởng thành có vấn 
đề về tim mạch.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 1 gói/ ngày (gồm 1 viên Tổ hợp số No1, Tổ 
hợp số No2 và Tổ hợp số No3) cùng với thức ăn hoặc nước uống.

Thành phần: 
Tổ hợp số No1: Betaine hydrochloride, Vitamin B12, Vitamin B6, Folic acid, viên nang Gelatin.
Tổ hợp số No2: Axit béo Omega-3 cô đặc từ dầu cá biển MEG-3™, axit eicosapentaenoic, axit 
docosahexaenoic, viên nang Gelatin.
Tổ hợp số No3: Axit béo Omega-3 cô đặc từ dầu cá biển MEG-3™, axit eicosapentaenoic, axit 
docosahexaenoic, Lycopene 10%, viên nang Gelatin. 

30 túi, 3 viên/túi  500443  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

IMMUNO BOX 
 • HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG 

BẰNG THÀNH PHẦN TỪ TỰ NHIÊN
 • HỖ TRỢ CHỐNG CẢM CÚM 
 • HỖ TRỢ BẢO VỆ VÀ TĂNG CƯỜNG SỨC 

KHỎE 
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành
Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng 1 gói/ngày, cùng với bữa ăn

Thành phần:
 – Thành phần Synchrovitals V. Tổ hợp 1: Arabinogalactan của cây Lạc diệp tùng 
(Larch arabinogalactan ResistAid™ (Larix)) (196 mg), Chiết xuất rễ nhân sâm (Panax 
ginseng) (77mg), Chiết xuất lá cây Mã đề (Plantago major) (77 mg), viên nang (100 
mg).
 - Thành phần Synchrovitals V. Tổ hợp 2: Arabinogalactan của cây Lạc diệp tùng 
(Larch arabinogalactan ResistAid™ (Larix)) (196 mg), Chiết xuất lá cây xô thơm 
(Salvia officinalis) (77 mg), Chiết xuất hoa Cúc La Mã (Chamomilla officinalis) (54 
mg), Chiết xuất cỏ xạ hương (Thymus serpyllum) (23 mg), Viên nang (100 mg) (bao 
gồm gelatin (98,61 mg), Indigotine (E132) (0,09 mg), Titanium dioxide (E171) (0,7 
mg), Oxít rion vàng (E172) (0,6 mg)).
 - Thành phần Essentials by Siberian Health. Echinacea and Zinc: Vitamin C, Chiết xuất 
từ Cúc dại (Еchinacea) (160 mg), Kẽm citrate (80 mg), Viên nang (100 mg) (bao gồm 
titanium dioxide (E171) (2 mg).

30 gói/hộp 500526   

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

LITE STEP BOX 
 • CHO BƯỚC CHÂN NHẸ NHÀNG HƠN
 • HỖ TRỢ HẠN CHẾ CHỨNG GIÃN TĨNH 

MẠCH, HỖ TRỢ LƯU THÔNG MÁU, HỖ 
TRỢ TĂNG CƯỜNG THÀNH MAO MẠCH 
VÀ MẠCH MÁU. 

Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành
Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng 1 gói/ngày, cùng với bữa ăn.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần:
Tổ hợp 1: Diosmin (416,7 mg), Rutin (100 mg), Ground holly bine (lượng nhỏ cây hoa 
bất tử) (32 mg), Microcrystalline cellulose ( Е 460) (5,6 mg), Can xi Stearate (Е470а) 
(2,9 mg), Vỏ viên nang “Nutraficient”® (2,8 mg) (bao gồm polyvinyl alcohol (E1203) 
(1,12 mg), polyethylene glycol (E1521) (0,56 mg), titanium dioxide (E171) (0,5 mg), 
talc (E553b) (0,4 mg), Ôxít sắt vàng không chiếu xạ (E172) (0,168 mg), Ôxít sắt đen 
không chiếu xạ (E172) (0,0336 mg)). 
Tổ hợp 2: Chất cô đặc của Axít béo không bão hòa Omega 3 từ cá biển sâu 
PronovaPureТМ.

30 gói/hộp 500467  

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 2928 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

SYNCHROVITALS II 
HỖ TRỢ NÂNG CAO SỨC KHỎE NÃO BỘ 
Synchrovitals II là nguồn cung cấp hoạt chất sinh 
học ginsenoside, flavonol glycoside và baicalin, và là 
nguồn bổ sung vitamin C và hypericin. Sản phẩm có 
tác dụng giúp hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não, hỗ 
trợ hoạt động của não bộ. 
Đối tượng sử dụng: Người thiểu năng tuần hoàn não có biểu hiện: 
đau đầu hoa mắt, kém tập trung.
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 1 viên số 1 màu xanh vào buổi sáng và 1 
viên số 2 trong suốt vào buổi tối mỗi ngày trong bữa ăn hoặc dùng 
cùng nước uống.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C.

Thành phần: 
Viên số 1: Trong 1 viên nang 550mg có: Chiết xuất bạch quả (Gínkgo bilóba) (175mg) 
(trong đó flavonolglycosides hoạt tính: 42mg), chiết xuất nhân sâm (Panax ginseng) 
(125mg) (trong đó ginsenosides hoạt tính: 10mg), chiết xuất rau má (Centella asiatica) 
(100 mg), Ascorbylpalmitate (50mg) (trong đó Vitamin C hoạt tính: 19,6mg), Vỏ nang 
(100% gelatin) (100 mg).
Viên số 2: Trong 1 viên nang 550mg có: Chiết xuất cây xô thơm (Salvia officinalis) (250mg), 
chiết xuất cây ban âu (125mg) (trong đó hypericin hoạt tính: 0,375mg), Ascorbylpalmitate 
(50mg) (trong đó Vitamin C hoạt tính: 19,6mg), chiết xuất cây hoàng cầm (Scutellaria 
baicalensis) (25 mg) (trong đó flavonoids được tính theo baicalin: 20mg), Vỏ nang (100% 
gelatin) (100 mg).

60 viên/lọ 500071 

SYNCHROVITAL
BẢO VỆ & ĐIỀU HÒA NHỊP 
SINH HỌC CHO TỪNG TẾ BÀO
Phác đồ sử dụng của từng sản phẩm dòng Synchrovital được xây 
dựng trên cơ sở yếu tố nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể người. 
Hàm lượng các hoạt chất trong thành phần các sản phẩm được tính 
toán một cách tối ưu. Công thức sản phẩm được phát triển kết hợp 
với việc sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất, trong đó bao gồm cả 
những công nghệ của Châu Âu, hiệu quả của những công nghệ này 
đã được chứng minh bằng các công trình nghiên cứu đặc biệt.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

SYNCHROVITALS III
HỖ TRỢ SỨC KHỎE CHO TIM 
Sản phẩm là nguồn cung cấp beta-glucan, a-xít lipoic, 
selen và lycopene, bổ sung vitexin và hyperoside với 
tác dụng hỗ trợ sức khỏe cho tim. 
Đối tượng sử dụng: Người lớn cần tăng cường sức khỏe cho tim.
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng ba (3) viên số 1 màu xanh vào buổi sáng 
và một (1) viên số 2 trong suốt vào buổi tối mỗi ngày trong bữa ăn.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C.

Thành phần
Viên số 1: Trong 1 viên nang cứng 450mg có: Yến mạch Beta-glucan «OatWell 28" (330 
mg) (trong đó beta-glucan hoạt tính: 89,1mg), Lipoic acid (20mg) (trong đó lipoic axít 
hoạt tính: 14mg), Vỏ nang (100% gelatin) (100 mg).
Viên số 2: Trong 1 viên nang cứng 600mg có: Chiết xuất lá và hoa táo gai (Crataegus 
sanguinea) (400 mg) (trong đó vitexin 2-rhamnoside và hyperoside: 7,2 mg), "Lalmin Se 
2000" (men bất hoạt (Saccharomyces cerevisiae) chứa selen ở dạng selenomethionine) 
(50mg) (trong đó selenium:100mcg), Lycopene «RedivivoTM» (50 mg) (trong đó lycopene 
hoạt tính: 5mg), Vỏ nang ( 100% gelatin) (100 mg).

100 viên/hộp 500072  

BAO BÌ MỚI

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 3130 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

SYNCHROVITALS V
Synchrovitals V chứa các thảo mộc từ thiên nhiên như 
lạc diệp tùng, cây mã đề, sâm, xô thơm, cúc La Mã, 
xạ hương giúp bổ phế khí, hỗ trợ tăng cường sức đề 
kháng và hoạt động của cơ quan hô hấp.
Hướng dẫn sử dụng: Buổi sáng dùng một (1) viên nang tổ hợp No1, 
màu xanh; buổi tối dùng một (1) viên nang tổ hợp No2, màu sáng. 
Dùng trong khi ăn.
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho người lớn. 
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), 
tránh ánh nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần công thức №1: Arabinoglactan của cây lạc diệp tùng (Larix, 196 mg), chiết 
xuất rễ sâm (Panax ginseng, 77 mg), chiết xuất lá cây mã đề (Plantago major, 77 mg), bao 
nang (100 mg).
Thành phần công thức №2: Arabinoglactan của cây lạc diệp tùng (Larix, 196 mg), chiết 
xuất lá cây xô thơm (Salvia officinalis, 77 mg), chiết xuất hoa cúc La Mã (Chamomilla 
officinalis, 54 mg), chiết xuất cỏ xạ hương (Thymus serpyllum, 23 mg), bao nang (100 mg).

60 viên/lọ, 450mg/viên 500073  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

SYNCHROVITALS IV
HỖ TRỢ BẢO VỆ GAN
Synchrovitals IV là sự kết hợp của hai tổ hợp các chiết 
xuất thảo mộc như cây Kế sữa, Ác-ti-sô, cây Ban âu, 
cây Hoàng cầm Baikal kết hợp với Taurine, sản phẩm 
giúp hỗ trợ bảo vệ và tăng cường chức năng gan.
Hướng dẫn sử dụng: Buổi sáng dùng 1 viên nang Tổ hợp N01 (màu 
trong suốt); Buổi tối dùng 1 viên nang Tổ hợp N02 (màu xanh thẫm), 
dùng trong khi ăn. Dùng một đợt 4 tuần và dùng nhắc lại 2-3 lần 
trong một năm.
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho người lớn.
Chú ý: Người mẫn cảm với thành phần của sản phầm cần tham 
vấn ý kiến bác sỹ trước khi dùng. 
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), 
tránh ánh nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần tổ hợp №1: Taurine, chiết xuất kế sữa (80% silybin), chiết xuất từ lá atisô 
(25% cynarinum).
Thành phần tổ hợp №2: Phức hợp Taurophit (taurine, chiết xuất cây ban âu (5% 
hypericin), chiết xuất hoàng cầm (5% baicalin).

60 viên/lọ 500130 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

SYNCHROVITALS VI
HỖ TRỢ KHỚP
Thành phần hoạt tính chính của sản phẩm bao 
gồm glucosamine, chondroitin sulfate, chiết xuất 
vỏ cây liễu trắng và rễ cây móng quỷ, giúp bổ sung 
glucosamine, chondroitin hỗ trợ giúp tăng tiết dịch 
nhầy khớp và hỗ trợ làm giảm triệu chứng thoái hóa 
khớp gối nhẹ và trung bình.
Hướng dẫn sử dụng: Buổi sáng dùng một (1) viên nang Tổ hợp No1 
(màu xanh); Buổi chiều dùng một (1) viên nang Tổ hợp No2 (trong 
suốt) sau khi ăn. Thời gian dùng: 2 tháng.
Đối tượng sử dụng: Người lớn có nguy cơ bị thoái hóa khớp, người 
đang bị thoái hóa khớp.
Chú ý: Không sử dụng cho người mẫn cảm với thành phần của sản 
phẩm. Tham vấn ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng.
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), 
tránh ánh nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần công thức №1: Glucosamine hydrochloride; Chiết xuất vỏ cây liễu trắng 
(Salix alba); Chondroitin sulfate.
Thành phần công thức №2: Glucosamine hydrochloride; Chiết xuất rễ cây móng quỷ 
(Harpagophytum procumbens); Chondroitin sulfate; Chiết xuất hoa hồng.

60 viên/hộp 500065  

 THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

SYNCHROVITALS VII
HỖ TRỢ BẢO VỆ MẮT
Tổ hợp các hoạt chất sinh học tự nhiên (Lutein, Beta-
carotene, Ascorbyl palmitate, Zeaxanthin) hỗ trợ hạn 
chế quá trình lão hóa, giúp tăng cường thị lực và hỗ 
trợ hạn chế quá trình thoái hóa điểm vàng. 
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 viên Tổ hợp số 1 (tối màu) 
vào buổi sáng và 1 viên Tổ hợp số 2 (sáng màu) vào buổi tối cùng với 
thức ăn hoặc nước. Sử dụng trong 2 tháng.
Đối tượng sử dụng: Người lớn và người cao tuổi.
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần:
- Viên số 1: Trong 1 viên 460 mg chứa: Chiết xuất quả Bụp giấm khô (hibiscus sabdariffa 

L.) (160mg), Chiết xuất quả Việt quất khô (vaccinium myrtillus) (150mg), Chiết xuất quả 
aronia (aronia melanocarpa) (50mg), Vỏ nang (100% gelatin) (100mg).

- Viên số 2: Trong 1 viên 570 mg chứa: Chiết xuất quả sơ ri khô (Malpighia emarginata) 
(200mg), Chiết xuất quả tầm xuân khô (Rosa majalis herrm) (150mg), Lutein tự nhiên 
FloraGlo® 10% (50mg), Beta-carotene tự nhiên CaroCare® 20% (25mg), Ascorbyl 
palmitate (25mg), Zeaxanthin tự nhiên Optisharp® 5% (20mg), Vỏ nang (100% gelatin) 
(100mg).

60 viên/hộp 500050 
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FORMULA 1
60 viên/lọ; 420 mg/viên

Thành phần: 
Trong 1 viên 420 mg chứa: Chiết xuất cây cúc dại 
(Echinacea purpurea L.) (33 mg), Cỏ ba lá đỏ (Trifolium 
pratense) (26,3 mg), Chiết xuất quả keo (Cassia acutifolia), 
cây cốt khí củ (Polygonum aviculare (23,2 mg), cây 
thoroughwax Siberia (Bupleurum multinerve) (22,4 
mg), Thảo dược St.John’s wort (Hypericum perforatum L. 
(22,4 mg), rễ cây sweetweltch tím (Hedysarum sibiricum) 
(22,4 mg), Rễ cây ngưu bàng Altai (Arctium lappa L.) 
(22,4 mg), rễ cây cam thảo (Glycyrrhiza glabra) (22,4 mg), 
lá dâu gấu (Arctostaphylos uva-ursi) (22,4 mg), Hoa cúc 
ngải vàng (Tanacetum parthenium) (11,3 mg), cây cỏ dại 
Saber (Comarum palustre) (11,3 mg), lá nho đen (Ribes 
nigrum L.) (11,3 mg), cây đuôi ngựa (Equisetum arvense) 
(11,3 mg), cỏ xạ hương (Thymus serpyllum) (11,3 mg), Rễ 
cây burnet Baikal (Sanquisorba oficinalis) (11,3 mg), lá cây 
Foxberry (Vaccinium vitis-idaea) (11,3 mg).
Thành phần khác: vỏ nang (100 mg).

FORMULA 2
60 viên/lọ; 450 mg/viên

Thành phần: 
Trong 1 viên 450 mg chứa: Chiết xuất cây cải xoong 
cạn (Lepidium sativum) (150 mg), Silimarin (70 mg), 
chiết xuất trà xanh (Camellia sinensis) (50 mg), rễ cây 
ngưu bàng Altai (Arctium lappa L.) (50 mg), hoa bất tử 
(Helichrysum arenarium) (20 mg), chiết xuất trà Kuril 
(Potentila fruticosa) (10 mg). 
Thành phần khác: vỏ nang (100 mg).

FORMULA 3
60 viên/lọ; 450 mg/viên

Thành phần: 
Trong 1 viên 450 mg chứa: Vitamin-khoáng chất 
tổng hợp RUS30535 (130 mg), cỏ xạ hương (Thymus 
serpyllum) (61 mg), quả tầm xuân (Rosa majalis Herrm.) 
(60 mg), chiết xuất hạt bưởi (Citrus paradisi) (38,5 mg), 
chiết xuất hạt nho (Vitis vinifera) (26 mg), chiết xuất trà 
xanh (Thea chinensis) (26 mg), Manganese asparaginate 
(6,5 mg), Vitamin A acetate (2 mg).
Thành phần khác: vỏ nang (100 mg).

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ 

RENAISSANCE TRIPLE SET 
RENAISSANCE TRIPLE SET gồm 03 công thức: Renaissance Triple Set Formula 1, 
Renaissance Triple Set Formula 2, Renaissance Triple Set Formula 3. Sản phẩm có 
tác dụng hỗ trợ chống ô xy hóa, hạn chế gốc tự do, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.
Đối tượng sử dụng: Người có sức đề kháng kém, lao động trong môi trường độc hại giảm sức đề kháng cơ thể.
Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng hai (2) viên Formula 1 và một (1) viên Formula 3 vào buổi sáng và hai 
(2) viên Formula 2 và một (1) viên Formula 3 vào buổi tối cùng với thức ăn hoặc nước.
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ không quá 25˚C), tránh ánh nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

3 lọ/hộp giấy, 60 viên/lọ 400753 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
FORMULA 4 N.V.M.N
Hỗ trợ chống ôxy hóa, tăng cường sức 
đề kháng.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn nên uống 1 viên 
mỗi ngày cùng với thức ăn hoặc nước uống. 
Đối tượng sử dụng: Người có sức đề kháng kém, 
người cần chống ô xy hóa.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không 
có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với 
các thành phần của sản phẩm.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ không quá 25˚C, tránh xa tầm tay trẻ em. 

Thành phần: Trong một viên nang cứng 650mg chứa: Taurine 
(260mg), l-ascorbate (180mg) (bao gồm vitamin C (180mg)), DL-
alpha tocopheryl acetate (80mg) (bao gồm vitamin E (40mg)), axit 
alpha-lipoic (20mg), retinyl axetat (10mg) (bao gồm vitamin A 
(1,5mg)), viên nang (gelatin 100%) (100mg).

120 viên/lọ  
501118  

Công thức độc đáo chống oxy hóa 
được thiết kế bởi các nhà khoa học 
từ Minsk và Novosibirsk & được cấp 
bằng sáng chế từ năm 1997
26 NĂM BÁN CHẠY!
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Thành phần:
Tổ hợp Buổi sáng: Trong 1 viên 550mg chứa: Vitamin tổng hợp N33802/1 
(250,2mg) (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin B1, Vitamin 
B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Nicotinamide, Folic Axít, Pantothenic Axít, 
Biotin), Lycopene (40,05mg), Chiết xuất rễ nhân sâm Siberia (Eleutherococcus 
senticosus) (35,1 mg), Chiết xuất trà xanh (Thean chinensis L.) (35,1mg), BetaTab 
20% (24,75mg), DL-alpha-tocopheryl acetate (22,05mg), Para-Aminobenzoic 
Acid (16,2mg), Coenzyme Q10 (11,25mg), “Lavitol” (dihydroquercetin) (9,9mg), 
Cholecalciferol (4,185mg), Vitamin A Retinol acetate (0,9mg), axít folic 
(0,315mg). Các thành phần khác: vỏ nang (100mg: Oxít sắt đỏ E172 (0,065mg), 
Oxít sắt vàng E172 (0,35mg), Titan Dioxít E171 (1,5mg), Gelatin (98,085mg))
Tổ hợp Buổi tối: Trong 1 viên 530mg chứa: Khoáng chất trộn sẵn CustoMix 
Minerals (111,205mg) (bao gồm: Kẽm, đồng, I ốt, sắt, măng gan, Sê len, Inositol), 
chiết xuất cây xô thơm (salvia offcinalis) (55,575mg), chiết xuất chi nữ lang 
(Valeriana Officinalis L.) (53,75mg), chiết xuất cỏ đuôi ngựa (Equisetum Arvense) 
(53,75mg), «Lalmin Mo 2000 » (men bất hoạt (Saccharomyces cerevisiae) 
(37,625mg), chiết xuất rễ cây Scutellaria baicalensis Georgi (33,325mg), chiết xuất 
cây tảo có đá ((Fucus L.) (30,1mg), kẽm Citrate (21,5mg), «Lalmin Se 2000 » (men 
bất hoạt (Saccharomyces cerevisiae) (21,5mg), manganese Asparaginate (10mg), 
Chromium picolinate (1,67mg), Các thành phần khác: vỏ nang (100mg): titan dioxít 
E171 (3mg), indigotine màu xanh dương E132(0,13mg), gelatin (96,87mg)).

60 viên/hộp 500048  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

HEALTHY RHYTHMS
Sản phẩm là nguồn cung cấp các Vitamin và 
khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cùng với chiết 
xuất rễ nhân sâm Siberia và Coenzyme Q10, sản 
phẩm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và sức khỏe.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 01 viên Healthy Rhythms-
Morning Complex (viên nang màu trắng cam) vào buổi sáng 
và 1 viên Healthy Rhythms-Evening Complex (viên nang màu 
trắng xanh) vào buổi tối cùng với thức ăn.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25°C, tránh ánh 
nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em. 
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

ADAPTOVIT
Với thành phần chiết xuất từ 
các thực vật như rễ sâm Tây 
Bá Lợi, rễ nhân sâm, rễ cây thổ 
đương quy, sản phẩm hỗ trợ 
tăng cường sức đề kháng, giúp 
giảm căng thẳng thần kinh và 
mệt mỏi cơ thể.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn và trẻ 
em hơn 12 tuổi nhỏ dưới lưỡi 5 giọt/
ngày, ngày 1-2 lần trong nửa đầu của 
ngày, dùng trong thời gian không dưới 
30 ngày. 
Đối tượng sử dụng: Dùng cho người 
lớn và trẻ em trên 12 tuổi.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng 
mát, nhiệt độ không quá 25°C, tránh 
ánh sáng trực tiếp chiếu vào sản phẩm. 
Quy cách bao gói: 10ml x 1 chai/hộp
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản 
xuất. 

Thành phần: Chiết xuất rễ cây Lậu lô (Leuza 
carthamoides), chiết xuất cây Rễ vàng 
(Rhodiola rosea), Chiết xuất rễ sâm Tây bá lợi 
(Eleutherococcus senticosus), Chiết xuất rễ nhân 
sâm (Panax ginseng), chiết xuất rễ cây thổ đương 
quy (Aralia mandshurica Rupr. et maxim), Chiết 
xuất hạt Ngũ vị tử (Schisandra chinensis), Sodium 
benzoate, Nước cất. 

500094 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ

CHRONOLONG
Sản phẩm CHRONOLONG với thành 
phần có chứa genistein, vitamin D3, axít 
Folic và chiết xuất đậu nành có tác dụng 
hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, hỗ 
trợ cải thiện nội tiết tố nữ giúp làm đẹp 
da, tóc, móng. 
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày dùng một (1) viên 
sau khi ăn.
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho phụ nữ 
trưởng thành.
Bảo quản: nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ 
không quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Taurine (350 mg), chiết xuất đậu nành (Glycine 
max (111 mg)), Genistein (95%) (35mg), Sodium Hyaluronate 
(23,5mg), Vitamin D3 (5,0 mg), Folic Acid (0,5 mg), viên nang 
(100 mg).

30 viên/lọ  
500132 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

VITAGERMANIUM
Sản phẩm là nguồn bổ sung các hoạt 
chất hỗ trợ chống ô-xy hóa, hỗ trợ 
tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm 
cholesterol, tốt cho tim mạch.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 viên mỗi 
ngày cùng với thức ăn. Thời gian sử dụng trong 
vòng 1 tháng.
Đối tượng sử dụng: Người có sức đề kháng kém, 
người mỡ máu cao có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 
Chú ý: Không sử dụng đối với người có mẫn cảm 
với các thành phần của sản phẩm
Bảo quản: nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ 
không quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Thành phần: Chiết xuất nhân sâm (Panax ginseng) nhãn hiệu 
Finzelberg™ (90mg), Coenzyme Q10 (90mg), axit ascorbic (90mg), 
Chiết xuất lá Oliu (Olea europaea) (65mg), axit Lipoic (50mg), 
Resveratrol (“Resvida™”) (31mg), germanium hữu cơ nhãn hiệu 
Astragerm-C™ (4mg), vỏ nang (100mg).

30 viên/hộp, 450mg/viên  
500134 
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NHỮNG SẢN PHẨM SỬ 
DỤNG HẰNG NGÀY HIỆN 
ĐẠI VÀ KINH TẾ, CHO 
NHỮNG AI THEO ĐUỔI 
PHONG CÁCH SỐNG NĂNG 
ĐỘNG & KHỎE MẠNH!

Phong cách mới và tên gọi mới 
dành cho những người bắt kịp 
thời đại. Thành phần quen thuộc 
và chất lượng dành cho những 
người đề cao bề dày kinh nghiệm, 
cần sự chắc chắn về hiệu quả và 
sự an toàn của sản phẩm.

DỄ HIỂU:
công thức cơ bản cho cả gia đình.

TIỆN LỢI:
lựa chọn dễ dàng theo dòng sản 
phẩm.

KINH TẾ: 
sự lựa chọn đơn giản cho nhu cầu 
thiết yếu.

BỐN NHÓM 
CHẤT QUAN 
TRỌNG DÀNH 
CHO PHONG 
CÁCH SỐNG 
WELLNESS

MINERALS
CÁC DẠNG KHOÁNG CHẤT HỮU CƠ GIÚP 
ĐIỀU HÒA QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT

FATTY ACIDS
PHỨC HỢP LIPID DỰA TRÊN CÁC AXIT BÉO 
KHÔNG BÃO HÒA ĐA THIẾT YẾU CÓ NGUỒN 
GỐC THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

SORBENTS
GIẢI PHÁP DETOX THÔNG MINH 
CHO CUỘC SỐNG DỄ DÀNG!

VITAMINS

BOTANICS

NUTRIMIX

VITAMIN VỚI LƯỢNG TỐI ƯU 
HỖ TRỢ CƠ THỂ

CÔNG THỨC DỰA TRÊN CÂY 
CỎ SIBERIAN

CÔNG THỨC TỰ NHIÊN 
ĐÓNG GÓI TIỆN DỤNG

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 3938 |
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DÒNG PHỨC HỢP KHOÁNG CHẤT
Nền tảng trong từng sản phẩm là các nguyên liệu tinh chế có 
dược tính cao:
 • Mỗi loại khoáng chất được cung cấp ở dạng đơn hoặc dạng 

phối hợp của nhiều dạng tự nhiên.
 • Tăng cường vitamin & chất chống oxy hóa.
 • Chiết xuất thực vật tự nhiên.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL MINERALS 
MAGNESIUM
Sản phẩm chứa Magie citrate và rễ cây 
nữ lang cùng các thành phần chiết xuất từ 
thảo dược Siberia, hỗ trợ giảm căng thẳng 
thần kinh, hỗ trợ ngủ ngon.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 3 viên mỗi ngày 
cùng với thức ăn.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành bị căng thẳng 
thần kinh, mất ngủ, khó ngủ. 
Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với các thành 
phần của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không 
quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em. 
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên 600mg chứa: Magiê citrate (400mg), chiết 
xuất rễ cây nữ lang (Valeriana officinalis L.) (50mg), chiết xuất hoa và lá 
cây táo gai (Crataegus sanguinea) (25mg), chiết xuất rễ cây hoàng cầm 
Baikal khô (Scutellaria baicalensis) (25mg), vỏ nang (gelatin) (100mg).

60 viên/lọ 500629  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL MINERALS 
GERMANIUM
Hỗ trợ chống ôxy hóa, hỗ trợ tăng cường 
sức đề kháng, hỗ trợ giảm Cholesterol và, 
tốt cho tim mạch.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 viên mỗi ngày 
cùng với thức ăn. Thời gian sử dụng trong vòng 1 tháng.
Đối tượng sử dụng: Người có sức đề kháng kém, người 
mỡ máu cao có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Chú ý: 
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không ó tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với các 
thành phần của sản phẩm.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt 
độ không quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Thành phần: Trong một viên nang cứng 520mg chứa: Chiết xuất nhân 
sâm (Panax ginseng) (90 mg) (trong đó ginsenosides: 7,2mg), Vitamin 
E acetat 50% (90mg) (trong đó Vitamin E hoạt tính: 30,2mg TE), Axit 
Ascorbic (90mg) (trong đó Vitamin C: 89,1mg), Chiết xuất lá ô liu (65mg) 
(trong đó Oleuropein: 9,8mg), Axit lipoic (50mg) (trong đó axít lipoic hoạt 
tính: 49,5mg), Transresveratrol Resvida™ (31 mg) (trong đó resveratrol 
hoạt tính: 30,7mg), Astragerm-С™ (4mg) (Germanium: 1,1mg), vỏ nang 
(100% gelatin) (100 mg).

30 viên/lọ 500954  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL MINERALS 
IODINE
Sản phẩm giúp bổ sung I ốt, hỗ trợ tăng  
cường sức khỏe
Hướng dẫn sử dụng: Uống mỗi lần 1 viên trong bữa ăn.
Đối tượng sử dụng: Người có nhu cầu bổ sung Iốt; 
người có chế ăn thiếu hụt Iốt; người cần tăng cường sức 
khỏe do thiếu hụt Iốt.
Chú ý: 
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 25°C, tránh xa tầm 
tay trẻ em.

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 500mg có: Bột rễ cây rễ vàng 
(Rhodíola rósea) (250 mg), chiết xuất Fucus (Fucus L.) (150 mg)(Bao gồm 
I-ốt (150 mcg), Vỏ nang (100% gelatin) (100mg).

60 viên/lọ 500658  

ESSENTIAL  
MINERALS

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 4140 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL MINERALS
IRON
Sản phẩm là nguồn cung cấp sắt, vitamin 
B1, B2, B6, C, nicotinamide, axit folic, inulin 
và eleutherosides B và E, hỗ trợ thúc đẩy 
quá trình hình thành máu và chuyển hóa 
năng lượng, giúp giảm mệt mỏi.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 viên mỗi ngày 
cùng với thức ăn.
Không sử dụng với người có mẫn cảm với thành phần 
của sản phẩm.
Đối tượng sử dụng: Nữ trưởng thành.
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên 600mg chứa: Bột inulin (150mg), Chiết xuất 
nhân sâm Siberia (Eleutherocóccus senticósus) (100mg), Bột rễ cây 
ngưu bàng (Árctium lappa.) (50mg), Sắt fumarat (50mg), Sắt ascorbate 
(50mg), Vitamin và khoáng chất trộn sẵn (40mg) (Vitamin B1, Vitamin B6, 
Vitamin B2, Nicotinamide, Folic Axít, Maltodextrin), axit ascorbic 
(Vitamin C) (60mg), Vỏ nang (100mg).

60 viên/lọ 500627  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL MINERALS 
ZINC
Sản phẩm là nguồn cung cấp các khoáng 
chất như kẽm, đồng, cùng với inulin và chiết 
xuất thảo dược Siberia, hỗ trợ chống ô xy 
hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và giúp 
cải thiện sức khỏe.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 viên mỗi ngày 
cùng với thức ăn. Sử dụng trong vòng 1 tháng, trường 
hợp cần thiết có thể sử dụng lại.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành cần tăng 
cường sức đề kháng và hỗ trợ chống ô xy hóa. Không 
sử dụng đối với người có mẫn cảm với các thành phần 
của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không 
quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên 570 mg chứa: Chiết xuất hoa cúc tím 
(Echinácea Purpurea) (102 mg), Chiết xuất cây sơ ri (Malpighia glabra) 
(100 mg), Bột Inulin (100 mg), Chiết xuất quả tầm xuân (Rosa Majalis 
Herrm) (50mg), Kẽm Orotate (50mg), Kẽm Lactate (35 mg), Kẽm Citrate 
(30mg), Đồng Citrate (3mg), vỏ nang (100mg).

60 viên/lọ 500631  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL MINERALS 
SELENIUM
Các chiết xuất từ thảo dược Siberia như: 
tầm xuân, hoàng cầm, cùng với Selen có 
trong sản phẩm hỗ trợ chống ô xy hóa, hỗ 
trợ tăng cường sức đề kháng. 
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn dùng 1 viên mỗi ngày 
cùng với thức ăn. Thời hạn sử dụng 1 tháng, trường hợp 
cần thiết có thể sử dụng lại.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành cần tăng 
cường sức đề kháng và hỗ trợ chống ô xy hóa. Không 
sử dụng đối với người có mẫn cảm với các thành phần 
của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không 
quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Thành phần: Trong 1 viên 410 mg chứa: Chiết xuất tỏi khô (Allium 
Sativum) (100mg), Chiết xuất quả sơ ri khô (Malpighia glabra) (100mg), 
Chiết xuất quả tầm xuân khô (Rosa majalis Herrm) (50mg), Chiết xuất 
rễ cây hoàng cầm khô (Scutellaria Baicalensis Georgi) (50mg), DLAlpha 
tocopherol acetate 50% (50mg), “Lalmin Se 2000” (Men bất hoạt hóa 
(Saccharomyces cerevisiae), bao gồm Selen dưới dạng Selenomethionine) 
(50mg), “Lavitol Dihydroquercetin)” (10mg), vỏ nang (100mg).

60 viên/lọ  500630  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL MINERALS 
CALCIUM
Sản phẩm là nguồn bổ sung vitamin B6, 
D3, C, K, canxi, kẽm, mangan và isoflavone, 
hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ sự phát 
triển của xương và răng.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn uống 3 lần mỗi ngày, 
mỗi lần 1 viên cùng thức ăn. Uống khoảng 3 tháng/đợt, 
2-3 đợt một năm.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành. 
Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với các 
thành phần của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không 
quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em. 
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên 700mg chứa: Canxi carbonate (432 mg), 
Premix H33792 (90mg) (Vitamin D3, Vitamin B6, Axít Ascorbic, Măng gan, 
Kẽm, Vitamin K1), Chiết xuất đậu nành (Glycine max) (30mg), Chiết xuất 
cỏ đuôi ngựa (Equisetum arvense) (30 mg), Canxi hydroxylapatit (18 mg). 
Thành phần khác: vỏ nang (gelatin) (100 mg).

60 viên/hộp 500628 
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL SORBENTS 
PURE LIFE
Sản phẩm là nguồn bổ sung chất xơ, hỗ trợ quá trình 
tiêu hóa, giúp nhuận tràng và hỗ trợ hạn chế táo bón. 
Hướng dẫn sử dụng: Rót vào cốc khoảng 200-250 ml nước ấm 
(50-60°C), cho 7,5 g (một thìa uống trà đầy) bột sản phẩm vào cốc, 
dùng thìa khuấy cho đến khi tan đều và uống ngay. Uống 1 hoặc 2 
lần trong ngày.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.

Thành phần: Trong 15g sử dụng hàng ngày chứa: Bột quả tầm xuân (Rosa majalis) (4,2g), 
Guar gum (Cyamopsis tetragonoloba) (2,7g), Bột rễ cây cúc vu (Helyanthus tuberosus) 
(2,4g), Bột táo (pectin cô đặc) (2g), vỏ hạt cây mã đề (Plantago major) (1g), bột rễ cây thục 
quỳ Althaea (Althaea officinalis) (0,7g), bột rễ cây ngưu bàng (Arctium lappa) (0,6g), chiết 
xuất cỏ tháp bút (Equisetum arvense) (0,3g), Chiết xuất cây cúc dại (Echinacea purpurea 
L) (0,3g), chiết xuất cúc la mã (Chamomilla officinalis) (0,3g), Cỏ chét (Potentilla Erecta) 
(0,3g), chiết xuất phan tả điệp (Cassia acutifolia) (0,2g).

80 g/lọ 500632 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL SORBENTS 
JOINT COMFORT 
Hỗ trợ giúp khớp khỏe mạnh. 
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn pha 1 muỗng cà phê bột đầy (7.5g) 
vào cốc nước ấm (50-60°C), khuấy đều và uống hết một lần, uống 
một hoặc hai lần một ngày. 
Đối tượng sử dụng: Người lớn muốn khớp khỏe mạnh.

 Thành phần: Trong 15g dùng hàng ngày có: Bột quả tầm xuân (Rosa majalis Herrm.)
(4,2g), Collagen thủy phân(3,2g), Guar gum (Cyamopsis tetragonoloba) (3g), Bột rễ cây 
cúc vu (Helyanthus tuberosus) (2,4g), Bột quả táo (pectin cô đặc) (Malus domestica) (2g), 
cao khô vỏ cây liễu (Salix alba) (0,2g).

80 g/lọ 500633 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL SORBENTS 
INTESTINAL DEFENSE
Hỗ trợ nhuận tràng, giúp giảm táo bón.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn pha 1 muỗng cà phê bột đầy (7.5g) 
vào cốc nước ấm (50-60°C), khuấy đều và uống hết một lần, uống 
một hoặc hai lần một ngày.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành bị táo bón.

 Thành phần: Trong 15g dùng hàng ngày chứa: Cây xa cúc (Centaurium erythraea) (3,3g), 
Hoa cúc ngải vàng (Tanacetum parthenium) (3,1g), Guar gum (Cyamopsis tetragonoloba) 
(2,3g), cây cỏ xạ hương (Thymus serpyllum) (1,8g), Bột rễ cây cúc vu (Helyanthus 
tuberosus) (1,5g), bột quả táo (pectin concentrate) (Malus domestica) (1,5g), Vỏ hạt mã 
đề (Plantago major) (1g), chiết xuất lá atisô (Cynara scolymus L.) (0,3g), Chiết xuất phan 
tả điệp (Cassia acutifolia) (0,2g).

80 g/lọ 500634 

GIẢI PHÁP THANH LỌC (DETOX) THÔNG 
MINH CHO CUỘC SỐNG NHẸ NHÀNG!

Thế giới đang thay đổi mỗi ngày: thức ăn mới, chuyến đi mới, thôi quen mới – 
tất cả những điều này đều để lại tác động đến cơ thể.
ESSENTIAL SORBENTS PHỨC HỢP ĐẶC BIỆT LÝ TƯỞNG ĐỂ THANH LỌC CƠ 
BẢN – THANH LỌC NHẸ NHÀNG CƠ THỂ:
 • Cô lập, tích lũy và nhanh chóng loại bỏ các chất có hại một cách tự nhiên. 
 • Điều hòa các quá trình trao đổi chất.
 • Đảm bảo đường tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

ESSENTIAL  
SORBENTS

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

NATURAL INULIN 
CONCENTRATE
Trong thành phần sản phẩm có chứa bột củ 
cây Cúc vu – nguồn bổ sung Inulin tự nhiên, 
tạo điều kiện cho vi khuẩn có lợi phát triển, 
hỗ trợ tiêu hóa và giúp hạn chế táo bón.
Hướng dẫn sử dụng: 1-3g bột (thìa cà phê), rót nước vào 
khuấy đều, uống 30 phút trước bữa ăn. Uống 2 đợt, mỗi 
đợt 20 ngày, cách nhau 10 ngày. 
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành. 
Không sử dụng đối với người mẫn cảm với thành phần 
của sản phẩm.
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25˚C, 
tránh ánh sáng và ngoài tầm tay trẻ em.
Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 
25°C. Tránh ánh sáng và ngoài tầm tay trẻ em. 
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

 Thành phần: Bột củ cây cúc vu.

75 g/lọ  400237 
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL FATTY ACIDS 
OMEGA-3 CONCENTRATE 
& LYCOPENE 
Lycopene và Omega-3 cô đặc có trong sản 
phẩm giúp hỗ trợ hạn chế quá trình ôxy 
hóa và hỗ trợ hạn chế tình trạng xơ vữa 
động mạch, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim 
mạch.
Đối tượng sử dụng: Người lớn cần tăng cường sức khỏe 
tim mạch. 
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm. 
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 1 viên mỗi ngày trong bữa ăn. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên nang mềm 740 mg có: MEG-3TM (Axit béo 
omega-3 cô đặc từ dầu cá biển (450mg) (trong đó EPA: 148,5mg, DHA: 
99mg)), RedivivoTM (Lycopene) (50mg) (trong đó lycopene hoạt tính: 
5mg), viên nang (gelatin) (240 mg).

30 viên/hộp 500689 

TIỆN LỢI
Công nghệ đóng gói đặc biệt cho phép giữ được những đặc tính có lợi của các 
thành phần hoạt tính trong suốt thời gian sử dụng, và công nghệ less fish smell 
làm giảm mùi tanh trong các sản phẩm có axit omega-3.
HIỆU QUẢ
Liều lượng tối ưu mỗi ngày giúp duy trì sức khỏe ở mọi lứa tuổi và làm phong 
phú chế độ ăn uống với các axit béo có lợi.
CHẤT LƯỢNG
Chúng tôi chỉ sử dụng nguyên liệu dược phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc 
tế ISO, HACCP và GMP.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL FATTY ACIDS 
ALL-NATURAL  
BETA-CAROTENE  
IN SEA BUCKTHORN OIL
Giúp bổ sung Vitamin E và Beta-carotene, 
hỗ trợ hạn chế lão hóa da, hỗ trợ đẹp da.
Đối tượng sử dụng: Người lớn cần bổ sung vitamin E và 
beta-carotene.
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 1 viên mỗi ngày trong bữa ăn
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên nang mềm 740mg có: Dầu hắc mai biển 
(Hippophae rhamnoides) (450 mg), Hỗn hợp tocopherol (Vitamin E) 
(30mg), (trong đó Vitamin E hoạt tính (alfa-tocopherol beta-tocopherol, 
gamma-tocopherol, delta-tocopherol), Beta-carotene tự nhiên CaroCare® 
30% (thu được từ việc lên men Blakeslea trispora) (20mg) (trong đó beta-
carotene hoạt tính: 6,0mg), vỏ nang (gelatin, glycerin, nước) (240mg).

30 viên/hộp 500660 

PHỨC HỢP CÁC CHẤT BÉO CÓ LỢI CHO 
SỨC KHỎE TỐI ƯU!

ESSENTIAL  
FATTY ACIDS
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL FATTY ACIDS 
NORDIC OMEGA-3
Sản phẩm là nguồn bổ sung Omega-3 từ 
dầu cá biển, hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ 
tăng cường sức khỏe tim mạch. 
Đối tượng sử dụng: Người lớn cần tăng cường sức khỏe 
tim mạch.
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 3 viên mỗi ngày trong bữa ăn.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên nang mềm 790 mg có: MEG-3™ (Axit béo 
omega-3 từ dầu cá biển (550 mg) (trong đó Omega 3 (330mg): (DHA: 
121mg, EPA: 181,5mg)), vỏ viên nang mềm (gelatin, glycerin, nước) 
(240 mg)

60 viên/lọ 500661 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL FATTY ACIDS 
SIBERIAN LINSEED OIL & 
OMEGA-3 CONCENTRATE
Sản phẩm là nguồn bổ sung omega 3 từ dầu 
cá biển và vitamin E, hỗ trợ chống oxy hóa. 
Hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Đối tượng sử dụng: Người có nhu cầu chống ô xy hóa 
và bảo vệ tim mạch.
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ 
thành nào phần của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng 2-3 viên 1 ngày sau khi 
ăn.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 20°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên nang mềm 790 mg có: MEG-3™ (75% Axit béo 
không bão hòa đa nối đôi omega-3 cô đặc từ dầu cá biển) (500 mg) (trong 
đó Axit béo không bão hòa đa nối đôi omega-3: 375mg), Dầu lanh (45mg), 
DL-alfa-tocopherol acetate (5mg) (trong đó Vitamin E hoạt tính: 4,87mg), 
Vỏ viên nang mềm (galetin, glycerin, nước) (240 mg).

30 viên/hộp 500662 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL FATTY ACIDS 
LUTEIN & ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
Sản phẩm là nguồn bổ sung Lutein và 
zeaxanthin từ thiên nhiên, cùng với dầu 
hắc mai biển và vitamin E, hỗ trợ chống oxy 
hóa, hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa mắt 
và thoái hóa điểm vàng.
Đối tượng sử dụng: Người lớn và người cao tuổi bị lão 
hóa mắt, có nguy cơ thoái hóa điểm vàng do phải làm 
việc thường xuyên với máy tính.
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 1 viên mỗi ngày trong bữa 
ăn.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 20°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên nang mềm 690mg có: Dầu hắc mai biển (388 
mg), Lutein (50mg) (trong đó lutein hoạt tính:10mg, zeaxanthin hoạt 
tính: 0,5mg), Zeaxanthin OptisharpTM (7 mg) (trong đó zeaxanthin hoạt 
tính: 1,4mg), DL-alfa-tocopherol acetate (5 mg) (trong đó Vitamin E hoạt 
tính: 3,4mg), Vỏ viên nang mềm (240 mg) (gelatin, glycerin, water).

30 viên/hộp 500688 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
ESSENTIAL FATTY ACIDS 
SIBERIAN BORAGE & 
AMARANTH OIL
Sản phẩm này là sự kết hợp từ các loại dầu 
thảo dược (dầu cây rau dền, dầu cây lưu 
ly), là nguồn bổ sung vitamin E, D3 và a-xít 
gamma-linolenic (GLA) cho cơ thể, có tác 
dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ 
trợ hạn chế lão hóa.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 2 viên mỗi ngày cùng với 
thức ăn.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành
Chú ý: 
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không 
quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần:
Trong 1 viên 790mg chứa: Dầu cây lưu ly (Borago officinalis) (464mg), 
Dầu cây rau dền (Amaranthus retroflexus) (55mg), Vitamin E (DL-alfa 
tocopherol acetate) (30,7mg), Vitamin D3 (Cholecalciferol) (0,3mg), bao 
nang (100% gelatin) (240mg)

15 viên nang mềm/vỉ, 2 vỉ/hộp  
500659  
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL BOTANICS 
VALERIAN & MELISSA
Với các chiết xuất từ các thảo mộc như rễ cây nữ lang, lá tía tô 
đất, lá kinh giới, sản phẩm hỗ trợ giảm căng thẳng lo âu, hỗ trợ 
giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc.
Đối tượng sử dụng: Người căng thẳng, mệt mỏi, người mất ngủ khó ngủ.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn uống 1-2 viên mỗi ngày vào bữa ăn. Nếu bị mất 
ngủ uống 2 viên trước khi đi ngủ 2 tiếng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ 
không quá 25°C.

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 500mg có: Chiết xuất rễ cây nữ lang (Valeriana officinalis) (300 mg)
(trong đó Аxít sesquiterpenic dưới dạng axít valerenic: 0,75mg), Lá kinh giới (Oríganum vulgáre) (50mg), Lá 
tía tô đất (Melissa officinalis) (50mg), Vỏ nang (100 mg) (Gelatine (100%)).

30 viên/hộp 500657 

CÔNG THỨC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ SỰ 
PHỐI HỢP TỐI ƯU SỨC MẠNH CÁC 
THẢO MỘC SIBERIA!
Chiết xuất từ các thảo mộc Siberia, từ rễ và trái cây của các loài thực vật. 
Sản phẩm hỗ trợ cơ thể một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả. Manglại cho bạn 
sự năng động và một sức khỏe tuyệt vời!

SỨC MẠNH CỦA THIÊN NHIÊN SIBERIA, BẠN SẼ CÓ NHỮNG GÌ TỪ THẢO 
MỘC SIBERIA?
 • Nguyên liệu có chất lượng cao nhất
 • Chiết xuất từ những phần tinh túy của thảo dược: rễ cây & mầm

ESSENTIAL  
BOTANICS

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 5150 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL BOTANICS 
GINKGO & BAIKAL SKULLCAP
Sản phẩm với chiết xuất bạch quả, hoàng cầm Baikal 
kết hợp vitamin A, E và C, có tác  dụng hỗ trợ cải thiện 
tuần hoãn não và hỗ trợ giảm các triệu chứng suy 
giảm trí nhớ.
Đối tượng sử dụng: Người thiểu năng tuần hoàn não có biểu hiện: 
đau đầu hoa mắt, giảm sút trí nhớ.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 1 viên nang mỗi lần 1 ngày trong bữa ăn, 
trong thời gian 1 tháng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C.

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 530mg chứa: Chiết xuất Hoàng Cầm Baikal (Scutellaria 
baicalensis) (96mg) (trong đó Baicalin: 9,6mg), Ascorbic acid (96mg), Chiết xuất lá bạch quả 
khô (Ginkgo biloba) (86 mg) (trong đó Flavonolglucoside: 21mg), Ascorbyl palmitate (72mg) 
(trong đó Vitamin C:28mg), Chiết xuất thảo mộc Rau má (Centella Asiatica) (38 mg), Vitamin 
Е acetate (38mg) (trong đó Vitamin E: 19mg), Vitamin А acetate (4 mg) (trong đó Vitamin A: 
0,6mg), Vỏ nang (100 mg) (100% Gelatin).

30 viên/hộp 500654 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL BOTANICS 
ARONIA & LUTEIN
Sản phẩm chứa Lutein và Anthocyanins được chiết 
xuất từ việt quất đen, kết hợp với bột chokeberry đen, 
hỗ trợ chống oxy hoá, hỗ trợ bảo vệ mắt. Hỗ trợ giảm 
lão hoá mắt, hỗ trợ giảm nguy cơ đục thể tinh thể.
Đối tượng sử dụng: Người có nguy cơ đục thể tinh thể, người có 
nhu cầu bảo vệ mắt.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn uống 1-2 viên một ngày vào bữa ăn 
trong vòng 1 tháng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C.

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 450mg có: Bột chokeberry đen (Aronia Melanocarpa) 
(300mg), Chiết xuất việt quất đen (Vaccinium myrtillis) (30mg) (trong đó Anthocyanins 
hoạt tính:7,5mg), Lutein 5% (20mg) (trong đó lutein hoạt tính: 1mg), Vỏ nang (100 mg) 
(Gelatine (100%)).

30 viên/hộp 500653 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL BOTANICS 
YOHIMBE  
& SIBERIAN GINSENG
Chiết xuất từ những thảo dược như vỏ 
cây Yohimbe, Rễ nhân sâm Siberian 
cùng với protein máu từ nhung hươu, 
sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý, 
hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng 
cường sức khỏe.
Đối tượng sử dụng:  Người trưởng thành sinh lý 
kém, có nhu cầu tăng cường sinh lực.

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 530mg có: Rễ nhân sâm 
Siberian (Eleutherococcus senticosus) (200 mg), “Gemolen”® (protein 
máu từ nhung hươu (Rangifer tarandus)) (150 mg), Chiết xuất vỏ cây 
Yohimbe (Pausinystalia johimbe) (70 mg) (trong đó Yohimbine: 
7,4mg), Chiết xuất rễ cây Maral (Rhaponticum carthamoides) (10 
mg), Vỏ nang (100 mg) (Gelatine (100%)).

30 viên/hộp 500655 

Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không 
có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất 
kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn uống 1 viên một 
ngày vào bữa ăn.
Bảo quản:  Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 
tránh ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 25°C.

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 5352 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL VITAMINS 
DIOSMINE & RUTIN
Sản phẩm là nguồn cung cấp Diosmin và Rutin, hỗ trợ 
tăng cường sức bền thành mạch và hỗ trợ cải thiện 
triệu chứng của suy giãn tĩnh mạch.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành bị suy giãn tĩnh mạch.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú, người 
suy thận và người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn nên dùng 1 viên mỗi ngày trong 
bữa ăn, sử dụng trong vòng 60 ngày.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C.

Thành phần: Trong 1 viên 560mg có: Diosmin (389,2 mg) (trong đó Diosmin hoạt tính: 
376mg), Rutin (130,4 mg) (trong đó Rutin hoạt tính: 124mg), Cây Ô rô đất (Chimaphila 
umbellata) (32 mg), Cellulose vi tinh thể (5,6 mg), Canxi stearat (chất chống đông) (2,8 mg).

60 viên/hộp 500626 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL VITAMINS 
VITAMINS WITH CALCIUM
Sản phẩm là nguồn giúp bổ sung vitamin và khoáng chất: 
canxi, các vitamin A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, C, nicotinamide, 
axit folic, axit pantothenic, biotin, hỗ trợ tăng cường sức đề 
kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe.
Đối tượng sử dụng:  Người lớn có nhu cầu bổ sung vitamin và khoáng chất 
tăng cường sức khỏe và sức đề kháng.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Uống 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 1 viên trong bữa ăn, trong 
thời gian 1 tháng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ 
không quá 25°C.

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 650mg có: Canxi carbonate (420,09 mg) (trong đó calcium hoạt tính: 
164,7mg), hỗn hợp Vitamin H33802/1 (trong đó Vitamin A hoạt tính: 0,44mg, Vitamin D hoạt tính: 0,0012mg, 
Vitamin E hoạt tính: 3,7mg, Vitamin K1 hoạt tính: 0,0316mg, Vitamin B1 hoạt tính: 0,64mg, Vitamin B2 hoạt 
tính: 0,67mg, Vitamin B6 hoạt tính: 0,83mg, Vitamin B12 hoạt tính: 0,001425mg, Vitamin C hoạt tính: 46,6mg, 
nicotinamide hoạt tính:6,55mg, axit folic hoạt tính: 0,0998mg, axít pantothenic hoạt tính:2,3mg, biotin hoạt 
tính:  0,0528mg), Vitamin E acetate (9,9 mg) (trong đó Vitamin E hoạt tính 4,95mg), Axít Ascorbic (6,6 mg) 
(trong đó Vitamin C hoạt tính: 6,5mg), Vitamin D3 (1,65 mg) (trong đó Vitamin D3 hoạt tính: 0,004mg), 
Vitamin A acetate (1,1mg) (trong đó Vitamin A hoạt tính: 0,17mg), Pyridoxine hydrochloride (0,275 mg) (trong 
đó Vitamin B6 hoạt tính: 0,27mg), Vitamin B12 (0,275 mg) (trong đó Vitamin B12 hoạt tính: 0,000275mg), Axit 
Folic (0,11 mg) (trong đó Axít Folic hoạt tính: 0,1067mg), Vỏ nang (100 mg) (100% gelatin).

60 viên/hộp 500676 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL VITAMINS 
BEAUTY VITALS
Sản phẩm là nguồn giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, 
cùng với coenzyme Q10, sản phẩm hỗ trợ chống lão hóa, hỗ 
trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giảm mệt mỏi.
Hướng dẫn sử dụng: Uống 1 viên mỗi ngày trong bữa ăn, trong thời gian 1 tháng. 
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm.
Đối tượng sử dụng: Người có nhu cầu bổ sung vitamin, khoáng chất để hỗ trợ 
chống lão hóa, người cần tăng cường sức khỏe. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ 
không quá 25°C.

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 650mg có: Hỗn hợp Vitamin H33802/1 (300mg) (trong đó Vitamin A 
hoạt tính:1,2 mg, Vitamin D3 hoạt tính: 0,0025mg, Vitamin E hoạt tính: 10mg, Vitamin K1 hoạt tính: 0,086mg, 
Vitamin B1 hoạt tính: 1,75mg, Vitamin B2 hoạt tính: 1,83mg, Vitamin B6 hoạt tính: 2,25mg, Vitamin B12 
hoạt tính: 0,004mg, Vitamin C hoạt tính: 127mg, nicotinamide hoạt tính:17,9mg, axit folic hoạt tính: 
0,272mg, axít pantothenic hoạt tính:6,3mg, biotin hoạt tính: 0,14mg),Taurine (216,7 mg) (trong đó Taurine 
hoạt tính: 213,5mg), Coenzyme Q10 (20mg) (trong đó Coenzyme Q10 hoạt tính: 19,6mg), Vitamin E acetate 
(10mg) (trong đó Vitamin E hoạt tính: 5mg), Vitamin D3 (3mg) (trong đó Vitamin D3 hoạt tính: 0,0075mg), 
Axit Folic (0,3mg) (trong đó axít folic hoạt tính:0,3mg), Vỏ nang (100 mg) (100% gelatin).

30 viên/hộp 500652 

VITAMIN VÀ CHẤT DINH 
DƯỠNG ĐIỀU HÒA CÁC 
QUÁ TRÌNH SINH HÓA 
PHỨC TẠP TRONG CƠ THỂ

ESSENTIAL  
VITAMINS

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 5554 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL VITAMINS 
GLUCOSAMINE & 
CHONDROITIN
Sản phẩm là nguồn giúp bổ sung glucosamine, hỗ trợ 
tăng dịch nhờn cho khớp, hỗ trợ khớp vận động linh 
hoạt. Hỗ trợ giảm triệu chứng của thoái hóa khớp gối 
nhẹ và trung bình.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành muốn duy trì sức khỏe của 
khớp, đặc biệt là người thoái hóa khớp, vận động viên, người vận 
động và hoạt động thể thao nhiều, người thoái hóa khớp gối nhẹ và 
trung bình.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm. 
- Không dùng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú và người dưới 
18 tuổi. 
Hướng dẫn sử dụng: Uống 2 viên trong bữa ăn, trong thời gian 1 tháng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C.

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 700mg có: Glucosamin Sunphat (480 mg) (trong 
đó Glucosamin hoạt tính: 282,2mg), Chondroitin Sulphate (120mg) (trong đó Chondroitin 
Sulphate hoạt tính: 108mg), Vỏ nang (100 mg) (Gelatin (98 mg), Titan dioxit (E171) (2 mg)).

60 viên/hộp 500651 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL VITAMINS 
VITAMIN D3
Sản phẩm giúp bổ sung vitamin D, hỗ trợ tăng cường 
hấp thu can xi.
Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 3 tuổi trở lên bị còi xương và người 
trưởng thành kém hấp thu can xi.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm. 
Hướng dẫn sử dụng: Trẻ em từ 3 tuổi và người lớn nên dùng 1 giọt 
mỗi lần, 2 lần mỗi ngày cùng với thức ăn. Ngậm dưới lưỡi hoặc pha 
cùng với nước. Lắc đều trước khi sử dụng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Thành phần: Trong 1 giọt 0,03ml (25mg) có: Triglyceride chuỗi trung bình (24,8 mg), 
Vitamin D3 (cholecalciferol) (0,2 mg) (Trong đó vitamin D3 hoạt tính:5 mcg)).

30 ml/lọ. 500820  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL VITAMINS 
NATURAL VITAMIN E
Sản phẩm giúp bổ sung Vitamin E, hỗ trợ chống ôxy 
hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.
Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn cần bổ sung 
Vitamin E; Người có nhu cầu chống ô xy hóa, sức đề kháng kém.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Người mẫn cảm với thành phần của thực phẩm cần tham vấn 
với bác sĩ trước khi sử dụng.  
Hướng dẫn sử dụng: Trẻ em từ 3 tuổi sử dụng mỗi ngày 1 lần 1 giọt 
trong bữa ăn và người lớn nên dùng mỗi ngày 1 lần 2 giọt trong bữa 
ăn. Ngậm dưới lưỡi hoặc hòa tan trong nước. Lắc đều trước khi sử 
dụng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 
25°C, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm.

Thành phần: Trong 1 giọt (0,03 ml (28 mg)) chứa: Vitamin E tự nhiên (12,74 mg) (trong đó 
có vitamin E (7 mg TE), chất béo trung tính chuỗi trung bình (12,46 mg), Dầu hắc mai biển 
(Hippophae rhamnoides) (2,8 mg).
Lưu ý: Có thể có mù tạt, vừng, cần tây, sữa và các sản phẩm của chúng.

30 ml/lọ. 500981  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ESSENTIAL VITAMINS 
B-COMPLEX & BETAINE
Sản phẩm là sự kết hợp hiệu quả giữa phức hợp các 
vitamin nhóm B (B6, B12), axit folic cùng Betaine, có 
tác dụng hỗ trợ hạn chế tình trạng xơ vữa mạch, hỗ 
trợ tốt cho tim mạch.
Đối tượng sử dụng:  Người lớn cần bổ sung betain và vitamin nhóm B.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm. 
Hướng dẫn sử dụng: mỗi ngày 1 viên, sau khi ăn. Sử dụng liên tục trong 
vòng 1 tháng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C. 

Thành phần: Trong 1 viên 610 mg có: Phức hợp các Vitamin cardioAGETM (Betaine 
Hydrochloride (494,32mg), Vitamin B12(cyanocobalamin) (9mg), Vitamin B6 (pyridoxine 
hydrochloride (6,06mg), Axit folic (0,62 mg)), Vỏ viên nang (100 mg) (Gelatine (98 mg), 
Oxit sắt đỏ (E172) (1,5mg), Titan dioxit (E171) (0,5 mg)).

30 viên/hộp 500625 

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 5756 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

ESSENTIAL NUTRIMIX. VENOTONIC 
WITH DIOSMIN & POLYPHENOLS 
(SPICY CHERRY FLAVOR)
Hỗ trợ gấp đôi cho hệ tim mạch và bảo vệ cơ thể khỏi chứng 
giản tĩnh mạch!
Một loại công thức tự nhiên chứa Diosmin, Rucus (rễ cây chổi 
đậu) và Polyphenol từ rượu vang đỏ giúp bảo vệ toàn diện 
hệ thống tim mạch và duy trì cường độ vận động của các 
mao mạc.
8х10 g 501094 

CHỨA TỔ HỢP CÁC CHẤT BỔ SUNG TỰ 
NHIÊN TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN VIỆC 
NÂNG CAO SỨC KHỎE HẰNG NGÀY

ESSENTIAL  
NUTRIMIX

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 5958 |
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Dòng sản phẩm chất lượng từ thiên nhiên chăm sóc cho 
bé yêu của bạn.

Vitamama không chỉ giúp bé khỏe mạnh nhờ khả năng 
hỗ trợ miễn dịch mạnh mẽ của các sản phẩm bảo vệ sức 
khỏe mà còn nhẹ nhàng chăm sóc làn da mỏng manh của 
bé với các sản phẩm chăm sóc da nhẹ dịu từ thiên nhiên. 

Với công thức độc quyền, được thiết kế dựa trên sự tổng 
hòa sức mạnh của các thành phần tự nhiên mang lại sự 
chăm sóc tối ưu. Các thành phần đều đã được đăng ký 
chất lượng. 

Vitamama tổng hợp những điều tốt đẹp nhất của thiên 
nhiên – Cho bé một tuổi thơ năng động, cho nụ cười hạnh 
phúc của cha mẹ!

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
VITAMAMA
IMMUNOTOPS SYRUP
Với các chiết xuất từ thảo dược như hoa cúc, phúc bồn 
tử, cùng nước ép táo, nước ép cherry, sản phẩm giúp 
bổ sung vitamin C hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.
Đối tượng sử dụng: Trẻ em từ 3 tuổi trở lên có nhu cầu bổ sung 
Vitamin C, hoặc người có sức đề kháng kém.
Hướng dẫn sử dụng: Trẻ em từ 3 tuổi nên dùng 1 thìa cà phê 
(4,2ml)/lần, dùng 1- 2 lần mỗi ngày. Có thể pha loãng với nước 
hoặc trà.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh. 
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Thành phần: Trong 1 thìa (5,6g (4,2ml)) có: Nước ép táo cô đặc (2,8 g), Nước ép cherry cô 
đặc (1,68 g), Siro Inulin (0,966 g), Chiết xuất hoa cúc khô (Chamomilla officinalis) (0,0728 
g), Chiết xuất cỏ xạ hương khô (Thymus vulgaris L.) (0,0224 g), chiết xuất tầm xuân (Rosa 
majalis Herrm.) (0,0224 g), Axit Ascorbic (0,0196 g), Chiết xuất lá cây phúc bồn tử (Rubus 
idaeus) (0,0084 g), chiết xuất lá mã đề (Plantago major L.) (0,0084 g).

95 ml 500715  

SẢN PHẨM MỚI

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
VITAMAMA
DINO LACTINO COCOA DRINK
Hương vị sô cô la không đường thơm ngon cho cái 
bụng vui vẻ của bé! Thức uống với chất xơ, metabiotic 
và prebiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh 
và thúc đẩy quá trình tiêu hóa.

Thành phần: galactooligosaccharides, fructo-oligosaccharides, bột cacao, chất xơ từ đậu, 
hương liệu thực phẩm tự nhiên “Hương vị sô cô la”, metabiotic ba thành phần của vi khuẩn 
axit propionic “Propiobiotic” (vi khuẩn axit propionic Propionibacter freudenreichii), hương 
liệu thực phẩm tự nhiên, muối ăn.

80 g 501101 

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 6160 |
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TINH CHẤT THẢO MỘC  
CÔ ĐẶC DÙNG TẮM CHO TRẺ EM
VITAMAMA BABY  
BABY BATH HERBAL CONCENTRATE MADE 
WITH CHAMOMILE WATER
Dầu tắm thiên nhiên giúp cho việc tắm rửa cho bé trở 
nên dễ chịu hơn! Nước cây Bách xù, hoa Cúc La mã và 
nước Thông có tác dụng làm sạch da. Tinh dầu Cúc La 
mã và Oải hương giúp làm dịu da, làm cho bé dễ dàng 
đi vào giấc ngủ.
Sản phẩm cô đặc do vậy chỉ cần 3-4 lần nhấn vào 
chậu tắm của bé.
200 ml 404241 

XÀ PHÒNG DÀNH CHO TRẺ EM 
VỚI NƯỚC HOA CÚC LA MÃ
VITAMAMA BABY  
BABY CLEANSING FOAM MADE WITH SIBERIAN PINE 
AND CHAMOMILE WATER
Xà phòng không gây dị ứng với thành phần cơ bản 
là nước hoa Cúc la mã và nước Thông giúp làm sạch 
nhẹ nhàng làn da nhạy cảm của bé, duy trì da mềm 
mại và luôn được dưỡng ẩm. Dầu Cúc La mã và dầu 
Oải hương giúp ngăn ngừa hiện tượng khô và kích ứng 
da, kể cả kích ứng da do sử dụng bỉm, tã lót. Giúp làm 
mềm vảy trên da đầu, nhờ đó mà vảy được loại bỏ 
nhẹ nhàng và không gây đau cho bé, xà phòng có thể 
được rửa sạch hoàn toàn bằng nước.
250 ml 404242 

KEM XOA DÀNH CHO TRẺ EM 
VỚI NƯỚC HOA CÚC LA MÃ
VITAMAMA BABY  
BABY CREAM MADE WITH CHAMOMILE WATER
Kem dành cho trẻ em với panthenol giúp dưỡng ẩm 
cho da của bé, tinh dầu của Cúc La mã và Oải hương 
giúp giảm kích ứng da và dịu da. Kem rất thích hợp 
cho da khô và da nhạy cảm giúp làm mềm, dưỡng da 
và bảo vệ da.
200 ml 404240 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
VITAMAMA
SIBERIAN IMMUNITY 
SWEETS
Sản phẩm là nguồn bổ sung vitamin C 
và inulin tự nhiên giúp tăng cường sức đề 
kháng cho trẻ em.
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày trẻ em nhai hoặc ngậm 
từ 2-6 viên. Sử dụng vào buổi sáng và buổi tối trước bữa 
ăn 30 phút. 
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 3 
tuổi trở lên.
Không sử dụng với người mẫn cảm với thành phần của 
sản phẩm. Trước khi sử dụng nên tư vấn bác sỹ.
Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, 
nhiệt độ không quá 18°C (±3°C) và độ ẩm tương đối của 
không khí không quá 75%.

Thành phần: 1 viên 360mg bao gồm: Bột đường, xi rô đường (bao 
gồm đường cát, mật đường, nước), sữa khô nguyên chất, bột cây cúc vu 
(Helianthus tuberosus), bột cacao, chiết xuất ngưu bang (Arctium lappa 
L.) (20% Inulin), axít ascorbic, chất tạo bóng “quick shines”™.

400 viên/lọ 500120  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
VITAMAMA
OMEGA-3 SOFTGELS
Giúp bổ sung Omega 3 và vitamin, hỗ trợ sự 
phát triển của não bộ và tốt cho mắt.
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho trẻ em từ 3 
tuổi trở lên.
Không dùng cho trẻ có mẫn cảm với thành phần của 
sản phẩm, tham khảo bác sỹ trước khi sử dụng. 
Hướng dẫn sử dụng: Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên. 
Uống cả viên hoặc tách bỏ phần đuôi rồi uống dung 
dịch bên trong.
Bảo quản: Để ở nơi khô, tránh ánh sáng và tầm với của 
trẻ em. Nhiệt độ bảo quản không quá 25°C.

Thành phần: Dầu hạt lanh, 75% hàm lượng ethyl esters axit béo không 
bão hòa omega-3 "Ropufa ® "75" n-3 EE, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D3.

90 viên/lọ  500126  

LIMITED

LIMITED

LIMITED
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BAIKAL TEA 
COLLECTION LÀ: 
 • Thảo dược được lựa chọn 

kỹ càng để đem tới lợi ích, 
hương thơm và mùi vị tốt 
nhất. 

 • Thảo dược từ những vùng 
sinh thái sạch. 

 • Bộ sưu tập trái cây và 
thảo mộc chuyên dụng và 
chọn lọc. 

 • 100% thành phần tự 
nhiên từ nguyên liệu thực 
vật đến bao bì. 

 • Bộ sưu tập được yêu thích 
và công nhận tại hơn 60 
quốc gia với 12 năm kinh 
doanh thành công trong. 

HÃY THƯỞNG THỨC HƯƠNG 
VỊ CỦA CÁC LOẠI TRÀ THẢO 
MỘC TRUYỀN THỐNG. 
BAIKAL TEA COLLECTION — 
SỨC MẠNH VÀ SỰ THUẦN 
KHIẾT CỦA THIÊN NHIÊN 
SIBERIA TRONG TỪNG 
NGỤM TRÀ! 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №1 
Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №1 là 
một bộ sưu tập thảo dược với Lá cây phan tả diệp, 
vỏ cây buốc đen, trà Kuril, cỏ ba lá đỏ, giúp thanh 
nhiệt giải độc và hỗ trợ nhuận tràng. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) 
hãm trong 10-15 phút.
Dùng 1 gói trong bữa ăn trong ngày.
Đối tượng sử dụng: Người lớn.
Chú ý: không dùng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 túi trà (1,5g): Lá cây phan tả diệp (Cassia acutifolia) (375mg), Vỏ 
cây buốc đen (Frangula alnus) (225mg), Lá cây tầm ma (urtica dioica) (150mg), Rễ cây 
ngưu bàng (Arctium lappa) (150mg), Lá cây lý chua đen (Ribes nigrum) (150mg), Hoa 
cúc la mã (chamomile officinalis) (150mg), Trà Kuril (Potentilla fruticosa) (150mg), Cỏ 
ba lá đỏ (trifolium pretense) (150mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 
500581 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №2 
Với các thảo dược thiên nhiên như cây xô thơm, dầu 
chanh, bạc hà và cỏ ba lá, Trà thảo mộc Baikal tea 
collection. Herbal tea №2 có tác dụng hỗ trợ hoạt 
huyết, tốt cho phụ nữ trong thời kỳ tiền kinh nguyệt 
và tiền mãn kinh. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) 
hãm trong 10-15 phút.
Dùng 1 gói trong các bữa ăn chính trong ngày.
Đối tượng sử dụng: Phụ nữ trên 18 tuổi
Chú ý:  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm. 
- Không sử dụng cho phụ nữ đang dùng thuốc tránh thai hoặc 
đang có khối u tử cung, phần phụ. Không sử dụng cho phụ nữ 
mang thai và cho con bú.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 túi trà (1,5g): Cây ích mẫu (leonurus cardiaca) (300mg), Cỏ linh 
lăng (medicago sativa) (300mg), Cây tía tô đất (melissa officinalis (150mg), Lá cây bạc 
hà Âu (mentha piperita) (150mg), Lá cây xô thơm (salvia officinalis) (150mg), Cây ban 
Âu (hypericum perforatum) (150mg), Kinh giới cay (origanum vulgare) (150mg), Cỏ ba 
lá đỏ (Trifolium pretense) (150mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 
500582 
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №4 
Với tác dụng của những loại thảo mộc như: lá kinh 
giới, lá bạc hà Âu, hoa và lá Linden... trà thảo mộc 
Baikal tea collection. Herbal tea No4 hỗ trợ tăng 
cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Hỗ trợ giảm 
nguy cơ mắc cảm cúm do sức đề kháng kém. 
Đối tượng sử dụng: Người sức đề kháng kém dễ mắc cảm cúm do 
thay đổi thời tiết (giao mùa)
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) 
hãm trong 10-15 phút. Dùng 1 gói trong các bữa ăn chính trong 
ngày.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.

Thành phần: Trong 1 túi trà (1,5g): Táo tây (Malus domestica) (375 mg), Hoa & lá 
Linden (Tilia cordata) (300 mg), lá kinh giới (Origanum vulgare) (300 mg), lá bạc hà âu 
(Mentha piperita) (300 mg), Hoa cúc (Chamomilla officinalis) (225 mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 
500584 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №5 
Thành phần độc đáo của thảo dược Siberia có trong 
Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №5 
như: hoa cúc La Mã, cây sài hồ, trà Kuril, lá mã đề, 
hỗ trợ tiêu hóa tốt cho người dùng. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) 
hãm trong 10-15 phút.
Dùng 1 gói trong các bữa ăn chính trong ngày.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Chú ý:  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 túi trà (1,5g): Cây Sài hồ vùng Siberi (Bupleurum multiserve) 
(500mg), Trà Kuril (Potentilla fruticosa) (300mg), Cúc la mã (Chamomile officinalis) 
(300mg), lá mã đề (Plantago major) (200mg), Quả tầm xuân (Rosa majalis) (200mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 
500585 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №6 
Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №6 
với sự kết hợp của lá bạc hà âu, hoa cúc vàng, rau 
đắng, cây ban âu và râu ngô, hỗ trợ thanh nhiệt giải 
độc, hỗ trợ tăng cường chức năng giải độc của gan. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) 
hãm trong 10-15 phút. Dùng 1 gói trong các bữa ăn chính trong 
ngày.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Chú ý:  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: TTrong 1 túi trà (1,5g): Cây ban Âu (hypericum perforatum) (225mg), 
Râu ngô (zea mays) (274.5mg), Quả tầm xuân (Rosa majalis) (192mg), Rau đắng 
(polygonum aviculare) (150mg), Cúc la mã (Chamomile officinalis) (199.5mg), Lá cây 
bạc hà Âu (mentha piperita) (225mg), Hoa cúc vàng (tanacetum parthenium) (234mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 
500586 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №3 
Cây ích mẫu, cạc hà, Rễ cây nữ lang và Kinh giới cay 
có trong trà thảo mộc No3 sẽ hỗ trợ an thần kinh, hỗ 
trợ ngủ ngon giấc. 
Đối tượng sử dụng: Người lớn ngủ chập chờn, mất ngủ, ngủ 
không ngon giấc.
Chú ý: Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ 
thành phần nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) 
trong 10-15 phút. Ngày dùng 3 gói, mỗi bữa ăn dùng 01 gói.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.

Thành phần: Trong 1 túi trà (1,5g): Rễ cây nữ lang (valeriana officinalis) (450mg), Cây 
ích mẫu (leonurus cardiaca) (300mg), Kinh giới cay (origanum vulgare) (150mg), Cây 
ban Âu (hypericum perforatum) (150mg), Cúc la mã (chamomile officinalis) (150mg), 
Lá cây bạc hà Âu (mentha piperita) (150mg), Cây tía tô đất (melissa officinalis) (150mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 
500583/500812  
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №7 
Trà thảo mộc Baikal tea collection.Herbal tea №7 
được tạo nên từ sự kết hợp các loại thảo dược thiên 
nhiên: lá cây phúc bồn tử đen, cây tiểu sài hồ, rễ 
cây cam thảo, lá việt quất, cỏ tháp bút, hỗ trợ thanh 
nhiệt và giúp giảm đau mỏi xương khớp. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) 
hãm trong 10-15 phút.
Dùng 1 gói trong các bữa ăn chính trong ngày.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Chú ý:  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Lá cây Phúc bồn tử đen (ribes nigrum) (300mg), Cây râu dê (Filipendula 
ulmaria) (300mg), Quả tầm xuân (Rosa majalis) (225mg), Cây Tiểu sài hồ núi Altai 
(Comarum palustre) (225mg), Rễ cây cam thảo (glycyrrhiza uralensis) (150mg), Cỏ tháp 
bút (equisetum arvense) (150mg), Lá cây Việt quất (vaccinium vitis-idaea) (150mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 
500587 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №8 
Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea №8 
hỗ trợ trái tim của bạn với các loại thảo dược từ 
Siberia: lá cây phúc bồn tử đen, quả cây sơn tra, lá 
tía tô đất và cây ích mẫu, hỗ trợ giúp tăng cường lưu 
thông khí huyết, tốt cho tim mạch.
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) 
trong 10-15 phút.
Ngày dùng 3 gói, mỗi bữa ăn dùng 01 gói.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Chú ý:  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 túi trà (1,5g): Quả cây sơn tra (Crataegus sanguinea) (375mg), 
Cây ziziphora núi Altai (Ziziphora bungeana) (375mg), Cây ích mẫu (Leonurus cordiaca) 
(300mg), Cây rau đắng (polygonum aviculare) (150mg), Lá tía tô đất (Melissa 
officinalis) (150mg), Lá cây Phúc bồn tử đen (ribes nigrum) (150mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 
500588 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
TRÀ THẢO MỘC BAIKAL TEA COLLECTION. 
HERBAL TEA №9
Thành phần thảo dược thiên nhiên trong Trà thảo mộc 
Baikal tea collection. Herbal tea №9 như rễ cây ngưu 
bàng, vỏ đậu que, cỏ linh lăng, rễ nhân sâm Siberia và quả 
việt quất, tốt cho người có chỉ số đường huyết cao. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) hãm 
trong 10-15 phút.
Ngày dùng 1-3 gói, mỗi lần một gói trong bữa ăn.
Đối tượng sử dụng: Người có chỉ số đường huyết cao có nguy cơ bị đái 
tháo đường.
Chú ý:  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của 
sản phẩm.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, tránh xa 
tầm tay trẻ em.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 túi trà (1,5g): Vỏ đậu que (phaseolus vulgaris) (525mg), Quả việt quất 
(vaccinium myrtillus) (375mg), Rễ nhân sâm Siberia (eleutherococcus senticosus) (225mg), Cỏ linh 
lăng (medicago sativa) (150mg), Lá cây xô thơm (salvia officinalis) (75mg), Nấm chaga (inonotus 
obliquus) (75mg), Rễ cây ngưu bàng (arctium lappa) (75mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 500589 

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 6968 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

СoreNRG

URBAN IMMUNOBOOSTER
Sản phẩm là sự kết hợp của nước ép cô đặc tế bào 
cây linh sam, chiết xuất cỏ xạ hương cùng phức hợp 
EndemixTM (chiết xuất từ những thảo dược Siberia 
như rễ sâm Tây Bá Lợi, rễ Hoàng cầm, rễ cây Maral) 
có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp 
giảm mệt mỏi cơ thể. 
Hướng dẫn sử dụng: Một lần mỗi ngày. Lắc đều trước khi sử dụng:
Đối với những ai muốn cảm nhận toàn bộ hương vị của Siberia: 
nhỏ 0,5-1 ml dưới lưỡi.
Đối với những người thích hương vị mềm và đa dạng: pha loãng 
0,5-1 ml trong 30-50 ml nước.
Đối với những người chỉ quan tâm đến tác dụng, không quan tâm 
vị giác: pha loãng 0,5-1 ml trong 100 ml nước.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
Lưu ý: Không sử dụng đối với người mẫn cảm với thành phần của 
sản phẩm. Không nên dùng cho trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ trong 
thời kỳ mang thai và cho con bú sữa mẹ, cũng như cho những người 
bị căng thẳng thần kinh, mất ngủ, tăng huyết áp động mạch.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng và xa tầm với của trẻ 
em, ở nhiệt độ không quá 20°C.
Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Nước ép cô đặc tế bào linh sam, chiết xuất từ Cây rễ vàng (Rhodiolae roseae), 
phức hợp chiết xuất từ thực vật «Endemix™» (Glycerin, Betaine, Nước, chiết xuất từ rễ cây 
Maral, chiết xuất rễ cây Hoàng cầm, chiết xuất từ rễ Sâm Tây bá lợi), Chiết xuất Trà vùng 
Kuril, chiết xuất cỏ xạ hương, chiết xuất cây ban âu, Chiết xuất cây kế Siberia.

30ml/chai 500327 

THỔI BÙNG SỨC 
SỐNG TỪ NĂNG 
LƯỢNG HOANG DÃ 
CỦA THIÊN NHIÊN!

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 7170 |
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DÒNG 
BALSAM 
SIBERIAN 
thương hiệu từ 1996

THÀNH PHẦN 
ĐÃ ĐƯỢC THỬ 
NGHIỆM VÔ 
CÙNG KỸ LƯỠNG

Dầu Balsam là sản phẩm cần 
có cho mọi gia đình và bất kỳ 
thời điểm nào trong ngày và 
bất kỳ ngày nào trong năm !
CÔNG THỨC TỐI ƯU dựa trên 
kinh nghiệm nhiều năm nghiên 
cứu, nhờ đó kết hợp hiệu quả 
các chiết xuất tự nhiên
Không thử nghiệm trên động 
vật
Sản xuất với thành phần tự 
nhiên

25 NĂM TRÊN THỊ TRƯỜNG

> 60 QUỐC GIA TRÊN  
THẾ GIỚI 

> 3 500 000  
NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG 
NĂM

99%
THÀNH 

PHẦN TỰ 
NHIÊN

7 
3
3 

THÀNH PHẦN 
TƯ NHIÊN

LOẠI DẦU 
THIÊN NHIÊN

LOẠI TINH 
DẦU

LONG NÃO 

KEM MÁT XA 
SIBERIAN WELLNESS 
AROMATHERAPY  
& MASSAGE BALSAM
Sản phẩm được bao gồm nhiều chiết 
xuất từ thực vật Siberia như nấm 
changa, vỏ sồi, lá bergenia, cùng shea 
butter và các loại dầu thảo dược như 
dầu tràm, dầu bạch đàn, dầu hạnh 
nhân ... giúp chăm sóc da, dưỡng da, 
giúp làm đẹp da và làm mềm da, để 
lại mùi hương dễ chịu trên da.
Hướng dẫn sử dụng: Thoa một lượng vừa đủ 
sản phẩm lên các vùng cơ thể, xoa bóp một 
cách nhẹ nhàng đến khi sản phẩm được thẩm 
thấu hoàn toàn trên da.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau 
khi mở nắp 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho 
trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, 
hãy hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt 
độ từ 5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

200 ml 418681 

DẦU MÁT XA 
SIBERIAN WELLNESS  
EXTRA RICH MASSAGE BALSAM
Dầu mát xa được chiết xuất từ nhiều loại 
thảo mộc Siberia như: nấm chaga, cỏ xạ 
hương, vỏ sồi, cùng với tinh dầu khuynh 
diệp, giúp chăm sóc và dưỡng da toàn 
thân, mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu, 
thư giãn cho làn da.
Hướng dẫn sử dụng: thoa một lượng nhỏ dầu mát 
xa lên vùng cơ thể chăm sóc cho đến khi nó được 
hấp thụ hoàn toàn.
Lưu ý:  
- Cần được pha loãng trước khi sử dụng. Không 
được uống. 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Không phù hợp cho trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng, hãy hỏi ý kiến 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

250 ml 409066 

97%
THÀNH 

PHẦN TỰ 
NHIÊN

| 7372 |
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93%
THÀNH PHẦN 
TỰ NHIÊN

96%
THÀNH PHẦN 
TỰ NHIÊN

NƯỚC SÚC MIỆNG 
SIBERIAN WELLNESS  
FRESH BREATH MOUTHWASH
Nước súc miệng với chiết xuất Macleaya 
cùng rất nhiều loại tinh dầu từ thảo 
dược như: tràm trà, bạc hà Âu, xô thơm, 
khuynh diệp, giúp hỗ trợ làm sạch 
khoang miệng và mang lại hơi thở thơm 
mát, tươi mới.
Hướng dẫn sử dụng: hòa tan 10-15 giọt trong 
100ml nước. Sau đó, dùng để súc miệng trong 
10-30 giây.
Lưu ý:  
- Cần được pha loãng trước khi sử dụng. Không 
được uống. 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Không phù hợp cho trẻ em. 
-Nếu bạn có tiền sử dị ứng, hãy hỏi ý kiến chuyên 
gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

250 ml 409069 

KEM CHĂM SÓC DA 
SIBERIAN WELLNESS  
FLEX RUB BASIC
Sản phẩm với sự kết hợp phong phú 
các loại chiết xuất và tinh dầu thảo mộc 
như linh sam, đinh hương, khuynh diệp, 
hương thảo, nhũ hương ... giúp chăm 
sóc da, làm dịu và mang lại cảm giác 
nhẹ nhàng cho da.
Hướng dẫn sử dụng: Lấy một lượng kem vừa đủ, 
nhẹ nhàng xoa bóp vào những vùng da cần chăm 
sóc. Sử dụng khi cần thiết.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

100 ml 414328 

LIMITED

KEM XOA DÀNH CHO 
CƠ THỂ
SIBERIAN PURE HERBS 
COLLECTION  
UYAN NOMO JOINT COMFORT 
NATURAL RELIEF CREAM
 • Cải thiện đáng kể khả năng vận động.
 • Làm mát và kháng viêm.
 • Hiệu quả nhanh chóng và lâu dài.

100 ml 402579 

| 7574 |

TÀ
I L

IỆU
 SỬ

 DỤ
NG

 NỘ
I B

Ộ
Xu

ất 
xứ

: Li
ên

 Ba
ng

 Ng
a. 

Ch
ịu 

trá
ch

 nh
iệm

 nh
ập

 kh
ẩu

 và
 ph

ân
 ph

ối: 
Cô

ng
 ty

 TN
HH

 Si
be

ria
n H

ea
lth

 Qu
ốc

 Tế
. Đ

ịa 
ch

ỉ: T
ần

g 2
, Tò

a n
hà

 HH
-N

01 
Go

ld 
Se

as
on

, 4
7 N

gu
yễ

n T
uâ

n, 
Ph

ườ
ng

 Th
an

h X
uâ

n T
run

g, 
Qu

ận
 Th

an
h X

uâ
n, 

Th
àn

h p
hố

 Hà
 Nộ

i, V
iệt

 Na
m.

 Đt
: 0

24
.37

83
.60

33

TÀ
I L

IỆU
 SỬ

 DỤ
NG

 NỘ
I B

Ộ
Xu

ất 
xứ

: Li
ên

 Ba
ng

 Ng
a. 

Ch
ịu 

trá
ch

 nh
iệm

 nh
ập

 kh
ẩu

 và
 ph

ân
 ph

ối: 
Cô

ng
 ty

 TN
HH

 Si
be

ria
n H

ea
lth

 Qu
ốc

 Tế
. Đ

ịa 
ch

ỉ: T
ần

g 2
, Tò

a n
hà

 HH
-N

01 
Go

ld 
Se

as
on

, 4
7 N

gu
yễ

n T
uâ

n, 
Ph

ườ
ng

 Th
an

h X
uâ

n T
run

g, 
Qu

ận
 Th

an
h X

uâ
n, 

Th
àn

h p
hố

 Hà
 Nộ

i, V
iệt

 Na
m.

 Đt
: 0

24
.37

83
.60

33



100%
NATURAL

GEL LÀM DỊU DA 
SIBERIAN WELLNESS  
REPAIR GEL
Một phức hợp tự nhiên hiệu quả dựa 
trên phấn hoa và sữa ong chúa cùng với 
chiết xuất từ cây hương thảo và rau dền, 
tinh dầu bạch đàn, linh sam, trắc bách 
diệp và hoa oải hương giúp chăm sóc da 
và làm dịu cảm giác khó chịu do tiếp xúc 
với nắng, gió, sương hoặc côn trùng cắn. 
Giúp da trông khỏe khoắn, đều màu và 
mịn màng hơn.

KEM MÁT XA 
SIBERIAN WELLNESS HERBAL 
CHEST RUB
Sản phẩm kem chăm sóc da được kết hợp 
từ rất nhiều dầu thảo dược như: linh sam, lá 
xô thơm, vỏ cây tuyết tùng cùng chiết xuất 
thực vật như vỏ sồi, ớt chuông, hương thảo 
giúp chăm sóc da vùng ngực, cho da thông 
thoáng, mịn màng hơn.
Hướng dẫn sử dụng: Xoa một lượng nhỏ kem vào vùng 
ngực, tránh vùng vú và nách. Massage nhẹ nhàng. Nên 
mặc quần áo ấm sau khi sử dụng. Tránh ếp xúc với mắt, 
màng nhầy và vết thương trên da.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý 
kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C 
đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

50 ml 409064 

Hướng dẫn sử dụng: Thoa một lượng nhỏ gel làm 
dịu lên vùng da cần chăm sóc đặc biệt. Lặp lại sau 
mỗi 3-4h.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng 
và ở nhiệt độ từ 5°C đến 25°C.

30 ml 416558 

GEL CHĂM SÓC DA
PANTHENOL REPAIR GEL
Sản phẩm gel chăm sóc da được kết hợp từ 
nhiều loại dầu thảo dược như: hạt thầu dầu, 
oải hương, lá tràm trà, cùng các chiết xuất 
từ vỏ mộc lan, vân sam... giúp dưỡng da, 
dưỡng ẩm và mang đến làn da mịn màng, 
khỏe khoắn hơn, đồng thời giúp da giảm 
các tác động có hại khi tiếp xúc với nắng, 
gió, sương.
Hướng dẫn sử dụng: Thoa một lượng vừa đủ sản phẩm 
lên các vùng cơ thể cần được chăm sóc, xoa bóp một 
cách nhẹ nhàng đến khi sản phẩm được thẩm thấu 
hoàn toàn trên da, lặp lại mỗi 3-4 giờ.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở 
nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi 
ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử 
dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C 
đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

40 ml 417706 

| 7776 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

YOO GO  
ANTIOXIDANT DRINK 
SEA BUCKTHORN-CINNAMON
 • Hỗn hợp chống oxy hóa với hương vị 

đậm đà của hắc mai biển và quế cay giúp 
duy trì sự săn chắc & đàn hồi của da, nhờ 
đó không chỉ giúp duy trì vẻ đẹp tự nhiên 
của làn da mà còn bảo vệ và tăng cường 
sức khỏe mỗi ngày

 • Curcumin giúp bảo vệ não khỏi lão hóa, 
giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, giảm 
các triệu chứng khó chịu và cải thiện khả 
năng vận động của khớp

 • Dihydroquercetin cải thiện vi tuần hoàn, 
bảo vệ màng tế bào và vô hiệu hóa các 
gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa ở 
cấp độ tế bào.

Thành phần: trong 10g bột chứa: Acacia gum chất xơ ăn kiêng (3g), chiết 
xuất từ     quả hắc mai biển (2.5g),isomaltooligosaccharide (chất làm ngọt) 
(2.477958g), thực phẩm cô đặc táo khô tự nhiên (nước táo cô đặc) (1.5g), 
quế (0.2g), hương vị thực phẩm tự nhiên (0.08g), Hương thực phẩm tự 
nhiên “vang nóng” (0.06g, chất curcumin(chiết xuất thân rễ củ nghệ) 
(0.052632g), axit malic (chất điều hòa độ axit) (0.05g), rutin (0.05g), 
Lavitol® (dihydroquercetin) (0.02841g), bioperine(chiết xuất hạt tiêu 
đen) (0.001g).

10g/gói x 8 gói/hộp 500957 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

YOO GO  
IMMUNO DRINK 
LEMON-GINGER
Với mùi hương cam quýt tươi mát Yoo Go 
Gogiúpbảovệbạnkhỏi các mùa cảm lạnh 
mệt mỏi và buồn chán!
Yoogo Immuno Drink Lemon Ginger giúp 
tăng sức đề kháng chống nhiễm trùng, cải 
thiện hệ miễn dịch phản ứng và cung cấp 
Vitamin D3, Arabinogalactan & năng lượng 
cho cơ thể.

Thành phần: isomaltooligosaccharide (chất làm ngọt), lavitol 
(arabinogalactan), bột trái cây và quả mọng: cam, rễ gừng, hương vị thực 
phẩm tự nhiên, axit malic (chất điều chỉnh độ axit), nước chanh khô, beta-
carotene (thuốc nhuộmtự nhiên), vitamin D3 (cholecalciferol).

10g/gói x 8 gói/hộp 500958 

SẢN PHẨM MỚI

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 7978 |
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

TRÀ THẢO MỘC YOO GO TURBO TEA
Trà thảo mộc Yoo Go Turbo Tea với sự kết hợp của các loại thảo 
mộc: Lá phan tả diệp, vỏ cây buốc đen, gừng, táo, cúc La Mã, có tác 
dụng hỗ trợ tiêu hóa và giúp nhuận tràng. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) trong 2 phút. Dùng 
½ cốc cho hai lần mỗi ngày hoặc 1 cốc mỗi ngày để đạt hiệu quả nhanh nhất.
Đối tượng sử dụng: Người lớn
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ không 
quá 25°C, độ ẩm không quá 70%.

Trong 1 túi trà (1,5g): Lá cây phan tả diệp (Cassia acutifolia) (525mg), Vỏ cây buốc đen (frangula alnus) 
(375mg), Rễ gừng (Zingiber officinale) (150mg), táo tây (Malus domestica) (150mg), Hoa cúc La Mã 
(chamomilla officinalis) (150mg), Trà Kuril (Potentilla fruticosa) (150mg).

30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc 500590  

THỰC PHẨM DÀNH CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT

DIET SHAKE  
(APPLE AND CINNAMON) 
YOO GO
Sản phẩm là nguồn bổ sung axít amin, 
protein giúp phát triển cơ bắp, hỗ trợ cho 
người tập luyện thể thao.
Đối tượng sử dụng: Người tập luyện thể thao muốn 
tăng cơ bắp.
Hướng dẫn sử dụng: Pha đều trong một bình lắc gồm 
300ml sữa tách béo (hoặc 150ml nước +150 ml sữa 
1,5%) với một gói sản phẩm. Sản phẩm có thể được sử 
dụng ngay sau khi lắc và thay thế cho một trong các 
bữa ăn.
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh ánh nắng mặt trời, xa tầm tay trẻ em, độ ẩm 
không quá 70%.

Thành phần: Trong 25g bao gồm: Đạm sữa cô đặc Promilk Kappa 
Optimum (17,83g), Vỏ hạt bông mã đề (Plantago Major) (2,8 g), 
L-Carnitine Tartate (0,5 g), Yến mạch Beta-Glucan SweOat® (0,25g), 
Chiết xuất từ mướp đắng (Momordica charantia) (0,25g), Axít gamma-
linolenic micron hóa từ Borago Life’s GLA® (0,25g), Acid béo không bão 
hòa đa Omega 3 micron hóa của dầu cá MEG 3® (0,25g), Chiết xuất từ 
quả Sơ-ri (Malpighia Glabra) (0,13g), Thành phần khác: Táo khô cô đặc 
(Malus Domestica) (2,25g), Vỏ Quế xay (Cinnamomum sp.) (0,3g), Axít 
Malic (0,075g), Hương liệu táo tự nhiên (0,075g), Steviol Glycosides 
Sigma-D (0,04g).

25g/túi x 7 túi/hộp giấy.  
500519 

SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNHSẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH | 8180 |
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THỰC PHẨM DÀNH CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT

YOO GO  
WEIGHT CONTROL DRINK MIX 
APPLE & LEMON
Sản phẩm là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên từ trái cây 
như: vỏ cam quýt, mứt táo, táo khô cô đặc, vỏ hạt mã đề... 
có tác dụng hỗ trợ bổ sung chất xơ, giúp giảm cảm giác thèm 
ăn. Nước ép chanh khô và hương táo tự nhiên giúp mang tới 
hương vị thơm ngon, dễ uống. 
Hướng dẫn sử dụng: Hòa tan vào cốc chứa 100-150ml nước, sử dụng ngay sau 
khi khuấy đều. Uống 1 lần trong ngày vào buổi sáng 30 phút sau khi ăn. 
Đối tượng sử dụng: Người lớn bị thừa cân hoặc người cần kiểm soát cân nặng. 
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào 
của sản phẩm. Sử dụng số lượng phù hợp theo độ tuổi nhằm đảm bảo quá 
trình trao đổi chất được thực hiện phù hợp nhất.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ 
không quá 25°C, độ ẩm tương đối không quá 75%
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Trong 1 gói 5g có: Tổ hợp các chất xơ chính: chất xơ từ vỏ cam quýt (2g), mứt táo (chất làm 
đông) (1g), táo khô cô đặc (Bao gồm nước ép táo cô đặc, Maltodextrin) (0,75g), Isomalto-oligosaccharide 
(chất tạo ngọt) (0,5325g), vỏ hạ mã đề (Plantago Ovata Forsk) (0,5g), Axít Malic (chất điều chỉnh độ axit) 
(0,06g), Guar gum (chất làm dày) (0,05g), nước ép chanh khô (0,05g), Hương liệu tự nhiên “Táo” (0,05g), 
Stigma-DTM (Steviol Glycosides của lá cây cỏ ngọt) (chất tạo ngọt) (0,0075g). 

5g/gói x 14 gói/hộp 500543 

THỰC PHẨM DÀNH CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT

YOO GO  
WEIGHT CONTROL DRINK MIX 
RASPBERRY & POMEGRANATE 
Sản phẩm là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên từ trái cây như: 
vỏ cam quýt, mứt táo, bột hạt quả phúc bồn tử, vỏ hạt mã đề... 
có tác dụng hỗ trợ bổ sung chất xơ, hỗ trợ giảm cảm giác thèm 
ăn. Hương phúc bồn tử tự nhiên giúp mang tới hương vị thơm 
ngon, dễ uống. 
Hướng dẫn sử dụng: Hòa tan vào cốc chứa 100-150ml nước, sử dụng ngay sau 
khi khuấy đều. Uống 1 lần trong ngày vào buổi sáng 30 phút sau khi ăn. 
Đối tượng sử dụng: Người lớn bị thừa cân hoặc người cần kiểm soát cân nặng. 
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào 
của sản phẩm. Sử dụng số lượng phù hợp theo độ tuổi nhằm đảm bảo quá 
trình trao đổi chất được thực hiện phù hợp nhất. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ 
không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Trong 1 gói dạng bột 5g có: Hỗn hợp chấp xơ hoạt hóa: chất xơ từ vỏ cam quýt (2g), chất làm 
mứt từ táo (chất tạo phức) (1g), Bột hạt quả lựu (Gồm nước ép lựu, Maltodextrin) (0,5g), Bột quả phúc bồn 
tử (Gồm glucose syrup, phúc bồn tử, nước ép củ cải đường cô đặc) (0,3g), Isomalto-oligosaccharide (chất 
tạo ngọt) (0,515g), Vỏ hạt mã đề (Plantago Ovata Forsk) (0,5g), Axit Malic (chất điều chỉnh độ axit) (0,06g), 
nhựa cây (chất làm keo) (0,05g), Hương liệu tự nhiên (mâm xôi) (0,07g). 

5g/gói x 14 gói/hộp 500713 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

YOO GO  
YOUNG & BEAUTY DRINK MIX 
(WILD BERRIES)
Sản phẩm cung cấp tổ hợp Vitamin C, Collagen thủy phân và 
các hoạt chất axit hyaluronic hỗ trợ cải thiện tình trạng lão 
hóa da, giữ ẩm cho da, hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da và giúp 
làm da đẹp. 
Hướng dẫn sử dụng: Hòa tan vào cốc chứa 200-250ml nước, uống 1 lần trong 
ngày vào buổi sáng. 
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào 
của sản phẩm. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ 
không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Trong 1 gói 10g có: Collagen thủy phân (từ da bò) (8,96g), bột hỗn hợp quả mọng (0,5g) 
(Việt quất đen (Vaccinium myrtillus), Phúc bồn tử (Rubus idaeus), Dâu tây (Fragaria ananassa), Mâm 
xôi (Rubus fruticosus L.), cơm cháy (Sambucus L.)), Axít Malic (chất điều chỉnh độ axit) (0,35 g), Axit 
Ascorbic (0,06 g) (trong đó Vitamin C: 60mg), Hương liệu tự nhiên “Dâu dại” (0,05 g), Stigma-DTM (Steviol 
Glycosides của lá cây cỏ ngọt) (chất tạo ngọt) (0,05g), ExceptionHyal®Full (Natri hyaluronate) (0,025g) 
(trong đó sodium hyaluronate: 22,5mg), Anthocyanadin (chất tạo màu tự nhiên) (0,005 g). 

10g/gói x 5 gói/hộp 500513 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

YOO GO  
PURE HEART DRINK MIX 
(STRAWBERRY)
Sản phẩm có chứa Beta-glucan từ yến mạch hỗ trợ giảm 
đường và mỡ trong máu.
Hướng dẫn sử dụng: Hòa tan 1 túi vào 100-150ml nước. Uống 1 lần mỗi ngày 
vào thời gian từ sáng tới trưa.
Đối tượng sử dụng: Người có mỡ máu cao và bị đái tháo đường.
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 25°C, tránh ánh nắng mặt trời, xa 
tầm tay trẻ em, độ ẩm không quá 70%.

Thành phần: Trong 5g chứa: Beta-glucan từ yến mạch (Beta-glucan SweOat®)(3,5715g) (beta-glucan 
(1g)). Các thành phần khác: Isomalto-oligosachrides (0,7g), bột dâu tây khô (Fragaria moschata) (0,576g), 
Axít táo (0,06g), Guar gum (0,05g), Hương liệu tự nhiên “dâu tây” (0,035g), Steviol Glycosides Sigma-D™ 
(0,0075g). 

5g/túi x 14 túi/hộp giấy 500512 
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DÒNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG 
TRONG THỂ THAO 
THỂ THAO LÀ MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI 
THEO ĐUỔI LỐI SỐNG LÀNH MẠNH. 
Dù bạn theo đuổi bất kỳ chế độ tập luyện nào như: tập luyện để tăng cường sức 
khỏe; tập luyện có mục tiêu, hay chuyên nghiệp thì cơ thể cũng sẽ tiêu hao nhiều 
năng lượng và các dưỡng chất cần thiết như nước, vitamin và muối khoáng,… Do đó 
chế độ dinh dưỡng đúng và đủ hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng. Việc bổ sung 
đầy đủ và phù hợp các dưỡng chất trước, trong và sau tập luyện không chỉ mang lại 
kết quả tập luyện vượt trội mà còn giúp ngăn chặn và/hoặc phục hồi nhanh chóng 
các chấn thương (nếu có). Đồng thời, giúp cho cơ thể bạn luôn ở trạng thái sẵn sàng 
và sung sức cho lần tập hiệu quả tiếp theo.

Với công thức độc đáo kết hợp từ các thành phần thiên nhiên được định lượng và 
chuẩn hóa với liều lượng hiệu quả dựa trên các nghiên cứu kỹ lưỡng, bộ sản phẩm 
dinh dưỡng thể thao của Siberian Wellness không chỉ mang đến dinh dưỡng cần 

thiết như protein, các vitamin & khoáng chất, L-carnitin, Omega 3 đậm đặc… mà 
còn là công thức được chứng minh hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp & phục 
hồi nhanh chóng, là giải pháp hỗ trợ tập luyện  hiệu quả như nâng cao chất lượng 
tập luyện. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm còn giúp thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi 
của cơ thể, giảm thiểu tình trạng nhức mỏi, hạn chế các chấn thương nghiêm trọng… 

Bộ sản phẩm được đánh giá cao trên các thị trường Quốc tế, và được khuyên dùng 
cho chế độ ăn kiêng của vận động viên chuyên nghiệp. nhờ thành phần nguyên chất 
100%, không chứa các chất phụ gia gây hại hoặc các chất gây hại tiềm ẩn, đạt các 
tiêu chuẩn như ISO, GMP, FDA…

WHEY PROTEIN CONCENTRATE FITNESS CATALYST –  
BÍ QUYẾT SỞ HỮU THÂN HÌNH MƠ ƯỚC.

Protein là nguồn nguyên liệu chính để cơ thể tổng hợp và sản sinh ra các tế bào mới 
& cũng là thành phần quan trọng giúp duy trì trạng thái bình thường của các cơ quan 
nội tạng, tăng cường hệ thống miễn dịch và phát triển cơ bắp. Trong quá trình tập 
luyện cường độ cao, các sợi cơ có nguy cơ bị tổn thương và cần một lượng protein 
nhất định để phục hồi chúng (từ 1–1,5 g trên 1 kg trọng lượng cơ thể tùy thuộc vào 
cường độ tập luyện).

Whey Protein Concentrate Fitness Catalyst chứa lượng protein cô đặc tự nhiên, tối 
ưu khả nặng hấp thụ, giúp tăng khối lượng cơ bắp đồng đều, chữa lành nhanh chóng 
các tổn thương vi mô và tạo cảm giác no lâu dài. Sản phẩm không chứa GMO, chất 
làm ngọt nhân tạo, chất tạo vị, chất điều vị và chất bảo quản cũng như các tạp chất 
gây hại tiềm ẩn.

FITNESS CATALYST –  
CÔNG CỤ HỖ TRỢ HOÀN HẢO CHO QUÁ TRÌNH TẬP LUYỆN CỦA BẠN!

Dòng dinh dưỡng thể thao Fitness Catalyst giúp bổ sung tối đa các chất bổ sung cần 
thiết cho những người đam mê lối sống năng động và vận động viên ở mọi cấp độ: 
 • BCAA cung cấp 3 loại axit amin theo tỉ lệ tối ưu 2:1:1 giúp kích thích cơ bắp phát 

triển cực hạn, kích hoạt các gen đốt cháy chất béo, tăng sức chịu đựng và giảm 
mệt mỏi

 • Glucosamine and Chondroitin hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, bảo vệ 
xương khớp tối đa trong quá trình tập luyện, chống hao mòn khớp, giúp tiêu 
viêm, giảm đau & hồi phục nhanh các chấn thương & vận động dễ dàng 

 • L-Carnitine với độ tinh khiết cao, hấp thụ nhanh giúp tăng sức bền và hiệu quả 
của các bài tập đốt cháy chất béo, axit amin BCAA hỗ trợ sự phát triển cơ bắp, 

 • Axit béo không bão hòa đa omega-3 siêu đậm đặc hỗ trợ mạnh mẽ trong quá 
trình tập luyện cường độ cao. 

 • Phức hợp vitamin và khoáng chất gồm 13 loại vitamin và 8 loại khoáng chất được  
thiết cho vận động viên, cải thiện sức bền, săn chắc và khỏe khoắn .

Dòng sản phẩm được khuyên dùng cho các đối tượng:
 • Vận động viên thể thao chuyên nghiệp
 • Người tập thể hình, hoạt động nhiều
 • Người mong muốn kiểm soát cân nặng, sở hữu thân hình cân đối
 • Những người cần bổ sung chất dinh dưỡng 
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KHÔNG ĐƯỜNG,
KHÔNG CÓ MALTODEXTRINE, 
KHÔNG CHẤT THƠM NHÂN TẠO VÀ 
CHẤT LÀM ĐẶC,
KHÔNG CHỨA CHẤT BẢO QUẢN VÀ 
CÁC THÀNH PHẦN VÓN

FITNESS CATALIST 
OMEGA-3 ULTRA
Chứa Axít béo không bão hòa đa Omega-3 siêu đậm 
đặc từ cá biển nước sâu, giúp mạnh mẽ hỗ trợ cơ thể 
hiệu quả khi tập luyện ở cường độ cao.
 • Omega-3 – 2144 mg (107%*)
 • DHA – 520 mg (74%*)
 • EPA – 1316 mg (219%*)
 • Vitamin E – 14,6 mg (97%*)

* Từ mứck huyến nghị bổ sung hàng ngày.

Thành phần: trong 1 viên nang mềm 860mg chứa: axit béo Omega 3 không bão hòa 
đa siêu đậm đặc từ cá biển sâu PronovaPure™ (606mg) (Bao gồm Axit béo omega 3 
(536mg), axit docosahexacnoic (130mg), axit eicosapentaenoic (329mg), Vitamin E 
(dl-alpha-tocopherol acetate) (4mg) (Bao gồm  Vitamin E (3.65mg), vỏ nang gelatin 
(250mg).

120 viên/lọ 500484  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
FITNESS CATALYST 
METHYLSULFONYLMETHANE
Công dụng: Bổ sung Methylsulfonylmethane (MSM) hỗ trợ giảm 
nguy cơ đau khớp, viêm khớp.
Đối tượng sử dụng: Người có nguy cơ đau khớp, viêm khớp do 
tập thể thao; người có nhu cầu bổ sung Methylsulfonylmethane 
(MSM).
Chú ý: 
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh. 
- Không sử dụng đối với người có mẫn cảm với các thành phần 
của sản phẩm. 
- Không sử dụng cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, cho 
con bú. 
- Người đang dùng thuốc cần tham khảo bác sỹ trước khi dùng 
sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Người lớn nên uống 3 viên một ngày trong 
lúc ăn.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời với 
nhiệt độ dưới 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em

Thành phần: Trong 1 viên nang cứng 650,5mg chứa: Methylsulfonylmethane 
(550,5 mg) (bao gồm methylsulfonylmethane hoạt tính (550 mg)), viên nang (gelatin 
100%) (100mg).

90 viên/lọ 501031   

SẢN PHẨM MỚI
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
SIBERIAN SUPERNATURAL SPORT 
MEGA ESSENTIALS
Giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, hỗ trợ 
tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. 
Hướng dẫn sử dụng: mỗi ngày dùng 2 viên sau bữa ăn. 
Thời gian dùng 1-2 tháng mỗi đợt và 2-3 lần một năm.
Người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm nên 
tham vấn ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng.
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành.

Thành phần: Canxicacbonat (512,85 mg), Magnesium citrate (500 mg), 
Vitamin premix H33802/1 (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, 
Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin K, Nicotinamide, 
Axit folic, Axit pantothenic, Biotin, Maltodextrin ) (140 MT), Mineral 
premix CustomixMineral (Đồng, Idoine, Sắt, Mangan, Selenium, Kẽm, 
Maltodextrin) (100 mg), DL-alphatocopherylaxetat (15 mg), Vitamin D3 (2 
mg), Axit folic (0,15 mg), cellulose vi tinh thể (E460), Magnesium stearate 
(E470a) (12 mg), Glazing agent Nutraficient (40 mg).

120 viên/lọ 500284 

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
SIBERIAN SUPERNATURAL SPORT 
L-CARNITINE
Bổ sung L-carnitine hỗ trợ chuyển hóa 
chất béo để giải phóng năng lượng ở người 
tập thể thao. 
Hướng dẫn sử dụng: Uống 2 viên mỗi ngày trước khi 
luyện tập trong suốt cả chương trình huấn luyện các 
bài tập thể chất cường độ mạnh. 
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành luyện tập 
thể hình, vận động viên, người có chế độ hoạt động 
thể dục, thể thao thường xuyên với cường độ cao. 

Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn 
cảm với bất kỳ thành phần nào của sản 
phẩm. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 
tránh ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần: Trong 1 viên nang 600mg có: L-Carnitine L – 
tartrate (400 mg) (trong đó L-Carnitine: 266mg), L-Carnitine 
gốc Lonza Carnipure® (100 mg) (trong đó L-Carnitine: 97mg), 
vỏ nang gelatin (200mg) (Gelatin: 196mg, Titanium dioxide 
(E 171): 4mg).

120 viên/lọ  
500285  

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
SIBERIAN SUPERNATURAL SPORT 
BCAA COMPLEX
Sản phẩm là nguồn cung cấp các a-xít amin 
thiết yếu L-leucine, L-isoleucine, L-valine hỗ 
trợ tăng cường sức khỏe sau khi luyện tập 
thể dục thể thao và hoạt động thể lực.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 2-3 viên/lần x 2 lần mỗi ngày 
trước khi luyện tập 30 phút hoặc trong bữa ăn trong quá 
trình hoạt động thể chất cường độ cao. 
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành, vận động 
viên, người vận động và hoạt động thể thao nhiều. 
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất 
kỳ thành phần nào của sản phẩm. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh 
ánh sáng và ở nhiệt độ không quá 25°C.
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần: Trong 1 viên nén 1030mg có: tổ hợp amino axít BCAA (890 
mg) (L-leucine: 400mg, L-isoleucine: 200mg, L-valine: 200mg), cellulose vi 
tinh thể (chât độn) (100mg), magiê stearate (chất chống đóng bánh) (10 
mg), tổng hợp phụ gia thực phẩm (chất làm bóng) Nutraficient® (30 mg) 
(Polyvinyl Alcohol, Titanium Dioxide, Polyethylene Glycol/Macrogol, Talc).

120 viên/lọ 500277  
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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
SIBERIAN SUPERNATURAL SPORT 
CHROMLIPAZA
Với các chiết xuất từ mướp đắng, rễ sâm Siberia, trà 
xanh, sản phẩm giúp hỗ trợ cải thiện chỉ số đường 
huyết. 
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành có chỉ số đường huyết cao.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần 
nào của sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày dùng 1 viên sau khi ăn.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ không quá 
25°C, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào sản phẩm

Thành phần: Trong 1 viên 600mg chứa: Chiết xuất quả mướp đắng (Momordica charantia) 
(398mg), Chiết xuất rễ Sâm Siberi (Eleutherococcus senticosus) (50 mg), Chiết xuất trà xanh 
(Camellia sinensis) (50 mg), Picolinate crôm (2mg), Vỏ nang gelatin (100 mg).

60 viên/lọ 500874   

THỰC PHẨM DÀNH CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT 
FITNESS CATALYST 
WHEY PROTEIN CONCENTRATE  
CHOCOLATE BISCUIT
Sản phẩm cung cấp các axít amin, hỗ trợ tăng cường 
quá trình phục hồi sức khỏe. 
Đối tượng sử dụng: Chế độ ăn đặc biệt dành cho người tập thể 
hình, thể thao cần bổ sung protein.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Người mẫn cảm với thành phần của thực phẩm cần tham vấn 
với bác sĩ trước khi sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng: Pha vào bình lắc 300 ml sữa hoặc nước và 
một muỗng protein (30g). Dùng một phần, một lần mỗi ngày, trước 
hoặc sau khi tập luyện như một chất bổ sung cho chế độ ăn uống cơ 
bản hoặc thay thế một trong những thực phẩm thiết yếu.
Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, tối và tránh xa tầm với của trẻ 
em tại nhiệt độ phòng không vượt quá 20°C và độ ẩm tương đối 
không vượt quá 70%.

Thành phần: Whey Protein cô đặc (89,55-94,55%)) (including: Alanine (18,33g), Arginine 
(8,33g), Aspartic acid (40g), Glutamic acid (55,66g), Glycine (6,66g), Histidine (6,66g), 
Isoleucine (23,33g), Leucine (38,33g), Lysine (35g), Proline (21,66g), Serine (18,33g), Threonine 
(26,66g), Tryptophan (6,66g), Valine (21,66g), Methionine + Cysteine (15g), Phenylalanine + 
Tyrosine (33,33g)), Bột cacao (3,0-8,0%), hương vị thực phẩm “Chocolate Biscuit” (2,0%), hương 
vị thực phẩm “555933 SPM”(0,45%).

500gr bột/túi 500968   

THỰC PHẨM DÀNH CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT 
FITNESS CATALYST 
WHEY PROTEIN CONCENTRATE  
VANILLA ICE CREAM
Sản phẩm cung cấp các axít amin, hỗ trợ tăng cường 
quá trình phục hồi sức khỏe. 
Đối tượng sử dụng: Chế độ ăn đặc biệt dành cho người tập thể 
hình, thể thao cần bổ sung protein.
Chú ý:  
- Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 
thế thuốc chữa bệnh.  
- Người mẫn cảm với thành phần của thực phẩm cần tham vấn 
với bác sĩ trước khi sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng: Pha vào bình lắc 300 ml sữa hoặc nước và 
một muỗng protein (30g). Dùng một phần, một lần mỗi ngày, trước 
hoặc sau khi tập luyện như một chất bổ sung cho chế độ ăn uống cơ 
bản hoặc thay thế một trong những thực phẩm thiết yếu.
Bảo quản: Bảo quản ở nơi khô ráo, tối và tránh xa tầm với của trẻ 
em tại nhiệt độ phòng không vượt quá 20°C và độ ẩm tương đối 
không vượt quá 70%.

Thành phần: Trong 1 túi 500g chứa: Đạm whey cô đặc (95,55%) (bao gồm: alanine (20g), 
Arginine (10g), Aspartic acid (41,66g), Glutamic acid (70g), Glycine (6,66g), Histidine (6,66g), 
Isoleucine (25g), Leucine (40g), Lysine (36,66g), Proline (23,33g), Serine (20g), Threonine (28g), 
Tryptophan (6,66g), Valine (23,33g), Methionine + Cysteine (16,66g), Phenylalanine + Tyrosine 
(36,66g)), Hương vị “kem” (4,0%), Hương vị “555933 SPM” (0,45%).

500gr bột/túi 500967   

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
SIBERIAN SUPERNATURAL SPORT 
GLUCOSAMINE  
AND CHONDROITIN
Hỗ trợ giúp tăng cường khả năng vận động của khớp, 
hỗ trợ hạn chế quá trình thoái hóa khớp. 
Hướng dẫn sử dụng: Dùng 2 viên mỗi ngày trong bữa ăn trong quá 
trình hoạt động thể chất cường độ cao. 
Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành, vận động viên, người vận 
động và hoạt động thể thao nhiều. 
Chú ý: Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành 
phần nào của sản phẩm. 
Không dùng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú và người dưới 
18 tuổi. 
Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và ở 
nhiệt độ không quá 25°C. 
Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Thành phần: Trong 1 viên nén 1235mg có: Glucosamine hydrochloride (800 mg) (trong đó 
glucosamine: 672,2mg), Chondroitin sulfate (200 mg) (trong đó chondroitin sulfate hoạt 
tính: 182mg), cellulose vi tinh thể (chất độn) (162 mg), lactose (26 mg), magiê stearate 
(chất chống đóng bánh) (12mg), tổng hợp phụ gia thực phẩm (chất làm bóng) Nutraficient® 
(35mg) (Polyvinyl Alcohol, Titanium Dioxide, Polyethylene Glycol/Macrogol, Talc).

120 viên/lọ 500276  
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MỸ PHẨM  
THIÊN NHIÊN MANG TRONG MÌNH KHẢ NĂNG 
DIỆU KỲ TRONG VIỆC CHỐNG CHỌI, THÍCH NGHI 
VÀ PHỤC HỒI NHỮNG TỔN THƯƠNG DO TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG GÂY RA. VÌ VẬY NHỮNG SẢN PHẨM 
DƯỠNG DA CÓ NGUỒN GỐC TỪ THIÊN NHIÊN LUÔN 
NHẬN ĐƯỢC SỰ ƯU ÁI CỦA CÁC TÍN ĐỒ LÀM ĐẸP 
NHỜ ĐẶC TÍNH AN TOÀN, LÀNH TÍNH, PHÙ HỢP VỚI 
NHIỀU LOẠI DA. 
Nổi bật là các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và mỹ phẩm 
từ Siberian Wellness – sự kết hợp của những nghiên cứu khoa 
học tâm huyết, công nghệ điều chế hiện đại và tinh túy từ hệ 
thực vật vùng Siberia – một trong số ít những nơi còn giữ 
được sự nguyên sơ của thiên nhiên nhờ điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt nhất trên thế giới .
Để đáp ứng các nhu cầu chăm sóc và làm đẹp khác nhau, 
Siberian Wellness hân hạnh giới thiệu hai dòng sản phẩm lành 
tính và hiệu quả cao, giúp cải thiện và nâng tầm ngoại hình 
cho mọi lứa tuổi.

| 9392 |
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EXPERALTA BIOMELLE

SẢN PHẨM 
CÓ CHỨA PRE 
& PROBIOTIC
DUY TRÌ CÂN BẰNG HỆ VI 
KHUẨN CÓ LỢI CHO DA

PHỨC HỢP BIOMELLE CẢI TIẾN:
 • Ecoskin® — pre & probiotic, thân thiện với môi trường-

làm đẹp da toàn thân.
 • ProRenew Complex CLR™ là một loại men vi sinh 

chống lão hóa, giúp cho da trở nên tươi trẻ. 
 • PreBIULIN® AGA — chất kích hoạt vi khuẩn có lợi trên 

bề mặt da.

Đỏ, kích ứng, cảm giác khô căng và khó chịu 
trên da - tất cả những vấn đề này có thể là 
dấu hiệu của sự mất cân bằng hệ vi sinh vật 
trên da.

* MICROBIOTA — một tập hợp các vi sinh vật sống 
trên bề mặt da và cộng sinh với cơ thể con người. Thành 
phần của các vi sinh vật này càng đa dạng thì càng tốt 
cho sức khỏe làn da của chúng ta.

VITAMIN С
DẠNG ỔN ĐỊNH

1,5% 

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ 
DA TỰ NHIÊN

71%+

SERUM ĐƯỢC TĂNG 
CƯỜNG VITAMIN C
GIÚP DA ĐỀ KHÁNG LẠI NHỮNG TÁC 
ĐỘNG BẤT LỢI TỪ MÔI TRƯỜNG
Công thức với phức hợp prebiotic và 
men vi sinh đậm đặc giúp duy trì sự cân 
bằng cho hệ vi khuẩn có lợi trên da. 
Vitamin C giúp da khôi phục lại độ đàn 
hồi, giảm tình trạng xỉn màu, gúp da trở 
nên rạng rỡ và đều màu.
30 ml 419603 

ỐNG NHỎ MỸ PHẨM 
(dành cho ampoule)
107887  

*Dựa trên kết quả thử nghiệm in vivo của các hoạt chất của sản phẩm.

CÂN BẰNG HỆ VI KHUẨN CÓ LỢI =  
LÀN DA KHỎE MẠNH VÀ RẠNG RỠ

DÀNH CHO 
MỌI LOẠI DA SẢN PHẨM MỚI

| 9594 |
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DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA CAO 
CẤP EXPERALTA PLATINUM:
DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA CAO CẤP EXPERALTA PLATINUM VỚI 
CÁC THÀNH PHẦN QUÝ GIÁ, CHIẾT XUẤT TỪ CÁC THẢO MỘC HIẾM CÓ 
TÁC DỤNG LÀM TRẺ HÓA LÀN DA CỦA VÙNG SIBERI.
Experalta Platinum có khả năng chăm sóc toàn diện và phòng ngừa lão hóa da, 
làm giảm nếp nhăn , đồng thời nâng cao khả năng tổng hợp collagen của da.
Dòng mỹ phẩm Experalta Platinum là dòng sản phẩm thiên nhiên được bổ sung 
các hoạt chất sinh học được các nhà sinh học với hơn 20 năm kinh nghiệp thuộc 
trung tâm nghiên cứu của tập đoàn Siberian Wellness sáng tạo.
Bí quyết tạo nên hiệu quả biến đổi & chăm sóc da tuyệt vời là sự kết hợp tuyệt 
vời của các loại thảo mộc quý hiếm Siberi cùng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến 
mới. Trái tim của dòng sản phẩm Experalta Platinum là loài nấm Reisi huyền 
thoại hay còn gọi là linh chi núi Altai -  thường được tôn vinh là nấm trường sinh 
bởi khả năng tái tạo, chống oxi hóa tuyệt vời & chống lão hóa được công nhận 
suốt 2000 năm. Cùng với đó, tổ hợp phân tử truyền dẫn X50 & Keratin giúp 
tăng cường khả năng tổng hợp Collagen và nâng cao tính đàn hồi của da với 
hiệu ứng tác dụng nhanh và lâu dài. Các tinh chất đó được điều chế dưới dạng 
các V-nang, là tổ hợp các hoạt chất sinh học hữu ích, và các protit tín hiệu bên 
ngoài giúp nhận biết chính xác các chất đồng dạng và ngăn ngừa các chất ngoại 
lai thâm nhập vào bên trong tế bào.
Dòng sản phẩm Experalta Platinum chăm sóc toàn diện và phòng ngừa lão hóa 
cho mọi loại da ở mọi độ tuổi. Công thức sáng tạo của dòng sản phẩm Experalta 
Platinum đã cho thấy những kết quả thực sự ngạc nhiên trong thời gian kiểm 
nghiệm lâm sàng:
 • Khả năng tổng hợp acid Hyaluronic trong da nâng cao 230 %.
 • Độ sáng của làn da được nâng lên 152%
 • Và khả năng tổng hợp Collagen được nâng lên +83%.

Làn da sẽ trở nên căng mịn, nếp nhăn sẽ mờ dần, sắc da tổng thể trở nên cân 
bằng.
Experalta Platinum Mỹ phẩm an toàn, hiệu quả & sang trọng dành cho những 
ai sẵn sàng dành sự quan tâm xứng đáng cho làn da. 
Experalta Platinum – tốc độ mới chăm sóc cho làn da của bạn.
Dòng Mỹ phẩm của Siberian được làm từ thảo mộc tinh sạch nhất - thuần chay, 
lành tính, có thành phần và xuất xứ từ Siberi – nơi khí hậu khắc nghiệt, nguồn 
nguyên liệu tinh sạch – Thuộc dòng mỹ phẩm cao cấp nhưng giá khá hợp lý, Sản 
phẩm không chứa Paraben, Sulfat.

EXPERALTA PLATINUM

MỸ PHẨM PEPTIDE –  
CHĂM SÓC DA MẶT TIÊN TIẾN
Các sản phẩm mỹ phẩm dựa trên 
peptide mang lại HIỆU QUẢ TỐT 
HƠN so với các loại kem có phân 
tử collagen và elastin lớn. Loại mỹ 
phẩm này có giá thành cao hơn 
do quá trình sản xuất phức tạp và 
được đảm bảo đem lại hiệu quả.

Peptide là hợp chất của chỉ một 
số axit amin. Các phân tử nano 
peptide tự do thâm nhập sâu vào 
lớp hạ bì, kích thích quá trình tái 
tạo, mang lại hiệu quả trẻ hóa rõ 
rệt và lâu dài.
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SERUM DƯỠNG DA 
EXPERALTA PLATINUM SKIN RENEWAL AMPOULE 
Nằm trong dòng sản phẩm tiên tiến, sản phẩm này được điều chế 
với rất nhiều chiết xuất từ thảo mộc Siberia như lô hội, nấm linh 
chi, tảo, cây phong, chanh, cam ... giúp dưỡng ẩm, cho làn da trắng 
sáng, đều màu, mịn màng, mềm mại và tươi trẻ, đồng thời giúp da 
tăng cường độ đàn hồi, săn chắc và căng mịn.
Hướng dẫn sử dụng: vào mỗi buổi sáng và/hoặc buổi tối, thoa vài giọt sản phẩm 
lên vùng da mặt và cổ đã được làm sạch. Sau đó mát xa nhẹ nhàng. Không cần rửa 
lại với nước. Hãy đợi một chút cho tới khi sản phẩm thẩm thấu hết vào da. Lúc này, 
hãy sử dụng kem dưỡng yêu thích của bạn. 
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em. 

30 ml 416105 

SERUM DƯỠNG DA 
EXPERALTA PLATINUM LIFT & FIRM AMPOULE  
Với chiết xuất nấm linh chi, hạt kê, tảo biển và nho biển, sản phẩm 
giúp làm giảm, làm mờ nếp nhăn trên da, hỗ trợ tăng đàn hồi, 
mang lại vẻ mịn màng và trẻ trung hơn cho da mặt.
Hướng dẫn sử dụng: vào mỗi buổi sáng và/hoặc buổi tối, thoa vài giọt sản phẩm 
lên vùng da mặt và cổ đã được làm sạch. Sau đó mát xa nhẹ nhàng. Không cần rửa 
lại với nước. Hãy đợi một chút cho tới khi sản phẩm thẩm thấu hết vào da. Lúc này, 
hãy sử dụng kem dưỡng yêu thích của bạn.  
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em. 

30 ml 416107 

SERUM DƯỠNG DA 
EXPERALTA PLATINUM HYDRA+ AMPOULE  
Được bổ sung thêm Hyaluronic acid thủy phân, sản phẩm giúp 
tăng cường độ ẩm cho làn da mất nước, thiếu độ ẩm. Giúp làm dịu 
làn da và mang lại cho làn da vẻ rạng rỡ, giúp giảm sự xuất hiện 
của các nếp nhăn trên da.
Hướng dẫn sử dụng: vào mỗi buổi sáng và/hoặc buổi tối, thoa vài giọt sản phẩm 
lên vùng da mặt và cổ đã được làm sạch. Sau đó mát xa nhẹ nhàng. Không cần rửa 
lại với nước. Hãy đợi một chút cho tới khi sản phẩm thẩm thấu hết vào da. Lúc này, 
hãy sử dụng kem dưỡng yêu thích của bạn.  
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em. 

30 ml 416106 

HÃY TẬN HƯỞNG 
VIỆC CHĂM SÓC  
DA TẠI NHÀ

SERUM DƯỠNG DA 
EXPERALTA PLATINUM 
BAKUCHIOL AMPOULE  
Với thành phần bao gồm nhiều loại dầu 
thực vật như: dầu từ cây bơ, dầu hạt 
macca, ô liu, vỏ tuyết tùng ... cùng với 
bakuchiol, sản phẩm hỗ trợ giúp hạn 
chế và giảm nếp nhăn trên da, giúp da 
đều màu hơn, bảo vệ da khỏi các tác 
động có hại của môi trường, giúp hạn 
chế quá trình lão hóa da sớm.
Hướng dẫn sử dụng: vào buổi tối, thoa vài giọt sản 
phẩm lên vùng da mặt và cổ đã được làm sạch. 
Sau đó mát xa nhẹ nhàng. Không cần rửa lại với 
nước. Hãy đợi một chút cho tới khi sản phẩm thẩm 
thấu hết vào da. Lúc này, hãy sử dụng kem dưỡng 
yêu thích của bạn. Sử dụng 1 – 2 lần 1 tuần.  
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C đến 
25°C, tránh xa tầm tay trẻ em. 

30 ml 416108 

ỐNG NHỎ MỸ PHẨM 
(dành cho ampoule)
107887  
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KEM DƯỠNG CHỐNG NẮNG
EXPERALTA PLATINUM DAY CREAM WITH 
PLANT PEPTIDES SPF 15 / PA +++
Sản phẩm được bổ sung các loại peptide, kết hợp với 
chiết xuất từ thảo dược Siberia như: hạt thông, rễ 
cây rễ vàng, sâm Tây Bá Lợi, nấm linh chi... giúp hỗ 
trợ hạn chế tác hại của ánh nắng đối với làn da, giúp 
làm mờ các vết nhăn, giúp da tăng cường độ đàn hồi, 
săn chắc căng mịn, giúp da tươi sáng và rạng rỡ hơn.
Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng vào các buổi sáng. Lấy một lượng 
kem vừa đủ, vỗ nhẹ kem lên vùng da mặt, cổ đã được làm sạch. 
Khuyên dùng kết hợp với serum dưỡng da Experalta Platinum để 
nâng cao hiệu quả. 
Lưu ý: 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý kiến chuyên 
gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.

50 ml 418445 

SẢN PHẨM MỚI

EXPERALTA PLATINUM FIRMING EYE 
CREAM WITH PLANT PEPTIDES
Nhẹ nhàng xóa đi quầng thâm mắt hiệu quả với công 
thức chống lão hóa có chứa peptide thực vật từ cây 
tuyết tùng Siberia và nhân sâm. Đồng thời, Kem 
dưỡng giúp cung cấp độ ẩm tận sâu bên trong, loại 
bỏ bọng mắt và nếp nhăn. Đôi mắt của bạn đang tỏa 
sáng làm thay đổi hoàn toàn khuôn mặt của bạn!
15 ml 418448 

KEM DƯỠNG BAN ĐÊM
EXPERALTA PLATINUM 
REVITALIZING PLANT PEPTIDE 
NIGHT CREAM
Sản phẩm được bổ sung các loại peptide, 
kết hợp với chiết xuất từ thảo dược Siberia 
như: hạt thông, rễ cây rễ vàng, rễ sâm Tây 
Bá Lợi, nấm linh chi ... giúp tăng cường độ 
đàn hồi giúp cho làn da săn chắc, trẻ trung 
hơn, giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn 
trên mặt và cổ, đồng thời làm sáng da. 
Giúp da mịn màng và trắng sáng hơn.
Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng vào các buổi tối. Lấy 
một lượng kem vừa đủ, vỗ nhẹ lên vùng da mặt, cổ đã 
được làm sạch. Khuyên dùng kết hợp với serum dưỡng 
da Experalta Platinum để nâng cao hiệu quả. 
Lưu ý: 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý 
kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C 
đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

50 ml 418446 
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Hộp đựng cao cấp, có thể tái sử 
dụng nhiều lần, giúp tiết kiệm 
chi phí và bảo vệ môi trường

RUỘT HŨ ĐỰNG  
CÓ THỂ THAY THẾ

BAO BÌ THÂN 
THIỆN VỚI MÔI 
TRƯỜNG

Hãy nuông chiều làn da bạn với 
loại kem thông minh này. Với kết 
cấu nhẹ và mượt, kem được da hấp 
thụ nhanh chóng.
Đây là loại kem dưỡng kết hợp 
chiết xuất cây Swertia cùng nhiều 
loài cúc núi, dầu hạt hướng dương, 
dầu hạt hoa trà và chiết xuất rễ 
nhân sâm có trong kem, giúp cung 
cấp độ ẩm cho da, dưỡng da, mang 
lại cho bạn làn da tươi sáng, đều 
màu, mịn màng và mềm mại hơn.

Hướng dẫn sử dụng: Làm sạch mặt. Thoa 
một lượng nhỏ kem lên mặt và mát xa nhẹ 
nhàng vào buổi sáng và/hoặc buổi tối.
Lưu ý:

- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau 
khi mở nắp

- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho 
trẻ em. Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ 
phẩm, hãy hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ không quá 25°C, tránh xa tầm tay 
trẻ em.

50 ml (có lõi thay thế)  
413494  
50 ml (lõi thay thế)  
413495  

CHỐNG LÃO HÓA
Sự kết hợp của các chất PEPTIDES  
liên quan đến hợp chất DIAMOND MILD, 
kéo dài chu kỳ sống của tế bào, tái tạo các 
lão hóa tích tụ ở mức DNA do hiệu quả của 
tia UV, stress oxy hóa, viêm vi mô.

KÉO DÀI THANH XUÂN
Axit folic ở dạng sinh khả dụng phục hồi quá 
trình phân chia tế bào, chịu trách nhiệm cho 
sự trẻ hóa chung của quần thể tế bào và bắt 
đầu quá trình cập nhật lớp biểu bì và hạ bì.

CHỐNG NHĂN
MIORELAXANT khử các nếp nhăn khăn xếp 
trên trán và "chân chim" quanh mắt. CHIẾT 
XUẤT CÂY XÉT GẠCH xóa sạch các nếp 
nhăn.

LÀM CĂNG DA
Galactoarabinan (polysacarit của cây thông 
Siberia) cung cấp nâng cơ ngay lập tức.

KEM CHIẾT XUẤT 
EXPERALTA PLATINUM 
COSMETELLECTUAL SERUM
Kem bổ sung dinh dưỡng cho da, giúp làn da 
trắng sáng, mịn màng và mềm mại, giúp da 
tăng cường độ đàn hồi, săn chắc căng mịn.
50 ml 409280 

KEM DƯỠNG DA MẶT
EXPERALTA PLATINUM 
COSMETELLECTUAL 
CREAM FACIAL

LIMITED
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LÀM SẠCH CHUYÊN SÂU 1-2 LẦN TRONG TUẦN

DẦU LOẠI BỎ TẾ BÀO DA CHẾT
EXPERALTA PLATINUM  
PORE CLEANSING FACIAL EXFOLIATOR
Dầu giúp loại bỏ nhẹ nhàng tế bào chết trên da, giúp da trở 
nên mịn màng nhờ việc làm sạch lỗ chân lông và giúp da trở 
nên láng mịn.
100 ml 408371 

MẶT NẠ HỖ TRỢ GIẢM NHĂN DA
EXPERALTA PLATINUM  
ICE TOUCH INSTANT LIFT MASK
Đây là loại mặt nạ được kết hợp từ chiết xuất của nhiều loại 
tảo biển và thảo mộc như: tảo nâu, tảo đỏ, tảo fucus, nấm linh 
chi, hoa cúc Arnica... Mặt nạ này giúp dưỡng ẩm, nhẹ nhàng 
làm sạch và giúp thông thoáng lỗ chân lông. Đồng thời mặt nạ 
cũng giúp cân bằng lượng dầu trên bề mặt da, giúp da căng 
bóng, mịn màng, mềm mại và trắng sáng.
50 ml 418449 

LÀM SẠCH DA HÀNG NGÀY VÀO BUỔI SÁNG VÀ BUỔI TỐI

DẦU LÀM SẠCH DÙNG RỬA MẶT 
EXPERALTA PLATINUM
HYDROPHILIC CLEANSING OIL
Công thức cân bằng, nhẹ nhàng lấy đi các tạp chất, bã nhờn 
dư thừa, lớp trang điểm, chất chống nắng, nhờ đó làm sạch lỗ 
chân lông mà không ảnh hưởng đến cân bằng hydro-lipid và 
độ pH của da.
200 ml 408368 

LÀM SẠCH DA HÀNG NGÀY VÀO BUỔI SÁNG VÀ BUỔI TỐI

NƯỚC MI-XEN TẨY TRANG 
EXPERALTA PLATINUM
LUXURIOUS FACE RENEWAL MICELLAR WATER
Nước micellar với phức hợp BioDTox© tự nhiên, giải phóng da 
khỏi tạp chất và độc tố, mang lại sự tươi sáng, khỏe mạnh của 
làm da. Peptide thực vật giúp tăng độ đàn hồi. HerbaGlow® 
NRG cung cấp năng lượng cho tế bda. Vitamin A, E và C giúp 
bảo vệ da khỏi các chất oxy hóa.
200 ml 418441 

SẢN PHẨM LÀM SẠCH DA
EXPERALTA PLATINUM  
ULTRA-SOFT CREAM CLEANSER
Nhờ phức hợp prebiotic-và men vi sinh, giúp nhẹ nhàng làm 
sạch, loại bỏ lớp trang điểm và bã nhờn dư thừa. Làm dịu và 
phục hồi làn da, đồng thời giúp cân bằng & duy trì hệ vi sinh 
khỏe mạnh cho da khỏe mạnh, đều màu hơn.
100 ml 418443 

LÀM SẠCH CHUYÊN SÂU 1-2 LẦN TRONG TUẦN

SỮA LÀM SẠCH DA MẶT CHUYÊN SÂU
EXPERALTA PLATINUM 
EXFOLIANTING AND BRIGHTENING FACE LOTION
Nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết của da với ba loại axit hữu cơ 
và hỗn hợp tinh dầu giúp làm sạch, tẩy tế bào chết và làm mới 
làn da một cách tinh tế, cải thiện kết cấu và nâng tông màu da. 
200 ml 414339 

LIMITED
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KEM DƯỠNG THỂ
EXPERALTA PLATINUM  
THE BODY LAB CELLULITE  
SPOT TOPICAL CONCENTRATE 
X50 SILHOUETTE
150 ml 411382 

KEM CHĂM SÓC DA  
EXPERALTA PLATINUM 
THE BODY LAB FIRMING  
AND SHAPING BODY CREAM 
230 мл  418447 

LÀM SĂN CHẮC
Polysaccharides thực vật (pullulan) làm 
mịn và săn chắc da.

ĐỘ MỊN MÀNG VÀ ĐÀN HỒI
Hệ thống X50 giúp da tăng khả năng 
đàn hồi và mượt mà hơn, đồng thời làm 
giảm đáng kể tình trạng "vỏ cam".

BẢO VỆ
Vitamin F nuôi dưỡng và bảo vệ da, 
giúp da hồi phục nhanh chóng.

DẪN LƯU HỆ BẠCH HUYẾT
Tinh chất từ Arnica (Cúc kim sa) và hoa 
cơm cháy giúp cải thiện vi tuần hoàn 
trong các mô, làm giảm nguy cơ phù nề.

| 107106 |
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DÒNG CHĂM SÓC DA SIBERIAN 
WELLNESS – CHỨA PHỨC HỢP 

ENDESSENCE:
THIÊN NHIÊN LUÔN TRÀN NGẬP CÁI ĐẸP VÀ KHÔNG NGẠI NGẦN HÉ 
LỘ VỚI CHÚNG TA NHỮNG BÍ ẨN MỚI. DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA 
SIBERIAN WELLNESS ĐƯỢC TẠO RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHIỀU 
NĂM CỦA CÁC CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP CỦA 
CÔNG TY SIBERIAN WELLNESS. 
Sự nổi trội của dòng sản phẩm này là một phức hợp độc đáo - phức hợp Endessence 
- là hợp chất có hoạt tính sinh học cao không chỉ có khả năng bổ sung tương hỗ mà 
còn làm tăng mạnh công dụng của các dưỡng chất có trong công thức, nên thường 
được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp. Sự hiện diện của 
phức hợp này giúp cơ thể tăng khả năng thích nghi với những thay đổi bất thường 
cũng như chống chọi lại các tác động khắc nghiêt bên ngoài, nhờ đó giúp giảm thiểu 
tác động bất lợi lên cơ thể. Hiểu biết những lợi thế này, Siberian Wellness đã ứng 
dụng phức hợp này, kết hợp các dưỡng chất có dược tính quý của năm loại thảo mộc 
đặc trưng của vùng Siberi như sâm Siberi, cây Saigal Daila, cây Chổi Đỏ, cây Hoàng 
Cầm Baikal, rễ cây Đậu Lô, … phát triển nên các dòng sản phẩm mang lại hiệu quả 
chăm sóc tối ưu nhưng vẫn lành tính cho làn da và cơ thể chúng ta.
Một điều thú vị khác của dòng sản phẩm này là việc ứng dụng phương pháp mang 
tính đột phá của Eutectys để trích ly các dưỡng chất hoạt tính sinh học cao này. 
Phương pháp này cho phép giữ được nước ép tươi với hoạt tính sinh học cao, đồng 
thời chiết xuất gần như toàn bộ các chất hữu ích có trong thực vật. Tác dụng của các 
chiết xuất Eutectys trong phức hợp Endessence đã được chứng minh lâm sàng trong 
phòng thí nghiệm cho thấy hiệu quả đáng kể và rõ rệt chỉ với nồng độ chiết xuất 
0.01%. Và, mỹ phẩm hoạt tính sinh học cao của Siberian Wellness chứa phức hợp 
Endessence nhiều hơn 30 lần so với khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm invitro.
Hơn nữa, phức hợp Endessence còn giúp ngăn chặn sự giải phóng meta glyco 
proteinas – một trong những chất chính yếu làm phá hủy collagen khi tiếp xúc với 
ánh sáng mặt trời. Ngoài ra còn cho thấy sự tăng cường đáng kể hiệu quả của mỹ 
phẩm và kéo dài sự tươi trẻ của làn da, cụ thể:
 • Hiệu quả bảo vệ chống lại lão hóa do tia UV gây ra cao hơn đến 21.7%
 • Mức độ bảo vệ sự tươi trẻ cho làn da ở cấp độ tế bào: số lượng các tế bào lão hóa 

được báo cáo ít hơn 26,4% trong cùng một khoảng thời gian
 • Về mức độ tái tạo tế bào da: tốc độ tăng trưởng của karatino citi's tế bào mới của 

lớp biểu bì cao hơn 26,6% 
Mỹ phẩm hoạt tính sinh học chứa phức hợp Endessence cho sắc đẹp được thăng hoa 
bởi thiên nhiên, thật sự khoa học thực sự dành cho con người 
Với Siberian Wellness, việc chăm sóc da tại nhà trở nên dễ dàng hơn. 
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TỔ HỢP CÁC HOẠT  
CHẤT ENDEMIC TỪ 
THẢO MỘC SIBERIA

CÂY THẢO DƯỢC ENDESSENCE
Phức hợp ENDESSENCE dựa trên một số loại thảo mộc đặc hữu của Siberia như: 

CÂY HOÀNG CẦM VÙNG 
BAIKAL có chức năng 
phục hồi, chống lão hóa, 
ngăn ngừa tuổi già.

LEVZEJA (cây lậu lô) chất 
làm tỉnh táo, kích hoạt cơ 
thể và tăng đề kháng.

SAGAN-DAILA – nổi tiếng 
với đặc tính chống oxy 
hóa và khử trùng, giúp cải 
thiện sự trao đổi chất của 
tế bào.

ELEUTHEROCOCCUS (cây 
sâm Tây Bá Lợi) – được 
biết đến với tác dụng giúp 
tăng cường và hỗ trợ tính 
thích nghi của hệ miễn 
dịch .

RHODIOLA (bàn chải 
đỏ) – làm sạch các độc tố, 
bình thường hóa quá trình 
trao đổi chất, tăng cường 
hệ thống miễn dịch.

Kết hợp hoạt tính sinh học cao của các loài thực vật đặc hữu* và công nghệ chiết 
xuất mang tính cách mạng, chúng tôi đã thu được phức hợp ENDESSENCE với 
hiệu quả cao.

* Thực vật đặc hữu, là những cây chỉ mọc ở một vùng lãnh thổ nhất định (trong trường hợp này là ở Siberia).

ENDESSENCE – 
MỘT PHỨC HỢP TĂNG CƯỜNG MANG 
TÍNH CÁCH MẠNG ĐƯỢC CHIẾT XUẤT 
TỪ THẢO DƯỢC ĐẶC HỮU CỦA SIBERIA

MỸ PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC:
• Sức mạnh tập trung
• Hoạt động định hướng
• Hiệu quả nhanh được nhận biết bằng mắt

HIỆU ỨNG ENDESSENCE
• Tăng cường hoạt động của các hoạt chất trong mỹ phẩm.
• Cung cấp bảo vệ chống oxy hóa, cải thiện tính chất bảo vệ da.
• Thúc đẩy tái tạo, tăng sự sống sót của các tế bào da, do đó kéo dài tuổi trẻ ở 

cấp độ tế bào.

CÔNG NGHỆ ENDESSENCE
Không giống như các phương pháp chiết xuất truyền thống, công nghệ tiên 
tiến EutectysTM cho phép giữ nước ép sống từ thảo dược bằng chất hữu cơ có 
hoạt tính sinh học cao, giúp giữ được gần như hoàn toàn các chất hữu ích từ 
thảo dược. 
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MATTIFYING TONIC  
FOR FACE
Các dưỡng chất kết hợp với hydrosol hung 
cây & cây xô thơm, giúp điều tiết sản xuất 
bã nhờn, làm giảm nguy cơ mun đầu đen. 
Đồng thời, nhẹ nhàng làm sạch các lỗ chân 
lông tận sâu bên trong. Phù hợp cho da 
thường, hoàn hảo cho cả da dầu & hỗn hợp.
200 ml  414811 

KEM DƯỠNG DA MẶT 
SIBERIAN WELLNESS  
REJUVENATING FACE CREAM
Các loại thực vật và dầu thực vật đặc trưng 
của vùng Siberia đã được sử dụng để bào 
chế thành loại kem dưỡng da này. Sản 
phẩm giúp giảm nếp nhăn, mang đến làn da 
trắng sáng, mịn màng và mềm mại.
Hướng dẫn sử dụng: Rửa sạch mặt, thoa một lượng 
kem vừa đủ lên da mặt và massage nhẹ nhàng.
Lưu ý: 
Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em. 
Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ 
không quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em

75 ml 411586   

GEL RỬA MẶT 
SIBERIAN WELLNESS  
REJUVENATING FACIAL 
CLEANSING GEL
Gel rửa mặt dịu nhẹ này được kết hợp từ 
hơn 10 chiết thực vật Siberia, giúp làm sạch 
da, loại bỏ lớp trang điểm và bã nhờn trên 
da, giúp cho làn da của bạn được thông 
thoáng và không bị khô.
Hướng dẫn sử dụng: làm ướt da mặt, thoa một lượng 
vừa đủ gel rửa mặt kết hợp massage nhẹ nhàng, sau đó 
rửa sạch bằng nước ấm.
Lưu ý: 
Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em. 
Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng và ở nhiệt độ 
không quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em

300 ml 411585    

LIMITED

LIMITED

SẢN PHẨM MỚI

NƯỚC DƯỠNG DA 
SIBERIAN WELLNESS  
MOISTURIZING FACE TONER  
(CÔNG THỨC MỚI)
Nước cân bằng da với công thức mới, kết 
hợp từ nước của lá cây phỉ, hoa cúc bất 
tử, cùng với các loại chiết xuất từ lô hội, 
sâm Tây Bá Lợi cùng nhiều loại thảo dược 
Siberia. Sản phẩm này giúp làm săn chắc 
da, giúp giảm độ nhạy cảm của làn da, hỗ 
trợ hạn chế lão hóa da sớm, giúp cho làn da 
sáng và mịn màng hơn. 
Hướng dẫn sử dụng: Sau khi rửa sạch mặt, cho một 
lượng vừa đủ sản phẩm lên bông tẩy trang, thoa đều lên 
phần mặt và cổ, tránh vùng mắt. Sử dụng vào buổi sáng 
và/hoặc buổi tối.
Lưu ý: 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý 
kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C 
đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

200 ml 414810  
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MẶT NẠ LÀM SẠCH 
CHO MẶT
SIBERIAN WELLNESS 
CLEANSING FACE MASK
Mặt nạ giúp làm sạch hiệu quả. Giúp loại bỏ 
bã nhờn dư thừa và thu hẹp lỗ chân lông. Có 
khả năng tẩy tế bào chết nhẹ. Chứa dưỡng 
chất nuôi dưỡng và cải thiện làn da.
50 ml  420758 

MẶT NẠ KIỀM DẦU DÀNH 
CHO MẶT
SIBERIAN WELLNESS 
MATTIFYING FACE MASK
Mặt nạ được làm từ đất sét xanh phối hợp 
với kẽm thúc đẩy điều hòa hoạt động của 
tuyến bã nhờn, làm sạch sâu lỗ chân lông 
và cho da sáng đẹp.
50 ml  420757 

MẶT NẠ TÁI TẠO DÀNH 
CHO MẶT
SIBERIAN WELLNESS 
RENEWAL FACE MASK
Mặt nạ giúp nuôi dưỡng và dưỡng ẩm 
mạnh mẽ, hỗ trợ cải thiện làn da, giúp 
giảm các vết nhăn nhỏ, loại bỏ tình 
trạng khô, bong tróc của da. Cho bạn 
cảm giác nhẹ nhàng & dễ chịu.
50 ml  420759 
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LIMITED

KEM DƯỠNG ẨM DA MẶT
SIBERIAN WELLNESS  
MOISTURIZING FACE CREAM
Kem dưỡng hoạt tính sinh học nhẹ với phức 
hợp thảo dược ENDESSENCE (chiết xuất từ 
các thảo dược Siberia: dầu hạt Macadamia, 
dầu quả bơ, vỏ cây thông Spruce, vỏ cây 
phong lá đỏ, hạt thông BANKSIANA, vỏ cây 
bạch dương vàng, rễ cây Maral, rễ sâm Tây 
Bá Lợi ...), giúp bổ sung độ ẩm sâu, cải thiện 
sắc da và nâng cao độ đàn hồi của da, hỗ trợ 
tái tạo và tăng cường sức sống cho làn da, 
hỗ trợ giảm nếp nhăn, tạo cho bề mặt da 
mềm mượt, trắng sáng và rạng ngời. Mang 
lại vẻ rạng rỡ và tươi mát cho cả làn da khô 
và nhạy cảm nhất. Không gây kích ứng da, 
thậm chí cả với da nhạy cảm.
Hướng dẫn sử dụng: bôi hàng ngày lên vùng da mặt 
và cổ đã được làm sạch vào buổi sáng và/hoặc tối. Có 
thể sử dụng như kem nền.
Bảo quản: Dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

50 ml 404777 

KEM DƯỠNG TÁI TẠO 
DA MẶT
SIBERIAN WELLNESS  
RENEWAL FACE CREAM
Kem dưỡng tái tạo tích cực, giúp cải thiện 
và tái tạo làn da khô, mờ xỉn, lão hóa sớm, 
bảo vệ da trước tác động của môi trường và 
giúp cân bằng lại độ ẩm cho làn da. Dầu hạt 
lựu giữ ẩm, làm mới và biến đổi rõ rệt làn da, 
hỗ trợ bổ sung độ ẩm sâu, tăng cường sức 
sống cho da, hỗ trợ giảm nếp nhăn và cung 
cấp đầy đủ độ ẩm cho da, tạo cho bề mặt da 
mềm mượt, và trắng sáng. Không gây kích 
ứng da, thậm chí cả với da nhạy cảm.
Hướng dẫn sử dụng: bôi hàng ngày lên vùng da mặt 
và cổ đã được làm sạch vào buổi sáng và/hoặc tối. Có 
thể sử dụng như kem nền.
Bảo quản: Dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

50 ml 411211 

LIMITED

LIMITED

SỮA DƯỠNG THỂ 
CHỐNG NẮNG
SIBERIAN WELLNESS  
SUN CARE BODY LOTION SPF 30
Sản phẩm giúp làm ẩm và giúp da mịn 
màng, mềm mại, hỗ trợ bảo vệ làn da, 
ngăn ngừa tia UVA/UVB, giúp làm 
giảm nguy cơ da bị cháy nắng, bị bỏng 
nắng, bị dị ứng ánh nắng. Bảo vệ làn da 
khỏi các tia UV. Dầu mù tạt Abyssinia, 
vitamin E và dầu cúc xu xi bảo vệ làn da 
thật mịn màng và mềm mại.
Hướng dẫn sử dụng: thoa đồng đều trên da của cơ 
thể trước và trong khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời 
hoặc trong phòng tắm nắng. Sử dụng khi cần thiết.
Không gây kích ứng da thậm chí cả với da nhạy cảm. 
Bảo quản: dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp

100 ml  412270 

KEM CHỐNG NẮNG  
CHO MẶT 
SIBERIAN WELLNESS 
SUN CARE FACE CREAM SPF 50
Sản phẩm hỗ trợ bảo vệ làn da, ngăn 
ngừa tia UVA/UVB giúp làm giảm nguy 
cơ da bị cháy nắng, bị bỏng nắng, bị dị 
ứng ánh nắng, giúp da mịn màng mềm 
mại.
Hướng dẫn sử dụng: bôi kem vào buổi sáng lên 
mặt nhẹ nhàng sau khi đã bôi kem ban ngày. Trước 
khi ra đường 20 phút.
Không gây kích ứng da thậm chí cả với da nhạy 
cảm. 
Bảo quản: dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp

50 ml  412269 
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MẶT NẠ DƯỠNG DA 
SIBERIAN WELLNESS  
NOURISHING FACE MASK
Sản phẩm có kết cấu kem nhẹ hắc mai 
biển, mù tạt Abyssinian và dầu hạt thì là 
giúp nuôi dưỡng hiệu quả, kích thích tái 
tạo, cải thiện độ đàn hồi của da và cải thiện 
làn da. Hỗ trợ làm giảm lão hóa da, giúp 
bảo vệ da khỏi tia UV và các tổn thương do 
ánh nắng mặt trời. Giúp làn da trắng, mềm 
và sáng mịn.
Các thành phần trong phức hợp thảo dược 
ENDESSENCE (chiết xuất từ các thảo dược 
Siberi: cây đỗ quyên, cây sâm tây bá lợi, 
cây hoàng cầm Baikal, rễ cây Maral...) giúp 
làm mờ các nếp nhăn trên cổ, quanh mắt và 
môi, bổ sung, giữ độ ẩm và giúp làm dịu da. 
Không gây kích ứng da, thậm chí cả với da 
nhạy cảm. 
Hướng dẫn sử dụng: đắp mặt nạ kem lên vùng da đã 
được làm sạch trước đó trong 15-20 phút. Loại bỏ dư 
lượng mặt nạ bằng một miếng gạc mềm hoặc để lại 
trên da để tiếp xúc mạnh hơn. Nếu muốn, mặt nạ có 
thể được sử dụng cho da cổ, cánh tay và quanh mắt và 
được sử dụng như một loại kem ban đêm.
Bảo quản: Dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

100 ml 410277 

MẶT NẠ DƯỠNG ẨM 
SIBERIAN WELLNESS  
MOISTURIZING FACE MASK
Công thức dưỡng ẩm phù hợp được ban 
tặng từ thiên nhiên: sự kết hợp của các 
ceramide, dầu từ các loại hạt, và phức 
hợp thiên nhiên Endessence  cho bạn cảm 
giác thoải mái tuyệt đối: da bạn được cấp 
ẩm sâu, bảo vệ khỏi khô rát quá mức. Bạn 
không còn sợ thời tiết thất thường và ảnh 
hưởng của lão hóa!
50 ml 411571 

LIMITED

MẶT NẠ DƯỠNG  
TRẮNG BAN ĐÊM
SIBERIAN WELLNESS  
WHITENING FACE MASK
Mặt nạ ban đêm với các chiết xuất từ thảo 
mộc Siberia như rễ sâm Tây Bá Lợi, hoàng 
cầm Baikal, giúp làn da trắng, mềm mại, 
sáng mịn và rạng rỡ. Đồng thời, sản phẩm 
cũng giúp bổ sung, giữ độ ẩm và làm dịu 
da, hỗ trợ làm giảm lão hóa da, giúp bảo 
vệ da khỏi tia UV và các tổn thương do ánh 
nắng mặt trời.
Hướng dẫn sử dụng: Vào buổi tối, thoa một lớp mỏng 
mặt nạ lên da sạch và để trong 30 phút. Loại bỏ phần 
thừa bằng vải khô. Không rửa sạch. Để có tác động 
chuyên sâu hơn, hãy sử dụng mặt nạ vào mỗi buổi tối 
(trong 30 ngày).
Lưu ý: 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý 
kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C 
đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

50 ml 415753  

KEM CHĂM SÓC DA
SIBERIAN WELLNESS  
ENZYME FACE PEELING
Kem chăm sóc da với chiết xuất từ trái lựu 
lên men, rễ củ cải đỏ, ..... cùng các chiết 
xuất từ thảo dược Siberia như chiết xuất 
hoàng cầm Baikal, chiết rễ xuất sâm Tây 
Bá Lợi, ...... giúp dưỡng ẩm, làm da trắng 
sáng, mịn màng, mềm mại và tươi trẻ hơn, 
giúp tăng cường độ đàn hồi, cho da săn 
chắc, căng mịn.
Hướng dẫn sử dụng: Thoa một lớp mỏng lên da đã 
làm sạch, đợi từ 7-10 phút, sau đó rửa sạch bằng nhiều 
nước ấm. Sử dụng 1-2 lần một tuần.
Lưu ý: 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý 
kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C 
đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

50 ml 415754  
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GEL VỆ SINH 
SIBERIAN WELLNESS  
INTIMATE CARE DEODORANT GEL
Gel vệ sinh khử mùi với các thành phần từ 
thiên nhiên có tác dụng nhẹ nhàng làm 
sạch, dưỡng ẩm làn da mỏng manh và khử 
mùi cho vùng da nhạy cảm. Các hoạt chất 
kết hợp với phức hợp ENDESSENCE (tinh 
chất chiết xuất từ thảo dược Siberia: rễ cây 
sâm Tây Bá Lợi, rễ cây Maral, cây Hoàng 
Cầm Baikal, cây Đỗ Quyên ...) cùng a xít 
lactic giúp hạn chế kích ứng, hỗ trợ ngăn vi 
khuẩn và mùi khó chịu, đồng thời duy trì hệ 
vi sinh và độ cân bằng PH, giúp tăng cường 
khả năng bảo vệ da. 
Hướng dẫn sử dụng: thoa một lượng nhỏ gel tạo bọt 
vào vùng da ở xương chậu, rửa sạch bằng nước ấm.
Lưu ý: 
Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.
Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy tham 
khảo ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không 
quá 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

150 ml 411576 

DUNG DỊCH VỆ SINH 
SIBERIAN WELLNESS 
INTIMATE WASH
Dung dịch vệ sinh phụ nữ với công thức kết 
hợp nhiều loại dầu thảo mộc cùng chiết 
xuất vỏ mộc lan, hỗ trợ làm sạch và bảo vệ 
chống vi khuẩn, tạo cảm giác sạch sẽ suốt 
cả ngày. 
Hướng dẫn sử dụng: thoa một lượng nhỏ vào vùng da 
ở xương chậu, rửa sạch bằng nước ấm. Phù hợp sử dụng 
hàng ngày, kể cả trong kỳ kinh nguyệt, mang thai, sau 
khi tắm biển hoặc bể bơi.
Lưu ý: 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý 
kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C 
đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

300 ml 411568 

KEM KHỬ MÙI CHO CHÂN
SIBERIAN WELLNESS  
ANTI-ODOR FOOT CREAM
Kem khử mùi với chất kháng khuẩn từ thực vật 
cùng với phức hợp ENDESSENCE (tinh chất chiết 
xuất từ thảo dược Siberia: dầu manuka, tuyết tùng 
đỏ, Hoàng Cầm Baikal, rễ Sâm Tây Bá Lợi, vỏ sồi, 
Maclaya...) giúp hạn chế vi khuẩn, ngăn ngừa mùi 
khó chịu, hạn chế kích ứng da và giữ cho chân bạn 
tươi mát suốt cả ngày. 
Hướng dẫn sử dụng: thoa lên bàn chân sạch và khô vào buổi sáng 
và/hoặc buổi tối.
Lưu ý: 
Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em. 
Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy tham khảo ý kiến 
của chuyên gia trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25°C, 
tránh xa tầm tay trẻ em.

75 ml 411588  

DẦU TẮM GỘI DÀNH  
CHO NAM GIỚI 
SIBERIAN WELLNESS 
MALE ESSENTIALS SHAMPOO & BODY WASH
Sản phẩm với caffeine, L-arginine, chiết xuất nhân 
sâm và húng tây cùng phức hợp ENDESSENCE (chiết 
xuất từ các thảo dược Siberi: rễ cây Maral, cỏ ba lá 
đỏ, cây hoàng cầm Baikal, tinh dầu xô thơm, rễ tam 
thất...), giúp làm sạch tóc và cơ thể, giúp dưỡng tóc 
và da, bảo vệ tóc khỏi xơ chẻ và tạo hương thơm cho 
tóc và da, giúp mang lại cho cơ thể và mái tóc sự tươi 
mới và năng lượng cho cả ngày.
Đây là sản phẩm hoàn hảo để sử dụng thường 
xuyên. Không gây kích ứng da nhạy cảm, không khô, 
không để lại cảm giác căng da đầu. 
Hướng dẫn sử dụng: Thoa một lượng nhỏ gel lên cơ thể và/hoặc 
tóc, mát xa, xả sạch với nhiều nước ấm.
Bảo quản: Dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

250 ml 411579 

LIMITED
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NHIỀU ĐIỀU 
MỚI MẺ.  
SỨC MẠNH. 
TỎA SÁNG. 
Chúng tôi đã kết hợp công nghệ 
hiện đại, các thành phần sáng 
tạo, tự nhiên và chuyên nghiệp để 
cung cấp cho bạn dòng sản phẩm 
chăm sóc tóc Siberian Wellness 
thế hệ mới sẽ khiến bạn trở thành 
tâm điểm của sự chú ý!

MẶT NẠ DƯỠNG TÓC  
SIBERIAN WELLNESS 
HAIR NOURISHING MASK 
Mặt nạ dưỡng tóc với keratin cùng lá trà 
và chiết xuất mầm lúa mạch, giúp chăm 
sóc mái tóc của bạn với việc cung cấp 
độ ẩm, khôi phục lại mái tóc hư tổn, bị 
khô, giúp giảm sự xuất hiện chẻ ngọn, 
cho tóc luôn bóng mượt.
Hướng dẫn sử dụng: Lấy một lượng vừa đủ, thoa 
đều lên tóc mới được gội sạch và đang còn ẩm. Đợi 
khoảng 3 -5 phút, sau đó xả sạch với nhiều nước 
ấm. Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng 1-2 lần 
một tuần. 
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng. 
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

200 ml 416046  

BẠN LÀ TÂM 
ĐIỂM CỦA SỰ 
CHÚ Ý!

LIMITED
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DẦU GỘI CHO TÓC KHÔ 
VÀ TÓC NHUỘM
SIBERIAN WELLNESS 
DRY AND СOLORED HAIR 
SHAMPOO
Dầu gội với protein lúa mì cùng các chiết 
xuất thảo mộc Siberia (hoàng cầm, đỗ 
quyên, rễ sâm Tây Bá Lợi...) và dầu từ 
mầm lúa mì, giúp nhẹ nhàng làm sạch 
da đầu, hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, chẻ 
ngọn, giúp giảm tóc khô xơ, giữ màu cho 
tóc nhuộm và giúp mái tóc luôn mềm 
mại, chắc khỏe và mượt mà.
Hướng dẫn sử dụng:  Lấy một lượng vừa đủ, thoa 
lên tóc ẩm, massage và gội sạch. Để có hiệu quả 
tốt hơn, hãy dùng kết hợp với dầu xả cùng loại.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

250 ml 416044 

DẦU XẢ CHO TÓC KHÔ 
VÀ TÓC NHUỘM 
SIBERIAN WELLNESS 
DRY AND СOLORED HAIR 
СONDITIONER 
Dầu xả với Keratin, protein lúa mì và 
chiết xuất mầm lúa mì, cùng nhiều loại 
dầu thực vật như dầu hạt macca, dầu 
hạt trà... giúp giảm tình trạng chẻ ngọn 
và gãy rụng do hư tổn, giúp tóc suôn, 
mềm mượt và vào nếp từ gốc đến ngọn, 
giúp giữ màu cho tóc nhuộm.
Hướng dẫn sử dụng: Lấy một lượng vừa đủ, thoa 
đều lên tóc mới được gội sạch và đang còn ẩm. Đợi 
khoảng 1 – 2 phút, sau đó xả sạch với nhiều nước 
ấm. Để có kết quả tốt hơn, hãy dùng kết hợp với 
dầu gội cùng loại.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng. 
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

250 ml 416045 

LIMITEDLIMITED

KEM Ủ TÓC 
SIBERIAN WELLNESS  
MOISTURIZING HAIR CREAM
Kem dưỡng tóc với thành phần nước ép lô hội và D-panthenon 
cung cấp thêm sự chăm sóc và bảo vệ cho tóc của bạn vào ban 
ngày: giúp bạn chải dầu dễ dàng, thúc đẩy & làm giảm tình 
trạng xoăn cứng tĩnh và dư thừa. Chăm sóc tối đa ngọn tóc, 
ngăn ngừa khô tóc & chẻ ngọn. Không gây nhờn, dính và nặng.
100 ml 416041 
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DẦU GỘI 
SIBERIAN WELLNESS 
VOLUMIZING SHAMPOO
Dầu gội thảo dược tự nhiên dành cho tóc 
mềm, với các amino axit từ đậu nành và 
lúa mì giúp nhẹ nhàng làm sạch tóc, đưa 
các sợi tóc vào nếp tự nhiên, giúp loại 
bỏ dầu tích tụ và giữ nếp tóc bồng bềnh 
lâu hơn.
Hướng dẫn sử dụng: Lấy một lượng vừa đủ, thoa 
đều lên tóc ẩm, massage nhẹ nhàng và xả sạch 
với nước. Để có kết quả tốt hơn, nên sử dụng với 
dầu xả cùng loại.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

250 ml 416042 

DẦU XẢ  
SIBERIAN WELLNESS 
VOLUMIZING HAIR 
CONDITIONER
Dầu xả giúp dưỡng tóc với các axit amin 
từ đậu nành và lúa mì, mang lại cho mái 
tóc sự mềm mại và mượt mà, tạo độ 
bồng bềnh và bóng khỏe cho tóc.
Hướng dẫn sử dụng: Lấy một lượng vừa đủ, thoa 
đều lên tóc mới được gội sạch và đang còn ẩm. 
Đợi khoảng 1 – 2 phút, sau đó xả sạch với nhiều 
nước ấm. Để có kết quả tốt hơn, hãy dùng kết 
hợp với dầu gội cùng loại.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

250 ml 416043  

XỊT DƯỠNG TÓC
SIBERIAN WELLNESS  
VOLUMIZING HAIR MIST
Xịt dưỡng tóc với nước lên men từ củ cải đỏ, cùng các chiết 
xuất từ thảo mộc Siberia như: sâm Tây Bá Lợi, Hoàng Cầm 
Baikal... giúp tóc giảm xơ khô, hạn chế tóc chẻ ngọn, mang lại 
mái tóc chắc khỏe và mượt mà, đồng thời giúp giữ màu cho 
tóc. Sản phẩm còn có tác dụng dưỡng ẩm và giúp bảo vệ tóc 
tránh khỏi các tác nhân gây hại của môi trường.
Hướng dẫn sử dụng: xịt lên tóc sạch đã được làm ẩm, nâng tóc tránh khỏi vùng 
da đầu, sau đó sấy khô.
Lưu ý:  
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. 
- Chỉ sử dụng ngoài da. Không phù hợp cho trẻ em.  
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy hỏi ý kiến chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe trước khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, tránh xa tầm 
tay trẻ em.

50 ml 416000  

LIMITED

LIMITEDLIMITED
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DẦU GỘI DÀNH CHO 
TÓC YẾU 
SIBERIAN WELLNESS 
WEAKENED HAIR SHAMPOO
Dầu gội làm sạch hiệu quả và kích thích 
lưu thông máu ở da đầu. Cho da đầu & 
tóc chắc khỏe.
Các chất dinh dưỡng và vitamin giúp  
làm giảm nguy cơ hư tổn và gãy rụng 
trong quá trình tạo kiểu và sấy khô.
250 ml 417704  
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NƯỚC HOA  
NƯỚC HOA KHÔNG CHỈ LÀ MÙI HƯƠNG ĐỂ BẠN GÂY 
ẤN TƯỢNG VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC MÀ CÒN GÓP 
PHẦN TÔ SẮC MÀU CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH.. 
MÙI HƯƠNG KHÔNG CHỈ LÀM TĂNG THÊM SỰ TỰ 
TIN, CẢI THIỆN TÂM TRẠNG MÀ CÒN GÓP PHẦN THỂ 
HIỆN CÁ NHÂN HÓA VÀ TẠO NÊN MỘT DIỆN MẠO 
ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG. 
Nước hoa Siberian Wellness là dòng nước hoa niche (mang 
tính độc bản, sản xuất với quy mô nhỏ) đầu tiên đến từ 
Siberia. Sở hữu 86% thành phần có nguồn gốc tự nhiên, nước 
hoa Siberian Wellness mang lại mùi hương đặc trưng, chạm 
đến cảm xúc, tôn lên tinh tế của người dùng.

Được tạo ra bởi các nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng thế giới 
cùng các đối tác uy tín, các hương thơm mà nước hoa Siberian 
Wellness được ví như những kiệt tác thế giới với 3 nốt hương 
(hương đầu: trong vòng 30 phút, hương giữa: 3-4 giờ và hương 
cuối (có thể lên đến 2 ngày). Nếu bạn đang tìm kiếm một hương 
thơm ấm áp như những chiếc khăn cashmere vào những ngày 
đông lạnh thì mùi hương gỗ của dòng nước hoa Aromapolis 
Olfactive Studio L'essence de Taiga hay Aromapolis Olfactive 
Studio Absolu sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.  Dòng 
Aromapolis Olfactive Studio L'essence d'Altai lại tạo sự quyến 
rũ, nữ tính bằng hương thơm đậm chất Phương Đông tinh 
tế tươi mát. Hương hoa và trái cây của Aromapolis Olfactive 
Studio Eau de parfum "Dark Vanilla & Cherry Blossom” tạo 
nên sự nữ tính, trang nhã và dịu dàng của người dùng. Với 
dòng nước hoa số cao cấp Primium, Sextum, Nonum, bạn sẽ 
thể hiện được quyền lực, khí chất của một người lãnh đạo.

Hãy khám phá những hương thơm của Siberian Wellness và 
thể hiện cá tính của mình! 
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NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
ABSOLU EXTRAIT DE PARFUM

Sản phẩm mang lại mùi hương hoa 
cho cơ thể, giúp giữ mùi lâu hơn.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản phẩm 
vừa đủ lên các vùng da của cơ thể và/hoặc tóc, 
tránh vết thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm, 
dễ kích ứng.
 

50 ml 417626 

NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
DYNAMIQUE EXTRAIT DE PARFUM

Sản phẩm giúp cho cơ thể giữ mùi 
hương hoa dịu nhẹ, nữ tính.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản phẩm 
vừa đủ lên các vùng da của cơ thể và/hoặc tóc, 
tránh vết thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm, 
dễ kích ứng.
 

50 ml 418434 

Lưu ý:  
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những nguồn 
nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt. 
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Lưu ý:  
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những nguồn 
nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt. 
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

LIMITED LIMITED
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NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
L'ESSENCE D'ALTAI  
EXTRAIT DE PARFUM

Sản phẩm tạo mùi hương hoa ngọt 
ngào, dễ chịu cho cơ thể.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản phẩm 
vừa đủ lên các vùng da của cơ thể và/hoặc tóc, 
tránh vết thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm, 
dễ kích ứng.
 

50 ml 411164 

NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
L'ESSENCE DE TAIGA  
EXTRAIT DE PARFUM

Sản phẩm tạo mùi hương gỗ ấm áp.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản phẩm 
vừa đủ lên các vùng da của cơ thể và/hoặc tóc, 
tránh vết thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm, 
dễ kích ứng.
 

50 ml 411162 

Lưu ý:  
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những nguồn 
nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt. 
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Lưu ý:  
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những nguồn 
nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt. 
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

LIMITED LIMITED
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NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
EAU DE PARFUM  
"GOLDEN AMBER & MIDNIGHT SAFFRON"

Sản phẩm có mùi hương hoa và trái cây 
tạo mùi thơm hấp dẫn và quyến rũ.

Hướng dẫn sử dụng:  xịt một lượng sản phẩm vừa 
đủ lên các vùng da của cơ thể và/hoặc tóc, tránh vết 
thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm, dễ kích ứng.
Lưu ý:  
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những nguồn 
nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt. 
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

50 ml 417418 

LIMITED
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NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
EAU DE PARFUM  
"DARK VANILLA & CHERRY BLOSSOM"

Sản phẩm với hương hoa trái cây tạo 
mùi thơm hấp dẫn cho cơ thể.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản phẩm 
vừa đủ lên các vùng da của cơ thể và/hoặc tóc, 
tránh vết thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm, 
dễ kích ứng. 
 

50 ml 417417 

NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
EAU DE PARFUM  
"FRESH FIG & SPARKLING TANGERINE"

Sản phẩm tạo mùi hương hoa dịu 
dàng, nữ tính và độc đáo.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản phẩm 
vừa đủ lên các vùng da của cơ thể và/hoặc tóc, 
tránh vết thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm, 
dễ kích ứng.  
 

50 ml 417419 

Lưu ý:  
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những nguồn 
nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt. 
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

Lưu ý:  
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những nguồn 
nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt. 
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

LIMITED LIMITED
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Lưu ý:  
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những 
nguồn nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp cho 
trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt. 
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt 
độ từ 5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay trẻ em.

NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
1 PRIMUM EXTRAIT DE PARFUM

Sản phẩm tạo mùi thơm hấp dẫn từ  
rêu sồi.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản phẩm vừa 
đủ lên các vùng da của cơ thể và/hoặc tóc, tránh vết 
thương hở hoặc các vùng da nhạy cảm, dễ kích ứng.  
 

50 ml 419967 

NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
6 SEXTUM EXTRAIT DE PARFUM

Sản phẩm tạo hương thơm 
trái cây trẻ trung, mát mẻ và 
quyến rũ.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản 
phẩm vừa đủ lên các vùng da của cơ thể 
và/hoặc tóc, tránh vết thương hở hoặc các 
vùng da nhạy cảm, dễ kích ứng. 
Lưu ý: 
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa những 
nguồn nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp 
cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt.  
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, tránh xa tầm tay 
trẻ em.  

50 ml 419969 

NƯỚC HOA 
AROMAPOLIS OLFACTIVE STUDIO  
9 NONUM EXTRAIT DE PARFUM

Sản phẩm với hương hoa  
tạo mùi dễ chịu cho cơ thể.

Hướng dẫn sử dụng: xịt một lượng sản 
phẩm vừa đủ lên các vùng da của cơ thể 
và/hoặc tóc, tránh vết thương hở hoặc các 
vùng da nhạy cảm, dễ kích ứng.  
Lưu ý: 
- Sản phẩm cần được đặt tránh xa 
những nguồn nhiệt nóng. 
- Chỉ sử dụng ngoài da, không phù hợp 
cho trẻ em. 
- Tránh xa vùng mắt.  
- Không được uống.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, 
nhiệt độ từ 5°C đến 25°C, tránh xa tầm 
tay trẻ em.  

50 ml 419968 

LIMITED
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KEM ĐÁNH RĂNG THẢO DƯỢC  
"CÂY HẮC MAI BIỂN SIBERI" CHO RĂNG NHẠY CẢM
SIBERIAN SEA-BUCKTHORN EXTRA RICH 
BOTANICAL TOOTHPASTE SENSITIVE TEETH CARE
Kem chứa dầu chiết xuất từ quả hắc mai biển Siberia và các 
chiết xuất thảo dược tự nhiên, thích hợp cho cả những răng 
và lợi (nướu) nhạy cảm nhất. Kem giúp chăm sóc răng miệng, 
hỗ trợ bảo vệ niêm mạc khoang miệng, góp phần ngăn ngừa 
viêm lợi, viêm miệng và sâu răng, mang lại hơi thở thơm mát 
và làm răng trắng sáng.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đánh răng và lợi ít nhất hai (02) lần một ngày.
Bảo quản: Dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

100 ml 411378  

KEM ĐÁNH RĂNG THẢO DƯỢC  
“CÂY TẦM XUÂN SIBERI” PHỤC HỒI VÀ TÁI TẠO
SIBERIAN ROSE HIPS EXTRA RICH BOTANICAL 
TOOTHPASTE NATURAL REPAIR&RENEWAL
Kem đánh răng có chứa chiết xuất hoa tầm xuân Siberia, phức 
hợp khoáng sét đỏ, tinh dầu tự nhiên từ hắc mai biển và quả 
tầm xuân cùng các chiết xuất từ thực vật khác, giúp giữ cho 
răng, lợi chắc khỏe, bảo vệ men răng, giúp hạn chế mùi hôi 
miệng, hỗ trợ ngừa sâu răng, viêm lợi và khoang miệng, giúp 
răng trắng sáng.
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đánh răng và lợi ít nhất hai (02) lần một ngày.
Bảo quản: Dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

100 ml  411377  

KEM ĐÁNH RĂNG THẢO DƯỢC  
"KEO ONG SIBERI" SỰ BẢO VỆ TỰ NHIÊN 
SIBERIAN PROPOLIS EXTRA RICH BOTANICAL 
TOOTH PASTE NATURAL ORAL CARE
Với thành phần keo ong Siberi, sản phẩm đem lại sự chăm 
sóc toàn diện cho răng miệng và giúp hạn chế hôi miệng một 
cách tự nhiên.
Các chiết xuất thảo dược Siberia từ cây Hắc Mai Biển, cây Xô 
Thơm, Bergenia cùng các loại tinh dầu tự nhiên giúp răng và 
lợi chắc khỏe.
Sản phẩm không gây kích ứng da, thậm chí cả với da nhạy 
cảm. 
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đánh răng và lợi ít nhất hai (02) lần một ngày.
Bảo quản: Dưới 25°C, tránh ánh nắng trực tiếp.

100 ml  411376 

CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG

KEM ĐÁNH RĂNG
MARINE CALCIUM EXTRA RICH 
MINERAL TOOTHPASTE  
ENAMEL CARE
Với bột tảo biển đỏ, bột ngọc trai, cùng 
nhiều loại dầu từ thực vật Siberia như: lá 
đinh hương, cây bách xù... sản phẩm hỗ 
trợ cho men răng chắc khỏe, giúp ngăn 
ngừa sâu răng và giúp thơm miệng.
Hướng dẫn sử dụng: đánh răng và mô nướu xung 
quanh ít nhất hai lần một ngày. 
Lưu ý: 
- Sử dụng tốt nhất trong vòng 6 tháng sau khi 
mở nắp. 
- Nếu bạn có tiền sử dị ứng với mỹ phẩm, hãy 
hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước 
khi sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ từ 
5°C đến 25°C.

100 ml 417382 
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TINH DẦU LINH SAM
Thúc đẩy nướu khỏe mạnh.

ĐẤT SÉT XANH
Làm săn chắc nướu, tạo màu cho kem đánh răng.

VỎ C Y SỒI
Giúp hỗ trợ chăm sóc nướu hàng ngày.

TINH CHẤT CÔ ĐẶC KIM LINH SAM
Bảo vệ chống sâu răng.

CHIẾT XUẤT BÃO HÒA CỦA THỰC VẬT SIBERIA
Giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa

KEM ĐÁNH RĂNG THẢO DƯỢC PHONG PHÚ
CORENRG

BẢO VỆ ĐA NĂNG
12 Chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên của siberia, vỏ sồi, 
nước cốt cô đặc kim linh sam, đất sét xanh.
 • Cho răng trắng & nướu  chắc khỏe
 • Bảo vệ răng và nướu chống lại các stress oxy hóa
 • Xoa dịu những vùng nướu bị tổn thương

75 ml 417379 

GIÚP CÂN BẰNG 
HỆ VI KHUẨN 
RĂNG MIỆNG
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 vn.siberianhealth.com

TƯ VẤN VIÊN CỦA BẠN:

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

10
81

53
 | 

12
20

23

* THỰC SỰ SIBERI | THỰC SỰ SÁNG TẠO | DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 


